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LỜI NÓI ĐẦU 


Các em học sinh thân mến, 

Nhằm mục địch giúp các em củng cố lại các điểm ngữ pháp, các 
kiến thức về ngữ âm lẫn trí vựng trong từng unit của sách giáo khoa 
Tiếng Anh Lớp 11 Cơ bản đồng thời cung cấp cho các em hệ thống các 
bài luyện tập theo hướng trấc nghiêm khách quan, chúng tôi biên soạn 
bộ sách Bài tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11 này. 

Bộ sách được biên soạn theo từng đơn vị tương ứng với các Ủnits 
từ 1 đến 16 trong sách giáo khoa. Mỗi đơn vị bao gồm các phần sau: 


Phần I. Ngữ Pháp: Hướng dần các điểm ngữ pháp trọng tâm 
trong bài một cách rõ ràng, đề hiểu, có các ví dụ kèn 
theo giúp các em có thể hiểu sâu hơn cách sử dụng 
những điểm ngữ pháp này. 

Phần II. Từ Vựng: Liệt kê các từ khó mà các em sẽ gặp trong các 
bài đọc hiểu và bài tập ứng dụng giúp các em thuận 
tiện hơn trong khi luyện tập. 


Phần II. Luyện Tập: Gòm các bài tập trắc nghiệm khách quan 
như sau: 


* Ngữ âm: 10 cäu trắc nghiệm được thiết kế sát với yêu cảu 
của sách giáo khoa gồm một sẽ từ được nhật ra từ 
mỗi mít của sách giáo khoa 

* Ngữ pháp và từ vựng: 40 câu trắc nghiệm ứng dụng các 
điểm ngữ pháp và các từ vựng mà các em vừa học 
trong từng unit của sách giáo khoa 

“ Đọc hiểu: Gảm một bài đọc hiểu và một bài điển từ có 
chủ để giòỏng như chủ để của từng Unit trong sách 
giáo khoa giúp các em có thêm ngữ liệu, phát triển kì 
năng dọc hiểu đông thời bổ sung thêm lượng từ mới 
cho mỗi đẻ tài. 


* Tìm lỗi sai: 10 câu trắc nghiệm giúp các em nhận ra các 
lỗi về ngữ pháp, chính tả, từ vựng hay cú pháp. 


* Cấu trúc: 10 câu trắc nghiệm chia ra hai hình thức - hoàn 
chỉnh câu và tìm câu đồng nghĩa giúp các em ứng dụng 
được các cấu trúc cơ bản học trong chương trình. 

Chúng tôi hi vọng rằng với việc sử dụng tập sách này các er sẽ có 
đủ kiến thức cũng như kĩ năng để thực hiện tốt các bài thi và kiểm tra ở 
trường đồng thời tích lũy thêm kiến thức chuẩn bị cho các kì thi sau này. 
Mọi góp ý xin gởi về: Trung tâm sách Giáo dục Alpha - 225C 
Nguyễn Tri Phương - Phường 9 - Q.5 - Tp.HCM. ĐT: 8107718 - 8547464. 
Email: alphabookcenter®yahoo.eom 
Chúc các em thành công. 


UNI Ti 
FRIENDSHIP 


A. HƯỚNG DẪN NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG 


I.NGỮ PHÁP 


INFINITIVE WITH “TO” & INFINITIVE WITHOUT “TO” 
(ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU CÓ “TƠ' VÀ 
ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU KHÔNG CÓ 'TO') 


* Các động từ được theo squ bởi Infinitiue có '†o': 
- aford:  Icant afford to go on holiday abroad this year. 


- appear: My motorbike appears to have broken down. 
- 8SÌK: She asked me to give this to you. 


choose:  I chose not to go to university. 

- fal: Jerry failed tọ arrive on tỉme. 

happen: I happened to be passing so I dropped ín. 

- refuise:  She refused not tọ sing a song at the party last night. 


- manage: The prisoner managed to escape with a home-made ladder. 
- offer: They offered to help her but she refused 


prepare: l had just prepared to go out when he came in 


want: She always wants to help those orphans. 
- gree: Tom agreed to meet ús outside the cinema 
- arrange: We arranged to meet at threc eloelk yesterday afternoon. 
- deeide: - Ihave đeeided tọ buy a new car so Ïm working overtime. 
- expect:  Ï donf expect to see hor again. 
- promise: She promised to lend me her car last night. 
* n†ịntHue có “to” dùng để chỉ mục dích uà lược giản mệnh dê 
gian hệ 
Nếu trong câu chi có một chủ ngữ, ta có thể dùng một cụm từ bắt đầu 
bằng fø + infinitite phrase đề chỉ mục đích. 
Ví dụ: She studies Önglish. She wants to talk to foreigners. 


~> She studies English to talk to foreigners 
Nếu phú định mục đích thì dùng cụm từ: not to + infinitive phrase 
Ví dụ: He got up early. He didn'+ want to miss the train. 


—> He got up early not to miss the train 


* Các động từ được theo sau bởi 


- Iniinitive có “to” còn được sử dung để rút gọn một số mệnh đè quan hệ 
Ví dụ: - In this book, thore are many interesting exerciee: which 
we must do. 
=> In this book, there are many interesting exerecise: to đo. 
- This is a very good hotel where we can stay dung out 
holiday. 
-> This is a very good hotel to stay durïng our holiclav. 


- help: She helped organize the Jurty. 
- make:  Nothing will mạake me change my mind. 
- let: Let them splash around in the pool for a while. 


nƒtnitiue hhông có “to” 


- Le: Lets go to the cinema. 
Lets not tell him what has just happened. 


II. TỪ VỰNG 
Các từ ouựng sau dây sẽ gặp trong phần bài tập 


- eustom offieer (n): nhân viên hải quan 


- attempt (v) : nỗ lực, cố gắng 

- vanIsbh (v) : biến mất 

- snub (v) : hắt hủi, làm mát mặt 

- liberality (n) : tính độ lương, tỉnh hào phóng 

- be ashamed of: xấu hổ, cảm thảy xâu hổ 

- pen-friend (n) _: bạn qua thư từ 

- ñrm:(n) : hãng, công ty 

- vital (adj) : quan trọng, mang tính sống còn 


B. PHẦN LUYỆN TẬP 


I. NGỮ ÂM 
Tìùn một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác oới 
những từ còn lại 

1. A. chọp B. church €` machine D. chicšen 

2. A. gentle B. giraffe € generation D. gaức 

3. A. question l3. television C. occasion D. deesiran 

4. A. chip B. echo Œ. children D. chiangie 

5. A. signature B. future €`. mature D. advsntue 


Chọn từ có trọng âm chính nhấn cào âm tiết có tị trí bhác tới 
những từ còn lại 


6 —A experienee B conversation . computer D. imagine 
7. Ä. everything  B. quality C. acquaintance D. history 

8. A mnportant  B.impossible C. intimate D. intelligent 
9. A interviewee B.international CC. mathematies D. possibility 
10'. A. humour B. common Œ. around D. hobby 


II. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG 
Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau: 
11. The teacher advised him 
xe2isiicLl13usa d4 the eoming exam easily. 


harder so that he can 


A. to study/to pass B. study/pass 


Œ, to study/pass D. study/to pass “ 
›12.. He was made.................. his case by the customs officer. 

À. oben B. opening Œ. opened D. to open 
13. After finishing high school, I chose ......................... to university. 

A. nót to go B. not go €. not going D. going 
14. Peter said that he saw Mary.......... that beautiful vase. 

Á. to break B. breaking €. break D. broke 
15. He atWempted........................ through the window. 

Ä to escape B. escape C. escaping D. escaped 


16. My parenis never let me.......... . after 10 øelock at night. 


AL to stay out —B. stiy out staying out D. be staying out 


17. She stúd thất she had talked to me bút T didnt remember.......... her befbre. 


2V seoïng B. to see Ở, not seeing D. see 
18. The bolice.......................... them get out of their car. 
¿\. caused B. made G, asked D. ordered 
lon N07 8 ... to rain heavily for four days. 
2 xtopped B. appeared €. continued D. tried 
2Ø I heard someone...................... . 0utside. 
A. f1 B. falling Œ. fell D. to fall 
21. WVe are rather tired so we should stop......................... a cup of coffee. 
2L drinking B. drinh Œ. for drinking —D. to drinh 
22. Im sorry l cant go to the cinema with you tonight. m having 
Somiething important................. at home. 
Ấ. do B. to do C. for doing D. doing 


39. 


40. 


NI... se. the door before I came home yesterday. 
A. to loek B. loek €. locking D. locked 

. I đont think he will allow you.......................... his car tomorrow, 
A. use B. using €. will use D. to use 

: What đo you........................... to đo for you now? 
A. want me B. let me C. make me D. allow me 

. When the starter gave the .„ all the competitors in the 


race began to run round the track. 


A. signal B. warning €. shot D. show 
K45 x61021) 12660 0e from Bi], all the students said they would go. 
A. Except B. Only €. Apart D. Separate 
v BH VÊEV sancee.iae=cee in the information vou have given me 
A. concerned B. surprised €. interesting D. interested 
. IFits raining tomorrow, we shall have to ............... the match till Sunday 
A. put off B. caneel Ơ. play D. put awaty 
. The old sailing boat was .............. without trace during the fierce storm. 
A. lost B. crashed €. disappeared D. vanished 
. Is there a bank where I can... these pounds for dollar›? 
A. exchange B. turn €. alter D. arrange 
. Buy the new.................... of soap now on sale: It is softer than all other:. 
A. model B. brand C. mark D. manufactur› 
. In the Jar there was a......................... which looked like jam. 
A. substance B. material . solid D. powder 
- Youre loolking very pale - Do you......................... sick? 
A. I1 B. faint C.feel - D. become 
. When the time came to.......................... the bill at the hotel, she fotnd 
her purse had been stolen. 
A. pay B. pay out €. pay for D. pay up 
Đi Lái 0Á 2 PA? CÝ ñne, I shall go out. 
A. was B.is C. wore D. will be 
SN V set 3es2 of tỉme to catch the train so there's no need to ru:h. 
A. verymuch B. enough €. great deal D. plenty 
. Driving a car with faulty brakes is......................... quite a risk. 
A. putting B. setting €. taking D. being 
Jenny and her sister are so.............. that they could almost be twins. 
A. likeness B. alike C. same D. the same 
The øolleefmaïr.......................... me the way. 
A told B. said €. explained D. đirected 


II. ĐỌC HIỂU 
A. Hãy đọc bĩ đoạn oăn oà trả lời các câu hỏi bên dưới bằng cách 
chọn phương án dúng nhất. 
A Friend of Liberality 


When TI was 1n hígh sehool, there was a girl whom T disliked. I don't 
know why I disliked her. She had always been friendly towards me, and 
had never đone anything to cause me to feel the same way I did about 
her. Ì was continually saying unpleasant things to her, making fun of 
heẹr, snubbing her. 

One day as Ï was going home from school, the girl caught up with 
me and told me that our teacher wanted me to come back for a while. Ï 
dịd not believe her and walked on down the street, leaving the girl 
standing alone. 

The next day when I got to school, our teacher asked me: "Why 
điđnt you come back to the sehool as I asked you to?” I said: "I didn't 
know you wanted me?”. The teacher sent for the girl and asked her: "Did 
you tell Rose to come back?" The girl answered, "m sorry, but I didnt+ 
tell her; I couldnt catch up with her". I was surprised and suddenly 
renlized how pretty she was. I felt I ought to be ashamed of myself and I 
found out all my fau]ts im comparison with her liberality. 

41. Why dịd the writer dislike the girl? 

ÁA. Because the girl disliked her. 

B. lBecause the girl was not friendly to her. 

©, Because the writer didn't feel comfortable with her. 

D. The writer didn't now why. 

42. VVe can infer from the passage that.................................-- : 

A. the writer always địd the best to help the girl 

B. the writer didn't behave well towards the girl 

C- the girl didn't behave well towards the writer 

D. the writer liked the girl very mụuch 
4z. The phrase “mahing fun of her” ïn the passage means “................. 

A. laughing at her 
B. looking at her 
Œ. playing with her 
D. feeling funny when pÌaying with her 
44. How dịd the writer react when the girl told her that the teach:* 
wanted to see her? 


A. She goL very angry 
B. She went to meet the teacher 
€. She thought the girl was telling a lie, 
D. She believed the girl 
45. Why địd the girl tell a le to the teacher? 
A Because she was afraid of hìm. 
B. To avoid beïng punished by the teacher. 
€. Because she thought the teacher would get angrv iŸ she told him 
the truth. 
ID. To help the writer avoid the teacher*s punishment. 


B. Chọn phương án dúng nhất để điền ào mỗi khoảng trống 
trong doqạn ăn sau: 
Meeting a Friend 


Last year ] had (46)......................... most enjoyable experienee when I 
met somebody Í had been writing to for over seven years. When [ wias 
(UIT. twelve yearg old one of the teachers at school asked 
lf ñayöH6: (ÊŸ .«cscee==eee to have an English pen-fứriend. ! had 
VD lueceasgroeansa, begun learn.ag English and as Ï was finding ¡L rather 
diffieult I thought thís might (50)........................ me. AÄ fnw weeks later 
the teacher gave me (ð])......................... address of a boy whe lived 
Leeds. We began to write to each other straight (52)....... SE-22-2x20200605u 4 and 
ugually (ỗ3!.......................letters about twice a month. We often wrote 
that we would like to meet bụt, (ỗ4)....................... . this was never 
(D»enneses.. However, lasL year Ï was sent on ¡ two-week course 
in London by my ñirm There was (B6)........................ 9Ÿ work to đo and T 
địđ nọt have mụch free tìme bút ơn the seeond weekenil my friend came 
to seo me. [ wondered if we would really like (57)............... when we 
met. Fortunately, there was absolutely nothing to (58)......................; w© 
had been writing for so long that it was (59)......................... meeting an 
old friend. We had à meal together and spent the whole of the day 
talking about our t60)............................. immterests, Ï hope we will be abÌe to 
meet again soon. 

46. A. some 3. the Ca D. really 

47. A. about B. ai Œ.in D. when 

48. A. would want B. wanted C. hạd wanted D. was wanting 
49. A. recently B. lately C. oœver D. not long 

50. A. teach B. harm €. help D. be good 

51. A. somẻ l an €. the D. these 
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Â aWay B foörwiirds C. right Ð. iminediately 
 traded B. changed €Œ altered D exchanged 
+\ firtunately B. unfrtunateiy C lueckily D. happily 
⁄\  ptaetieal B. prabable C, possible D. realistic 
À ca preatL deal Ba grent number C. many Ð. much 

T.\ 8 B. ourselves €. mutually Ð. eaách other 
À, care fbr B. worry abouL — €. care about D: be worried 
A liRe B. as if Œ. more than D. the same as 
2V ximilar B. mutual €. general D. shared 
TÌM LỖI SAI 


Hày vác định một lỗi sai trong số các từ (hoặc cụm từ) được 
gạch chân ở mỗi câu sau: 
Paul was too tired nishing the last lap of the race. 


D B € D 
The name Canada is derived from the Iroquoian Indian word 'Kanata' 
A B € 
mieans a village or communitv. 
D 
A friend in needing is a fiend indeed. 
A B eC D 
Peter introdueed Mai with some öf hía friends in London 
Ạ B e D 
Tuan)š parents never lẹt hìm to go oặt with hís ffiends at weekends. 
A B K D 
We heard 1t say thất David has JusE become the new direetor öŸ the 
D B „H D 


€orporation 


7 She loft a message go that T could know where Lũnd her. 


A B Ồ D 
Lan spedlšs French as well, and her English is good too. 
A 58 £ Đ 
AII the students must not tố se their đietionaries. 
A B lê) D 


; Tam very please that we should meet again soon. 


D B lê D 
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V. CẤU TRÚC 
Chọn phương ứn tốt nhất để hoàn chính các câu sau: 
71. He could not afford..................................--.-- `. Ũ 
A. to buy a car B. buy a car 
€. buying a car ì €C.can buy a car 


72. The eomputer games we allow............... ..... Influence their learninig. 


A. our student to pÏlay B. our students to play 
€. our students pÌay D. our students playing 
78. Mỹ ðBarentà /đlWays HẰSđĐ ...........e..eeseesEEnOkee because thịey 
thought ¡t was good for my health. 
A. me to eat fruit B. me eating fruit 
Œ. me eat fruit D. me ate fruit 


74. Good friendship is thought............................--...-..--++-+ ẳ 
A. to be the most important thing in our lives 
B. as the most irnaportant thíng in our lives 
C. being the most important thing in our lives 
D. of the most important thỉng in our lives 


Tổ: lÍG@ WAS W8 ,.s..eggteec.doeseee by the customs offileer 
A. to open the briefcase B. open the briefcase 
€. opening the briefcase D. opened the brieftase 


Chọn câu có nghĩa gần nhất uới câu cho sẵn (in nghiêng) 
76. The boy satu the thief open the ear's door. 
A. The boy opened the cars door when he saw the thief. 
B. The thief opened the car's door, and he saw the boy. 
€. The thief opened the car's doør, and the boy saw it, 
D. The boy opened the door and saw the thief in the car. 
T7. Loyalty and trust are tuuo i4mportant qualiHies good ffiends must hauc. 
A. Good friends are important because they must have the qualities 
of loyalty and trust. 
B. Good friends rnust be loyal and trusty because of their qualities. 
G. Good friends must have the two important qualities of loyalty: and 
trust. 
D.7The two good qualities of loyalty and trust make friends 
1mportant. 
78. He regretted not inuiting hẹr to hís birthday party. 
ÁA. He wished he had invited her to his birthday party. 
B. He wished he invited her to his birthday party. 


12 


lẠU, 


80 


€. He wished he would have invited her to hís birthday party. 


D, He wished he invite her to his birthday party. 

HH íx 0al that thís tèorh ïs finishecd by Tuesday. 

A. This work is vital to be finished by Tuesday. 

B. This work must be finished by Tuesday. 

€, This work must vitally be finished by Tuesday. 

D. This work is so vital that it must be fñnished by Tuesday. 

Thị poliee made the cạt tuờn bạch, 

A. The car was obliged to turn bách by the poliee. 

B The car was made turn back by the poliee. 

€. The car was made to turn back by the police. 

D, The car was made turning back by the police. 
-THE END- 


PERSONAL,EXPERIENCES 


A. HƯỚNG DẪN NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG 


I. NGỮ PHÁP 
PRESENT SIMPLE INDICATING PAST TIME 
PAST TENSES 
\THÌ HIỆN TẠI ĐƠN DÙNG ĐỀ CHI QUÁ KHỨ 
CÁC THÌ QUÁ KHỨ) 
1/ The simple present (Thì hiện tại đơn) 
a) Cách chia: I, We, You, They + Verb (without To) 
He, She, It + Verb - s/es 
b) Cách dùng: 
# "Thì hiện tại đơn diễn tả 1 chân lý, 1 sự thật biển nhiên 
Ví dụ: - The Earth goes round the Sun 
- He ¡s a doetor. 
- Tom comes from lìngland 


Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả 1 thôi quen hoặc 1 viês xây 


thường xuyên ở hiện tại (trong câu thường có oftVen; dsually. alway 
Sornetimes; seldomi. rarely; every đay/ weelt. 1, 
Ví dụ: - He often goes to class Ìate 
- Äy mother gets up early eVerv morning 
- What do you do everv night? : 

* Thi hiện tại đơn còn được sử dụng để ke vẻ một câu chuwêa đã xảy 
ra trong qua khứ với mục đích làm cho câu chuyên trở nên son đồng và 
hấp dẫn hơn, khiến cho người nghe hoặc người đọc có cam nhận răng các 
tình tiết của câu chuyện như đang điện ra trước mắt mình 


5/¿ The simple past Thì quá khứ đơn) 
a) Cách chia: I( we, you, thoy + verb-ed/v2 
' He, she, ¡ 
b) Cách dùng: 
* Để diễn ta hành động đã'xay ra trong quá khử có xác định thời 
gian (thường kèm với các từ chỉ thời gian như vesterday, aro. last / 
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nig!ht, weel: monthi . in 1990...), điền ra trong một khoảng thời gian đã 
châum: đứt trong quá khứ hay diễn tả một thói quen trong quá khứ 
V dụ: - Yesterdiw he went home late, 
- le stopped smoking a month ago. 
She worRed here for ten years from 1975 to 1985. 


- [always came here for my summer holiday when I 


was still a pupil 
6/ The past continuous tense (Thì quá khứ tiếp điển) 
a) Cách chía: l, he, she, it + was PL # verb - ing 
We, vou, they +were Ì 
b) Cách dùng: 
# Để diễn tả hành động đã xảy ra và kéo dài hoặc đang xảy ra vào 
mộtt thơi điểm xác định trong quá khứ. 
Vị dụ: - What were you đoïng at 4 p.m yesterday? 
* Để diễn tả hành động đang xảy ra ở quá khứ thì có hành động 
khétc xen vào. 
Ví dụ: - When he came, we were watching television. 
What was she đoïng when you saw her? 
# Để diễn tả 3 hành đồng tiếp diễn xảy ra cùng lúc ở quá khứ. 
Vị dụ: 
- Yesterday, while I was reading a book; my sister 
was watching T.V. 
7 The past perfeet tense Phi quá khứ hoàn thành) 
a1 Cách chía NuÙjec(( + had + pasL partieiple (verb - 
ed (Vú) 
bì Cách dùng: 
Đề diện tả hành động xảy ra trước I hành động khác trong quả 
hú hoặc trước 1 thời điểm ở quá khứ. 
Ví dụ: - Bnfore 1975, he had worled in that Êactory. 
- Whcn E got up this morning, my mother had 
already left. 
- He phoned me after he had fñnished hiís worh. 


II. TỪ VỰNG 

Các từ 0uựng sau đây sẽ gặp trong phần bài tập 
- philosophy (n) _: triết học 
- @urse (v) : nguyễn rủa, chửi rủa 


1ỗ 


- sober (ađj) : tỉnh táo 
- đisobedient (adj) : không vâng lời, không tuân lệnh 
- exhausting (adj) : làm kiệt sức, làm mệt lữ 


- mumble (v) : lầm bẩm, lầm bầm 

- hesitate (v) : do dự, chẩn chừ 

- đetest (v) : ghét cay ghét đắng 

- saliva (n) : nước bọt, nước miếng 

- glanee (v) : liếc nhìn 

- irritated tađj) : tức tôi, cáu tiết 

- impressicn (n)  : ấn tượng 

- shop-lifter(n) : kẻ ăn cắp đồ trong các cửa hàng 

- sue (V) : kiện ai ra tòa, kiện đòi bồi thường 


B. PHẦN LUYỆN TẬP 
I. NGỮ ÂM 
Tìm một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác uới 
những từ còn lại 


1. A man B. money ©. eleven D. handkerehief 

2. A. gentle B. bank C. generation D. nine 

3. A. long B. kangaroo C. manhood D. mango 

4. A.opinion B. thinkable €. anxious D unecle 

5. A.expensive B. spend C. tennis D. bringing 
Chọn từ có trọng âm chính nhấn uào âm tiết có tị trí khúc tới 
những từ còn lại 

6. A. experience B. expensive C.embarrass  D. imaginaticn 

7. A. pretty B. decide ©. inside D. extreme 

8. A.influence B. instructor €.intelligent D. inffation 

9. A. sandals B. canal €. rental D. vandal 

10. A. elevate B. element Ơ. elegant D. evacuite 


II. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG 
Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau 
11. Before he went to Oxford University to study philosophy, he 
ĐÓNG X/ VU g LIÊN for a local company. 
A. worked B. works C. had worked D. was working 
12. Its time we. HH .„ this old car and bought a new one. 
A will sell B had sold € have sold D sold 


16 


31. 


25 


27 


28 


b- KP lá co gi“ the offlee when I arrived. 


A Was Ìeaving B. has left €. should leave D. leaves 
THẾ sen esepctsetx-vs . him of wanting to marry her for her money. 
A cureed B. accused €. blamed D. warned 
5. Leave it in the oven until it........................ brown. 
A turns B. colours €. changes D. cooks 
A8 NỘ sazecesiisaioueee lMHH@ftyÍ guioaccSaastbecevesssss Š 
A. had/had come B. had/ come 
C. had/ was coming D. was having/came 
. When I got to the hospital, she.......................... ¡in the waiting room. 
A. sat B. had sat C. was sitting  D. has sitting 
- The hotel has been built on the.......................... of a lake. 
A. border B. boundary C. edge D. front 
. The bill came to over a thousand đollars : 
A. aLall B.inall €. to all D. of all 
con o2 J201662A 0225 the teacher gave me a passing grade. 
A., After taking the test B. ARer I take the test 
Ø, After I took the test D. After I taken the test 
ÑG/R6GHBEF ze..zeccscecrs=-e the office than the phone rang. 
A. was he leaving B. he was leaving 
Œ. he had left D. had he left 
. Talke the wine downstairs and put it in the.......................... § 
A. attie B. cellar €. loft D. cave 
. Louk, Officer. Im not drunk. IÏ'm as ......................... as a judge. 
A. calm B. steady €. cloar D. sober 
I đont like to ask people for help, but Ï wonđer ¡f you coulẻ............... : 
A. make me a favour B. give me a favour 
€. do me a favour D. ñnd me a favour. 
He:ðsked me......................-.< the book I borrowed from the library. 
A. 1T had found B. ifI found 
€, whether I have found D. whether I found 
I like your new car. What .......................... is ¡? 
A. brand B. label C. name D. make 
I was born in Scotland but L.......................... ¡in Northern Ireland. 
A. grew up B. raised €. broughtup  D. rose 


Edward was named after one of his father's distant .......................... Ẫ 


A. family B. brot ÌÊfSAI HỌ cjemhs HÀ ĐeT°lations 


TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN Ì 


L LC / 1990 : 


29. 


30. 


3 


— 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37 


38. 


39. 


40. 


Most young people want to.......................... more about environmental 
problems. 


A. look up B. ñnd out €. deal with D. malke out 
lt was the most exciting film I......................... : 
A. never saw B.ever saw 
€. had ever seen D. have ever seen 
. He said that he ......................... his homework sinee 7 o'elock. 
A. địd B. was dong C.has done D. had done 


When he was questioned about the missing ríng, he firmly 
0l2y9g2224a5ax0x,Á9z8 that he had even seen it. 
A. defñed B. denied €. refused D. aceused 

He often forgets to do what he has been told and is seolded for 


'beïng.... ` ' 

A. insolent B.impertinent C.malicious  D. disobedient 
Mỹ đöÐdứ................... me to take up swimming as it is such ø6øod 
exercise. 

A. suggested B.proposed  - C. advised D. said 

Phone me before ten;.......................... TH be too busy to taÌlk to you. 

A. otherwise B. whether - €. unless D. if 

Dont invite John to dinner; Í can t stand hís bad....................... 

A. mood : B. mind €. character D temper 

1 đGIE ¿.escössss=esesrn= with your decision but I đo thínk that zou 
might have told me last week, 

A. đisplease B. disagree €. dislike D. disregard 

Im sorry I haven't got any money - ve ..................... my wallet at hone. 
A. missed B. left €. let D. forgotten 

The poor child was in floods oŸ............. because his bieyele had b»an 
stolen. 

A. weeping B. crying €. tears D. unhappine:s 
She kindly offered to......................... me the way to the stition 

A. explain B. direct C. describe D. show 


II. ĐỌC HIỂU 
A. Hãy dọc kĩ đoạn ăn nà trả lời các câu hỏi bên dưới bằng cịch 


chọn phương án đúng nhất 


Alison elosed the đoor of her small fiat and put down her briefeiso. 


It had been another exhausting day at the travel agency wbore she 
worked, and she was looking forward to being alone. There wa: an 
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interesting programme she wanted to watch on television later in the 
evening. She' had just started preparing her dinner when there was a 
knock at her door 

'Oh, no, Who ốn earth could that be? she muttered. She went to 
the đoor and looked through the 'spy hole. A man of about sixty was 
gtanding there. It toolk her a few seconds to realize who he was. He lived 
ín the flat below, They had passed on the stairs onee or twiee and had 
exchanged the usual greetings. He had a long, thin face with two large 
front teeth that made him look like a rabbit. 

'Sory to bother you, but..uh..theres something Id like 
to...er,. talk to you about,` he mumbled when she opened the door. Alison 
hesitated bụt then asked him to come in. Then she notieed the dog. 
Alison detested dogs, particularly big ones. This one was a very old and 
very fat bulldog. 

The man went into her small living room and sat down on the sofa. 
The dog followed him and climbed up on the sofa next to him. Its mouth 
was open and ít was breathing heavily. Alicon saw several drops of the 
dog”s saliva all on the light green material that covered the sofa. 

-!Đo you mìnd ïf I smoke?'” the man asked. Without waiting for an 
answer, he lít a eigarette. 

*You must be wondering why ve come. Well, I hope you wont be 
offanded, but.. ” he stopped suddenly and coughed. His face went very red. 
Another cough exploded from somewhere very deep inside him. He pulled 
a dirty, grev handkerchief out of hís poeket and spat into it. Some ashes 
from hs cigarette fell on the floor. He looked around the room. Alison 
glaneced at her watch. The man seemed to have forgotten what he wanted 
LO SA. 


TNiece place vouve got here,` he said at} st, 


11 How do vou think Alison felt when she heard the knoek at her door? 

A. afraid B. irritated €. pleased D. curious 
42 Who was the man at the door? 

Á Äomeone she worked with. B. A fñiend who needed adviee. 

€. A complete stranger. D. A neighbour she hardly knew. 
43 What do you think Alison said to herself when she saw the dog? 

ÁA. 1 wish ha hadn't brought that dog ïn here.` 

B. 'Oh, what a nice dog!" 

€. *'Ï wonder whats wrong with the poor thing ° 

Eì '1 like some dogs but not this one.` 


44. Why địd the man want to talk to Alison? 
A. He had forgotten to tell her something. 
B. He wanted to tell her how nice her flat was. 
€. The text doesnt tall us. 
D. He wanted to apologize for offending her. 
45. What do you think was Alison's general impression of the man affter 
he came in? 
A. She had no feeling about him at all. 
B. She thought he was very interesting. 
€. She liked him but not his dog. 
D. He had some very annoying habits 


B. Chọn phương ứn đúng nhất để điền uào mỗi bhoáng trông 
trong đoạn uăn sau: 

Have you ever noticed how compulsive shoppers are never in a 
l0), 1 when they are hunting for something to buy? Now, I 
don't vant to be (4?)......................... to these people, but it has always 
struck me that this sort of person must, ín (48)......................... ways, be 
able to put up (49)......................... the most ineredible boredom. I, myself. 
am an extremely reluctant shopper. I only have to (50) 
glimpse of the window of a large department (B1)... ở 
flash past in a taxi and I am immediately seized by a desire to be a 
million miles away. 

1s be (2Ì.s:...enoe=iez , I think it has something to 
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(53)... with the fac that lI  was once wrongly 
(54)... of shop-lifting. It goes without saying that | was 
completely innocent of the charge of (55)......................... anything, but the 
experience (ð6i......................... me with the ,beeling that I wanted to 
(57)... ... the manager for wrongfuil arrest. I (ð58)........................ to 
think what might have happened (59)......................... I had aetually been 
wrongly convicted. Even now I sometimes have nightmares about 
(9) in vain-to ruthless detectives that I was not a shop-lifter. 
46, A. dash P. run C. race D. hurry 

47. A. violent B. severe €. stern D. unkind 

48. A. any B. the €. few D. some 

49. A. for B. with C.in D. by 

50. A. see B. catch €. notice D. look 

51. A. store B. shop Ơ. market D. stall 

52. A. true B. decent €. reliable D. honest 


tñũ 


8a 


?. 


3... A, be B. do G. put D. go 

\, charged B. accused © blamed D. criticized 
A. robbery B. theft ©. stealing D. robbing 

. À. gave B. left €. made D. caused 
A. clarn B. sue Œ. try D. compensate 

. A. fear B. worry Œ. dread D. resist 

. Á. whether B. unless C. when D.if 

- À, eXpressing B. opposing ©. protesting  D. arguing 


„ TÌM LỖI SAI 


Hãy xác định một lỗi sai trong số các từ (hoặc cụm từ) được 
gạch chân ở mỗi câu sau. 


- Unlihe my father, I đo not like many sugar in my coffee. 


_ B ẻ D 
- The answer is ¡in the line fifteen on page four. 
A B 6 D 
. [In my opinion, this book is more better than that one. 
A B LẾ) D 
. he seemed quietly after she rend her friend's letter. 
D B 6 D 
- Mr. Brown is the new mathomatic professor. 
A B e D 
While a stuđent at college, aâ motoreyele was bought for me by my father. 
A B C D 
1 ai Ms, Smith went to Germany, she bought an exquisite carvedl vase 
Ấ B 6G D 
3ttV is one 0£ the women whöo ïs responsible for organizing the outing 
A B C D 
Along tì beach was several small boats that had been_washed ashore. 


DŠ B G D 
T hại not done mụch more work since T talked to you on Wednesday. 


A B C D 


V. CẤU TRÚC 


VAN 


Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau 

ThaÐ§ the TasÊ HH6 esaiisidoakensse 

A. Inever go to the restaurant B. I go to the restaurant 

Ơ. Ialways go to the restaurant D. Iused to go to the restaurant 
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72. 


73. 


74. 


Tỗ. 


76. 


T1: 


78. 


79. 


80. 
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Their teacher ¡is making them........................ .---.----+‹-+-+ 
A. prepare carefully for the English examination 

B. to prepare carefully for the English examination 
€. preparing carefully for the English examination 
D. prepared carefully for the English examination 


xgtS980293066/835258cesebvszassd a television presenter began five years ago. 
A. Sebastian”s career as B. Sebastian's career to be 
€. Sebastian's career as to be D. Sebastian's career being 
The judges had never seen...........................----.----<<<< <5 


A. a more pretty flower display B. a prettier flower display 

€. a prettiest flower display D. the prettiest flower display 
She just had time to put up her umbrella before ...........................- ---- 
A. the rain come down in torrents B. the rain comes down ¡in torrents 
€. the rain came down in torrents  D. the rain coming down in torrents 


Chọn câu có nghĩa gần nhất uới câu cho sẵn (in nghiêng) 
Nobody apart from my mother thought I tuould tuín the race. 

A. My mother was the only person who thought I would win the race. 
B. Only my mother didnt think I would win the race. 

C. Everybody except my mother thought I would win the race. 

D. Apart from my mother, everyone else thought I would win the race 
The suitchboard operator connected me to the mangagcr. 

A. The switchboard operator told me to come to meet the managzer. 
B. The switchboard operator led me to the manager”s room. 

€. The switchboard operator asked me to telephone the manager. 
D. The switechboard operator put me through to the manager. 

She doesnt stay up so late. 

A. She's not used to stay up late. 

B. She's not used to staying up late. 

€. She's not familiar to staying up late. k 
D. She's not acquainted with staying up late. 

Hardly anybody applied for the Job. 

A. There were very few applicants for the job. 

B. It was very hard to apply for the job. 

€. NÑot many people could apply for the job. 

D. There were hardly any jobs for everybody. 

I get to work in twenty minutes. 

A. It requires me twenty minutes to get to work. 


B_ Ineed twenty minutes to get to work. 

€ It tahkes me twenty minutes to get to work. 

DI require twenty minutes to get to work. 
-THE END- 
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UNIT:3 


A PARTY 


A. HƯỚNG DẪN NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG 


I.NGỮ PHÁP 
INFINITIVE AND GERUND 
(ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU VÀ DANH ĐỘNG TỪ) 
* Các động từ được theo sau bởi Gerund: 
- avoid: You should try to avoid walking as mụuch as possible. 
(Bạn nên cố tránh đi bộ càng nhiều càng tốt.) 
- be worth: I£fs not worth waiting for her at this time of day 


(Chả đáng phải đợi cô ấy uào thời điểm này nữa.) 

- dislilke: She đislikes having to work overtime. 

(Cô ấy không thích bị buộc phải làm uiệc ngoài giờ.) 

- enj0Y: Do you enjoy meeting people from other countries? 
(Bạn có thích gặp gỡ những người từ các nước khác không) 

- fanecy: I don't fancy goïng out this afternoon. 

(Tôi không khoái di chơi chiều nay.) 

- help: 1 cant help laughing when I see you in such horrible shirt. 
(Tôi không thể nhịn cười được khi nhìn thấy nh mặc 
chiếc áo sơ nà hình khủng đó.) 

- keep: I wish you wouldn't keep interrupting. 
đTôi mong muốn bạn đừng có ngất lời tôi hoài tây.) 

- mìnd: I don't mind helping you đo the washing up. 

(Tôi không phiên gì khi giúp bạn rửa chén bát dâu.! 

- MISS: Jane misses gojng for the countrv walk. 

(Jane bỏ lỡ không thực hiện chuyến đủ dạo ở miền quê. ! 

- practise: You should practise introducing yourself. 

(Bạn nên tập tự giơi thiệu uễ mình.) 
- tÌsk: We can't risk starting a fire in the forest. 
(Bạn không thể liều lĩnh nhóm lửa ở trong rừng.) 

- can't stand:I can't stand going to the office party. 

(Tôi không thể chịu nổi uiệc phải đi dự tiệc eø quan.) 

- admit: Jack admitted stealing the money. 

(Jack thú nhận là đã ăn trộm số tiền đó.) 
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- €0iIsIder:; 


deny: 


- IInagine: 


- TepOF: 


Suggest: 


Have you considered doïng the research? 

tBạn da xem xét đến oiệc làm nghiên cứu chưa?) 
She denied stealing the money. 

(Cô ta chối là đà không ăn trộm tiễn.) 

Can you imagine working with a foreigner? 

tBạn có thể hình dụng uiệc làm tiệc Dới Người nước 
ngoài không?) 

Helen reported losing her watch to the director. 
(Helen báo cáo uới giám dốc uê uiệc cô bị mất đông hồ.) 
I suggest going to the beach. 

(Tôi đề nghị chúng ta đi biển.) 


* Các động từ được theo sau bởi Infinitiue có 'fo': 


afford: 


appear: 


ask: 


choose: 


fail: 


happen: 


refuse: 


manage: 


offer: 


)repare: 
] 


- Wanlt: 


- BTee: 


I cant afford to go on holiday abroad this vear. 
(Tôi không đủ khả năng đi nghỉ ở nước ngoài năm nay.) 
My motorbike appears to have broken down. 

(Xe máy của tòi hóa ra là đã bị hỏng.) 

She asked me to give this to you. 

(Cô ta bảo tôi đưa cát này cho anh.) 

I chose not to go to university. 

(Tôi đã lựa chọn là bhông đi học đại học.) 

Jerry failed to arrive en tìme. 

(.Jerrv hông đến đúng giơ được.) 

Lhappened to be passing so 1 droppad in. 

(Tôi tình cờ đỉ ngũng qua nên ghé uào.) 

(Cô ấy từ chối không hát tại bừa tiệc tối hôm qua.) 


The prisoner nưinaged to eseape with a home-made ladder. 


(Tên tù đó đã xoay xớ trốn thoát được nhờ uào một 
chiếc tháng tự tạo.) : 

They offered to help her, buụt she refused. 

(Họ đề nghị giúp đỡ bà ấy nhưng bà từ chối.) 

I had just prepared to go out when he came in. 

(Tôi uừa mới sửa soạn đi thì anh ấy đến.) 

She always wants to help those orphans. 

(Bà ấy luôn muốn giúp đỡ những trẻ mồ côi đó.) 

Tom agreed to meet us outside the cinema. 

(Tom đông ý gặp chúng tôi ở bên ngoài rạp chiếu bóng.) 
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- arrange: We arranged to meet at three ocloek yesterday aflornoon. 
(Chúng tôi đã thu xếp gặp nhau lúc 3 giờ chiều hom qua.) 

- đecide: Thave decided to buy a new car so Ïm working öovertime. 
(Tôi đã quyết định mua một chiếc xe mới nên tôi làm 
tiệc thêm giờ.) 

- expect; 1 don't expect to see her again. 
(Tôi hông mong gặp lại cô ấy nữa.) 

- promise:  She promised to lend me her car last night. 
(Cô ấy hứa cho tôi mượn xe tối qua.) 

* Các động từ theo sau bởi hoặc là Infinitiue hoặc là Gerund mà 
không đổi nghĩa 

- attempt:  I attempted to leave/leaving but the poliee stobped me. 

(Tôi đã cổ gắng rời đi nhưng cảnh sát đã chặn tôi lại.) 


- begin: She began to study/studying English at the age of ve. 
(Có ấy bắt đầu học tiếng Anh lúc năm tuổi.) 
- eontinue:  Please continue to 'worl/working for us. 
(hàm ơn hãy tiếp tục làm uiệc cho chúng tôi.) 
- start: It started to rain/raining as soon as we went out. 
CTrời bắt đầu mưa ngay khỉ chúng tôi uừa ra ngoài.) 
* Các động từ theo sau bới hoặc Infinitiue hoặc Gerund mà có 
nghĩa thay dối. 
- forget to do something: quên không làm chuyện gì 
I forgot to buy coffee so we'll drink eoke instead. 


(Tôi quên mua cà phê nên thay uào đó chúng (a sẽ 
uống cô-ea cô-la.) 

- forget doïing something: quên một chuyện gì đó đã làm, quên 

không nhớ là đã làm một chuyện g đó. 
Sorry. I forget meeting you before. 
(Xin lỗi nhé. Tôi quên là đã từng gặp bạn trước đây rồi. ! 

- remember to do something: nhớ phải làm chuyện gì đó 
Please remember to lock all the doors before going out. 
(bàm ơn nhớ khóa tất cả các cửa trước khi đi nhé. 

- remember đoiïng something: nhớ một chuyện gì đó đã xảy rá, đã làm. 
I remember lending her $10 but she said she ddnt 
borrow my money. 

(Tôi nhớ là đã cho cô ấy mượn §10 nhưng cô ấy nói cô 
không mượn tiên của tôi.) 
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tegret (0 do something: lấy làm tiếc phải làm gì đó (thường được 
sử dụng trong các câu trịnh trọng) 
I regret to tell you that you have failed. 
ŒTôi lấy làm tiếc phải nói uới anh rằng anh đã trượt.) 
regret doing something: hối tiếc là đã làm chuyện gì đó. 
Kate regretted not buying the house. 
(Kate hối tiếc là đã không mua căn nhà đó.) 
- stop to đo something: dừng lại đê làm chuyện gì đó. 
We stop to have a cúp 9Ÿ coffee. 
(Chúng tôi dừng lại để uống cà phê.) 
- stop doïing something: thôi không làm gì đó nữa 
My father has stopped smoking eigarettes. 
(Bố tôi uừa mới bỏ thuốc.) 
- try to do something: cố gắng làm gì đó 
T tried to get up early but I couldnt. 
(Tôi dã cố dậy sớm nÌ ng không thể.) 
- try doing something: thử làm chuyện gì đó 
I try drinking some Vodka but I đont think it tastes good. 
(Tôi thứ uống một ít rượu Vodba nhưng °ôi nghĩ nó 
không ngon.) 
* Dạng bị động của Infinitiue uà Gerund 
+ Infinttiue được dùng ở dạng bị động có công thúc như sau: to be + p.p 
Ví dụ: I don! tuant to be called an 'ineompetent idiot. 


+ Gerund được dùng ở bị động có công thức như sau: being + p.p 
Ví dụ: She hates being criticized by heẹr teachers. 


II. TỪ VỰNG 
Các từ uựng sau đây sẽ gặp trong phần bài tập 
- đonation (n) : sự hiến tặng, sự quyên góp 
- doorstep (n) : bậc cửa 
- appeal (v) : hấp dân, lôi cuốn 
- preservation (n) : sự bảo tổn 
- vegetarian (n)  : người ăn chay 
- religious (adj)  : thuộc về tôn giáo 
- dessert (n) : món tráng miệng 


- main course(n) : món chính 
- điary (n) : nhật ký, lịch ghi nhớ 
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B. PHẦN LUYỆN TẬP 


I. NGỮ ÂM 


6 
KỆ 
8 
9 


10. 


Tìm một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác tới 
những từ còn lại 


A. will B. milk Œ. ta] D. talk 
A. iron B. grass 6. rat D. green 
A. happy B. holly €. honest D. hollow 
A. holiday B. vehicle €. hello D. rehearsal 
A. should B. would €. folk D. cool 
Chọn từ có trọng âm chính nhấn uào âm tiết có o‡ trí bhác tới 
những từ còn lại 
. Â, ancestor B. tragedy €. accurate D. diseriminat› 
A although B. mature €. enough D. access 
._Á. vessels B. notebook €. đisposal D. managemert 
. Á. method B. physicist C. magazine D. company 
A. telescope B. employee €. obvious D. pharmacist 


II. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG 


11. 


"ử. 


¬ 
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Chọn phương án tốt nhất để hoàn chính các câu sau 


My shoes noeed_...... AV§UBt2gsdnlnza 
A.to mend B. mending €. being mended D. hoth B anc€ 
k XI Óu /SEOĐ -szezsac.2enszz- while m talking? 
A. sing B. singing C. to sing D. are singing 
- My teachers always expected me..................... „ Well in exaIns 
A. do B. doïing €. does D. to đo 
Banks only........................ money iŸ they are sure it will be paid bánk 
A. borrow B. lend €. interest D. charge 
sááck⁄ie-2dxẻ setnsoir 2b of the committee, Ứd like to thanh you fur vuứ 


generous donation 


A. According B. On behalf €. Together D. In addition 
Vd like to stay at home instead øf_....................... to the cinenia 

A. gung B go €. went D. to go 

ï would ratlierr..........‹.....-:.« unemploved than........................ in tÌat 
factory. 

A. tơ be / to work B. being / work 

€. be / work D. being / working 


18. He will only pass the examination IÍ there is a(n!).................. in his 
clasš work, 
À. progress B. inerease €. rise D. improvement 
189. Come and see me when zou....................... You report. 
A. ñnish B. will ñnish 
€, had ñnished D. having ñnished 
20. Ile's always try............... .- 
Á. to avoid to meet B.avoiding meeting 
€,to avoid meeting D.avoiding to meet 
21 The driver stopped..... Xst2Ä40422ã280A a coffee because he felt sleepy. 
A. have B. had €. to have D. having 
22. SheTl be a millionaire by the time she....................... forty. 
A.is B. was G. will be D. is going to be 


23. Some of the passengers spoke to the reporters about their 
say 32a 02A 0n25 in the burning plane. 


Ä. occasion B. happening €. event D. experience 

24, l\ was diñcuÏlt.................... a đdate which was convenient for 
everyone. 
A. making B. to malke €. make D. made 


25. This book was written by a welli-known writer. It ¡is worth 


A read B. to read C. reading D.have read 
VN: THẾ nàn condecsrecseeni his friend to go camping with him. 
Á. attracted B. suggested €. appealed D. persuaded 
37. Dõ carfe-.ả.........«¿.......<e. instead of standing there on the doorstep in 
the rain 
A.into B.in Œ. to D. by 
28. My father had a worker......................... a fenee round our garden. 
A make B. making C.to make D. made 
29. I think she is aceustomed to........................ English at a private 
school. 
Á. taught B. teach €. teaching D. be taught 
NO. cesdeseoaddoe seientists have observed inereased pollution in the 
Water supplÌy. 
A., Late €. Latter D. Lately 
30. Tom admitted .. the rock through the window. 
A. throw B. throwing €. being thrown D. to be thrown 
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31. There was a sudden loud_....................... which made everyone )umƑ. 


A. bang B. strike €. split D. stroke 

32. The boss asked all his workers......................... on time. 
A. come B. came €. coming D. to come 

33. Let your name... .. 1n the sheet of paper. 

A.tobe writtenB.be writen — . write D. being written 
34. Im absolutely no good at all ....................... any kind of sport. 

Ar with B.on Œ. at D. for 
35. That sweater loolks....................... small for a five-year-old. 

A. bit B. much €. rather D. even 
36. We can prevent flood by ....................... forests. 

A. preserve B. preserved €. preservation  D. preserving 


37. I hope you don't mind me .... .. S0 late at night. 


A.to telephone B. telephone Œ. telephoning D. telephoned 


38. Iremember....................... you before, but I have forgotten your name. 
4 meet B. met C. to meet D. meeting 

39. The suudent worked....................... a barman during his holidays. 
A. at B.as € like D. as if 

40. T Jsi GB. sec eseeseeee the winter so that Ï can go skiing again. 
A. wait until B. lool forward to CƠ. expeet D. await 


III. ĐỌC HIỂU 
A. Hãy đọc bĩ đoạn ăn cà trá lời các câu hỏi bên dưới bằng cách 
chọn phương án dúng nhất ˆ 
Preparing a Dinner Party 

Giving a dinner party is a wonderful way öoŸ entertiining people 
You can also make new friends and give others the chanece to get to khoe 
each other better 

Ít needs planning, though. Pirst make a guest list, with đifferent 
kinds of people and a mixture of women and men. Dont inviie couples 
because they aren't so mụuch fun! 

When vou know who can come, ñnd out what they like to eat and 
drinh. Note down any who are vegetarians, or who cant eat or dtïnh 
certain things for religious reasons. 

Then plan their menu. Inelude a first course, a choice of main 
courses and a dessert, plus lots öŸ people's favourite drinlss. 

“The next thing to do is the shopping. Malke sure vau buy more than 


enough öøf everything, and that someone can help you carry it 
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On the day, start cooking early. Give people appetizers like Greek 


meZze or Spanish tapas, so they dont get hungry if they have to wait. 
Serve the delicious meal, sit down with your guests and have a good time 
- Youve earned it. 
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42. 


43. 


44. 


> 


- When giving a đinner party, you should NOT invite 


Á. those who are vegetarians. B. single women. 
€ those who can't eat certain things. D. husbands and wives. 


The menu should include..................... 
ÁÀ, a starter. B. main courses. 
Ca dessert and drinhs. D. all (A, B, ©). 


VWVhich of the following is NOT true? 

Á. Yon should buy more than enough of what you need. 

B. You should eook early on the day. 

€. You will earn a lot of money from the party. 

D. You need someone to carry the shopping for you. 

Aeceording to the passage, giving a dinner party iS....................... 

A. a chanee to make new friends. B. not mụuch fun. 

€. a good way of entertaining people. D. both A and Œ. 

Choose the correet order of things vou should do in planning a 
dinner party. 

A, Make a guest list, do the shopping, plan the menu, start eooking. 
B, Make a guest list, phan the menu, do the shopping, start eooking. 
€: Plan the menu, make a guest list, do the shopping, start cooking. 
D. Plan the menu, do the shopping. male a guest list, start cooking. 


. Chọn phương ún đúng nhất để điền ào mỗi hoảng trống 


trong mấu đối thoại sau 


(46Ì......................... VOU like to come round on Saturday for dinner? 
lẲ S6P, HC ẩm afảd Í  (T)L.v.eeeeesese= A‹ 
ÔN... to go to my grandmothers for the weekend. 
Sðhes geting old and there are a few things that 
ĐI ca niasaae đoïng around the house. 


l thính you (50)...... 


._Øet your brother to do something. 


I know, I wish he (51)... . ve *sled him several times 


Bụu lío ]uSÉ (2) eeeieoniesosade help at: 7 
Oh woll. Anyway, when (Bầ)........................ ủa get back? 
Wecdnegday, I think, but T (54)........................- get back earlier. 
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61. 


62. 


63. 
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ĐE, wới.Ð ([ŠÌ:ecoccaes==e we ñx a date now? 
(Evávisssrorsosadga you come on Friday? 
just have a look in my diary. Yes, that's ñne. 


I borrow a pen?,Ì just (ð9)........................ to 
make a note or Ï (60)............................ probably forget. You ng 
what its like. 

Yes, of course. Here you are. 


» Á., Would B. May C. Shall D. Will 

. Á. won't B. cant C. might nor D. needn't 

. Á. must B. should C. have D. would 

. A. will B. might C. must D. need 
A. ought B. need Ơ. should D. shall 
A. would B. should € might D. ought 
A. wont B. mustn't €. shouldn't D. needn't 
A. wil B. shall €. need D. ought 

. A. would B. might €. shall D. need 
A. must B. shall Œ. will D. ought 
A. Should B. Could C. May D. Shall 
A. can B. would €. will D. need 
A. Shail B. Would G. Will D. Could 
2À. should Bö. must €. need D. could 

. Â. will B. might €. must D. should 


. TÌM LỖI SAI 


Hãy xác dịnh một lỗi sai trong số các từ (hoặc cụm từ) dược 
gạch chân ở mỗi câu sau 
Rita enjoyed to be able to meet several Congress members during 


A B l® 
her vacation. 
D 
The only teachers who were required to attend the meeting were Geo1e, 
A B 0 
Betty, J¡ll, and me. 
D 
Mary and her sister gtudied biology last year, and so does Jane. 
A B C D 


64. 


X 


œ 
tn 
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66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


The policeman ordered the suspect to not remove hịs hands from the 
A B € D 


haod of the car. 
The children was playing outdoers last night when it bẹgan to rain 
A B 8 


very hard. 
) 
]During the war our government received fewer information about the 
D B C D 
situation in that country. 
After she had bought himself a new motoreyele, she sold her bicycle. 
A B e D 
When only a chi!d, my father taught me how to pÌay soceer. 
A B © D 
Ás soon as Joan will get a good job, she is going to buy a flat. 
A B Œ D 
The rules required us to form an orderly line and to đo not talk. 
A B '6) D 


V. CẤU TRÚC 


Ta e 


Tỗ. 


Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau: 
, ST Nga 00a 000iaesdbbbee with a sleep, 
2L Lcould make B Ieould do 


€1 cand all right D. T could ñine 
ševhkcAzte - your appplieation has not been suecessful. 
c\ Áo regret informing vou that B. WVe regret have to inform you that 
(` Áo ragret to inform you hit D. We regret having to mform you thất 
3 vc Dê" „do vou think thịs house is? 
2Ý Jow old B. When 
€, When was built D. Hlow old was buïlt 
TS S0.............................,.. „thất T đồn 't thỉnh Ï can go. 
A\; expengive a holiday B. a holiđay expensive 
€. an expensive holiday D. expensive an holiday 
Not only is Ít the cheapest.. 


A. watch but is the nicest B. but it's also the nicest watch 
€. bút also itls the nicest watch D. but also the nicest watch 
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76 


78. 


79, 


80 
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Chọn câu có nghĩa gần nhất uới câu cho săn (ỉn nghiêng) 
TỊc hư no tdcu she ttotuld be số pretty. 

A She was mụuch prettier than he thought she would be. 

B. She knew that she was prettier than he thought. 

€. He had thought that she was prettier. l 

D. He had the idea that she was so pretty. 


. I no longer speah to my neighbour sinee our quarrel. 


A. Lhaven't spoken long to my neighbour since our quarrel. 

B. Before our quarrel, I spoke longer to my neighbour than now 

€. I stopped speaking to my neighbour since our quarrel. 

D. I have longed for speaking to my neighbour since our quarrel. 

Ashing for help ¡s a tuaste öƒ tùme. 

A. Itis a waste of time when asking for help. 

B. It is a waste of time to ask for help. 

€. You shouldnˆt waste a lot of time helping other people. 

D. Itis a waste of time to help other people when they asÌ. 

There tuas no need for you to haue tuorbed nder sụch condiHohns 

A. You needin't work under such conditions. 

B. You didn°t have to work under such conditions. 

€. You didnt need to work under such conditions 

D. You needn't have worked under such conditions. 

l rogret not going †o the atrport to suy good-bye. 

A. I wish I had gone to the airport to say good-bye. 

B. I wish I would go to the airport to say good-bye. 

€. I wish I went to the airport to say good-bye. 

D. I wish I would have gone to the airport to say good-bye. 
-THE END- 


VOLUNTEER WORK 


A. HƯỚNG DẪN NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG 


I. NGỮ PHÁP 
GERUND AND PRESENT PARTICIPLE 
PERFECT GERUND AND PERFECT PARTICIPLE 
(DANH ĐỘNG TỪ VÀ HIỆN TẠI PHÂN TỪ 
DANH ĐỘNG TỪ HOÀN THÀNH VÀ PHÂN TỪ HOÀN THÀNH) 
* Cách dùng của Gerund: 
Gerund hay verbal noun có dạng V-ing, vừa có tính chất của động từ 
lại vưa có tính chất của danh từ. 
ø Vì có tính chất của động từ nên Gerund có thể có tân ngữ (object) theo 


sau. 


Ví dụ: Reclaiming land ¡includes irrigating deserts, draining 
swamps or pushing back the sea. (Các từ gạch dưới là 


objeet của Gerund) 

ø Vĩ có tính chất của đanh từ nên Gerund có thể làm chủ ngữ (subject), 
tân ngữ. trực tiếp (direct object); bổ sung nghĩa cho chủ ngữ (subjeetive 
complementL) hoặc tân: ngữ của giới từ (object of preposition) 

Ví đụ: - Swimming is a good sport. (Subjeet) 
- I He swimming. (tdireet object) 
- My favorite sport is swimming. (complement) 
~_m fond øŸ swimming. (objeet of preposition) 

» Nluz ahững danh từ khác, Gerund có thể có sở hữu tĩnh từ hoặc dạng 
sử hưu cách đứng trước. 

Ví dụ: - Do you miỉnd my smoking? 
- lTalways remember my teacher's scolding for ii. 

s Gerund cũng có thể có mạo từ The đứng trước nhưng không được đặt 
tân ngữ trực tiếp (direct object) theo sau, phải dùng giới từ “of? trước 
tán ngữ. 

Ví dụ: - The reclaiming of land requires much money. 

* Cách dùng của Present particinle: 

Cũng có cách thành lập V-ing như Gerund nhưng hiện tại phân từ 

(Present partieiple) có cách sử dụng khác 

s Hiện tại phân từ được sử dụng sau động từ 'BE' trong các thì tiếp diễn: 


3ã 


- Thì hiện tại tiếp diễn: I am studying English with a foreign teacher. 
- Thì hiện tại "sàn thành tiếp diễn: He has been looking for for long 
- Thì quá khứ tiếp diễn: She was plaving the piano when I came. 
ˆ~ Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn: 
She had been working for IBM for a long time before she got m:ưried. 
- Thì tương lai tiếp diễn: 
By this time tomorrow, she will be flying to Hue. 
s Hiện tại phân từ được sử dụng khi trong câu có một chủ ngữ và hai 
động từ trở lên diễn tả các hành động xảy ra đồng thời 
Ví dụ: - She sat in her living room, reading bỉs letter. 
- She stood there, folding his arms, doing nothing. 
s Hiện tại phân từ đước sử dụng để lược giản mệnh để 
Các mệnh để quan hệ có giới hạn (Restrictive relative clause) có động 
từ chia ở thể chủ động có thể được lược giản bằng cách sử dụng hiện 
tại phân từ. 
Ví dụ: - The woman who sat next to you on the train was an 
exellent teacher of English. 
=> The woman sitting next to you on the train was an 
exellent teacher of English. 
* Dạng Perfect của Gerund uà Present participle: 
se Cách chành lập: Having + P.P 
» Cách dùng: Dạng Perfect của cả Gerund lần Present participle được 
.dùng để diễn tả một hành đông xảy ra trước một hành 
động khác trong cầu. 
Gerund: - She accused Jim of havinz gotten married to her becaLse 
of her money. 


Present participle: 


- Having asked for their parents” permission, the chi]dien 
set ofŸ for their pienie in tÌie [orest. 


II. TỪ VỰNG 
Các từ uựng sau đây sẽ gặp trong phần bài tập 


- đonation (n) : sự hiến tặng, sự quyên góp 

- blood đonation(n): hiến máu 

- imitation (n) : sự bất chước 

- dedicate (v) : cống hiến, hiến dâng, dành cho 


- recruitment (n)  : sự tuyển mộ, sự tuyển dụng 
- đistinctive (adj) : đặc biệt khác biệt 
- undermine (v)  : làm suy yếu dẫn dần, ngấm mgầm hủy hoai 
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cohesion (nì : sự kết nối 
self-reliance(n) : sự tư lực 

child-rearing (n) : việc nuôi đạy con cái 
niourishment (n): chất đỉnh dưỡng 

tiseues (n) : mỏ 

blood transfusion : sự truyền máu 

voluntary donator : người hiến máu tự nguyện 
adjustment (n)  : sự điều chỉnh 


B. PHẦN LUYỆN TẬP 
I. NGỮ ÂM 
Tùn một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khúc uới 
những tư còn lại 


1A. yollow B. yesterday C. rhyme D. vahoo 

2. A whole B. white C. which D. where 

ä. A. style B. sky C. ñy D. yester-year 

4. A. swan B. kiwi €. sword D. answer 

5.  write B. wine C wrong D. shipwreek 
Chọn từ có trọng âm chính nhấn uào âm tiết có u‡ trí khác uới 
những từ còn lại 

6. A. volunteer B. difficult C. mountainous D. interest 

7. 2 education B.understand  C. donation D. intersection 

8. A interfere B. prevent C. spectator D. experiment 

9A, actually B. accurate ©. satellite D. symbolie 

10. A. document B. fountain Œ. ma' :tain D. access 


II. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG 
Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau: 

11. Unlike most Europeans, many Americans ....................... a bow] of : 
cereal for breakfast every day. 


Á. used to eating B. are used to eating 

€, are used to eat D. use to eat 
12. If you keep trying you might....................... to do it. 

A. succeed B. điscover €. understand D. manage 
13. Tom mađe a living......................... works by famous painters. 

A. faking B. devising €, pretending D. shamming 
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14 


1ỗ. 
16. 


đã. 


18. 


19, 


35. 


27 


28. 
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I dont thính that artiele is worth......................... : 


A. reading B. read Œ. to read D. to realing 
He won't be expecting a present, so you ........................ buy him one. 
A. mustn't B. have to Œ. don t need Ð. noednt 
THÍHS0UĐ se... . delieious. Why don't you try some? 
A. tasted B. tastes €. is tasting D. has tcsted 
When he was questioned about the ....................... ring, he firmlv 
đenied that he had even seen it. 
A. missed B. being missed Ơ. missing D. misses 
THÊ dau seoca.xsae team were đisappointed at the result, but all the 
players agreed that it had been a good game. 
A. having been lost B. losing 
C. being lost D. having lost 
The students were slow to catch ....................... „ but gradualy they 
began to understand. 
A.in B.on C. away D. out 
. The soldier was punished for ....................... to obey his commanding 
officer's orders. 
A. being refusing B. having refusing 
€. having refused D. being refused 
. We looked everywhere but the intruder was nowhere................... Xăng 
A. to see B. seen C. to be seen D. having sesn 
„ ÏđIšBBDTDV -----sxeesesse-seeee people smoking ín publie places. 
A. of B. with €. at D.on 
. The passport she carried was......... : 
A. artiñcial B. imitation €. untrue D. false 
. Ïm tired øf my neighbours _...................... their records at ñl] 
volume every night. 
A.toplay „ B. play €. having played D. playing 
You will not sueceed........................ worlking harder. 
A. unless Đ. €. without D. althoigh 
. Á soldier has to learn to carry ..................... orders as Soon as tịey 
are given. $ 
A:on B. out -C. through D. of 
VI 'WEE cv22066266-606aas6 by the noise in the forest. 
A. afraid B. ightened €. feared D. nervtus 
TIẾT loa d6 sauodk the office when Ï arrived. 


A. was leaving B. has left €. should leave D. laave 


29 cáo the red light, he was fined 120 thousand VND bv the 


poliee. 
Ä Hvingrun B being run €. run D. beïng running 
30. The chilđren loved....................... the old eastle 
ä diseovering  B. exploring €. hunting D. detecting 
31 Thịs is the oldest building...................... the village.. 
A.df Bby Cin D. to 
32. My parents....................... that they will meve to the seaside when myv 
father retires next year. 
A. think B. are thinking  ©. will think D. thought 
33. The doctor gave the patient...................... examination to điscover the 
œause of his collapse. 
A.nthorough B.auniversal CC. an exact D. a whole 
34. Dont forget to.................... the alarm cloek for six ocloek tomorrow 
morning. 
A. put B. ring C. set D. wind 
35. Give me a word....................... with S. 
A. beginning B. begins €. began D. begin 
36. l'd rather you....................... to her why we can t go. 
A. would explain B. explained 
€. having explained D. explaining 
37. L laoked up their number in the telephone......................- 
A. guide B. list C. directory D. catalogue 
38. I cant fñnd my dicionary at the moment  I  hope 1t 
W LH to Hseseapeered Up s00n., 
Ä_ come B. clear Ơ. turn D. !ook 
39. The window was so hígh úp that...................... vou could see was the 
Sk\ 
A. everything  B.all €. only D. just 
40. We hiave bought extra food...................... onr friends stay to dinner 
Ấ. in case Bi € provided D. as long as 


II. ĐỌC HIỂU 


3Ð 


A. Hãy dọc kĩ đoạn uăn 0à trả lời các câu hỏi bên dưới bằng cách 
chọn phương án đúng nhất l 
VOLUNTARY SERVICE OVERSEAS (VSO) 

VSO ¡is a registered charity dedicated to assisting in develobing 
countries. More specifically, ¡it is a recruitment ageney which fads, 
selects and places voÌunteers in response to overseas requesfs. 

This work makes ¡iL distinctive among other charities and 
organizations in the U.K. It sends people, not money, so that itS serVices 
are, in effect, entirely complementary to the efforts being made by 
agencies like Oxfam, Christian Aid and Save the Children Fund with 
whom it often works directly. 

VSO tries to respond to requests frem overseas which ask for 
volunteers. Its bias ¡is firmly towards the poorest members of the 
community and it takes great care to avoid undermining job opportunities 
for local people. L 

Both staff and volunteers also pay special attention to women's 
roles in development projects. This is because women”s roles in child- 
rearing, education and community cohesion are essential in any healthy 
process of change. 

Over the past 38 years, more than 21,000 volunteers have worlked 
abroad with VSO. There are now over 1,900 volunteers working in 59 of the 
less developed countries in Africa, Asia, the Pacifc and the Caribbean. 

The application of each volunteer is carefully considered ¡in order to 
select and interview candidates against each job request from the field, to 
seek the person with the right blend of skills and persenality. 

VSO, the work 

VSO volunteers do not go to developing countries as viSiting 
experts with all the answers. Ït is always a process of sharing and 
learning. The aim ¡is that when the volunteers return home, there exists 
a community with a stronger sense of independence and self-relianee... 
and a volunteer with a new understanding and appreciation øf life and 
people everywhere. The range of jobs required of VSO is wide - reflecting 
the needs of any society in the modern world. 

41. VSO ¡is different from other charities and organizations ¡in the UK 
because ït 
“ A. is a registered body. 
B. sends ñnancial aid to developing countries. 
€. sends volunteers to help abroad. 
D. recruits voÌunteers to work in Britain. 
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tẻ 


2. lWequests from overseas most lilkely to be dealt with are those which 
A: speeifically ask for fermale staff and valunteers 

B require volunteers to work with the local inhabitants. 

€Ð require heÌp and adviee on health care 

D_noed help to train less wealthy members of the community 


Aceording to those who work for VSO, who pÏlays the most important 
páft ¡n bringing about change? 
A. charitable organization 
B. volunteers from abroad 
€_ women ín loeal communities 
D staff who recruit volunteers 
44 Wnat happens when VSO wants to appoint new voÏunteers? 

A. They give preference to applicants living abroad. 

B. They give each applicant several interviews. 

€. They ref6er applieations to countries requesting volunteers. 

D They match all applieants to Jobs very carefully. 
45. The volunteer chosen to go out to a developing country 

A. must have experienee of working overseas 

B. will quickly become an expert in the field. 

€. will gain more knowledge about the world we live in. 

D _must leave the country before it beeomes independent. 
B. Chọn phương án dúng nhất để điền ào mỗi khoảng trống 
trong doạn uăn sau: 

Blood Donation 


Blood is indispensable to human body. It (46)..................... . nourish- 
ments and oøoxygen to tissues, and at the same time, removes 
tÁTỒ..sesaase and carbon dioxide. A person will die ¡if he loses 
(48).. muụch blood. Nowadays blood transfuision is 
(49)... millions of dying men. Without adequate store of 
blood, Chere (BÕ)...........-.......c. be the development of modern medicine. 

lệ, ì8 lạ: (TẾ sua ccaieeessoaoe aetion for a person to (52). 


blood without repayment. The action shows his love (B3)... 
country and people. At present, blood donatian is (54). 


carried out in many countries. Ít should also .‹ -:.vocated in our country. 
If more and more people join in as Voluntu+ t55)....................... „ OUF 
hospitals would have a continuous (ð6)....................... øf blood. 

Blood donation would not do (ð7)......................- to donators' heal:h. 


Only healthy people are allowed to donate blood. In partizuizr, 


41 


(2) 1 time, only a small (59)................... of blood is 
drawn out from a donator. His body will make a quiek adJustment to tet 


the (BÒ} c.. sua operate in its normal way 

46. À. carrles B. brings €. takes D. gets 
47. A. rubbish B. exhaust C. wiastes D. litters 
48. A. veny B. too €. extremely D. so 

19. A. beïing saved B. saved C. being saving  D. saving 
50. A. cant B. can C. may D. might 
51. A. noble B. stable €. comfortable D. capable 
52. A. get B. require €. donate D. gatn 

ð3 A to B. about Œ.in D. of 

54. A. widely B. wide €. widen D. width 
55. A. donation B. donators €. donating D. donated 
56. A. apply B. provide €. suppÌly D. imply 
57. A. harmful B. harm €. harmless D. good 
58. A. much B. many Ở. every D. all 

59. A. amount B. number C. account D. quality 
60. A. mechanic B. mecbanics C. mechanical D. 
mechanism 


IV. TÌM LỖI SAI 
Hãy xác định một lỗi sai trong số các từ (hoặc cụm từ) được 
gạch chân ở môi câu sau 


61. Having readed the lettor, she cried a loi because of what he wrote to her. 


A B kế D 
62. She wasted a month tried to apply for a job in that company 
A B l0) D 
63. The company has sọ little money that ít can t hardÌy operate anymore 
A B Ố D l 
64. The children were playing outdoors last night when it beginning 
Ạ B G 
to ra:n very hard. 
D 
65. Have you ever met the man ¡s standing over there? 
A B lôi D 
66. Do ;ou have the book belonged to the teacher? 


A B e D 
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67. Tan keecps to study hard béeause he intends tö gò to đental school. 


A B (0) D 
68. Wlhien the bell rang. the s¿udents hayve left the class 
^ B ö D 
69. T¿e guvernment has decided voting on the resoÌution now rather 
_ B G D 


thay nexzt month 
70 lÏe snt driving to the conference in March, and neither they are. 
A B E D 


V. CẤU TRÚC 

Chẹn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau: 
"T1, EIEDAIQ)QKTTE; 12c cụ coss 1062 cy68á01682100201000x28 50a : 

A, not stealing Mrs. Clark's handbag 

B. ¡o steal Mrs. Clark's handbag 

€. ;tealing Mrs. Clarks handbag 

D. tot to steal Mrs. Clark's handbag 


T9; 1é xởt ifiWfilxosssoseiteigsie tácsôGbssdgtbsdxacoael ? 

À. my making a suggestion B. my make a suggestion 

ae to make a suggestion D. to making a suggestion 

T3. ............... 222 ỐỐỐ2Ốố 2 bout the strike, the Minister declined to 
tommert. 

ÁA. 0n being asked B. On asking 

€ hen asking Ð When he asked 
74. Living in a big city ís............. yW su 0 006052dows Già 

Á, not my liking B. not T like 

Œ, not what T like D. not to my hobby 
lỗ. «eo Rtk2hossurEileiiBIkiiEndöfE cau-inteofgirmgrcoxgg driving fast is dangerous. 


owever experieneed you are B, However experienee you are 
Œ, 7lowever you are experienced D. However are you experieneed 
Chẹn câu có nghĩa gần nhất uới câu cho sẵn (ỉn nghiêng). 
76. You shottld peeL and chop the onion and then ƒy 
A, The onion should be eeled, chopped and then fied. 
. Phó onion should be ftried, pesled and chopped. 
Ơ. Phe onion ¡is peeled and chopped and fried 
1. The onion was peeled, chopped and fried. 
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71. No one has been to collect the rubbish thỉs tueeh. 
A. The rubbish have not been collected this week. 
B. The rubbish has been colleeted this weelc. 
€. The rubbish bas not been collected this week. 
D. The rubbish is not colleeted this week. 
78. ] tuen† to school toïth Madeline tohen túc liued near cách othicr. 
A. Iused to go to school with Madeline when we lived near each st]ier. 
B. Madeline and I lived near the school. 
€. I went to school nearby with Madeline. 
D. Madelines school was near mine and we lived with each cther. 
79. Sales oƒ snacl-sized pizzas haue inercased this year. 
A. They inereased the sale of snack-sized pizzas this year 
B. There is an increase in sales 9f snaek-sized pizzas this y@xr 
©. They had inereased the sales of snack-sized pizzas this year 
D. There has been an increase in sales of snack-sized piz¿as this 
year. 
80. He bhept it onlv because nobody eise tuanfed it. 
A. He would have kept it -if. nobody else had wanted it. 
B. He wouldn't have kept it if ảnybody else wanted it. 
€. He wouldn't keep ¡t if anybody else wanted it. 
D. He wouldn't have kept ít if anybody else had wanted it. 
-THE END- 


44 


UNITz 


ILLITERACY 


A. HƯỚNG DẪN NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG 


I.NGỮ PHÁP 
REPORTED SPEECH WITH INFINITIVE 
(CẤU TƯỜNG THUÁT VỚI ĐÔNG TỪ NGUYÊN MẪU) 

Khi tường thuật các cầu nói trực tiếp trong tiếng Anh sử dụng các 
động trí: œsử, fell, order, qduise, tnuite, toant, remind, promise, 
toarn, urøe... ta phải chia các động từ theo sau ở dạng infñnitive như 
sau: 

* Bảo ai làm chuyện gì: 
- “Please type this letter for me.” The director said his secretary 
-> The direetor asked bis seeretary to type the letter for him. 


* Ra lệnh cho ai làm gì: 
- “Lie down on the floor.” The robbers said to everybody at the bank 
=> The robbers ordered everybody at the bank to lie down on the floor. 


* Khuyên ai làm/không làm việc gì: 
- “HT were you, I wouldn't buy that seeond-hand car.” sa¡d John. 
>» John advised me not to buy that seeond-hand car. 
# Mời ai làm gì: ' 
- “Wouldl you like to go out fùr đinner with me?” said Mary. 
> Mary invited me to go out for đinner 
* Nhắc nhở ai làm chuyện gì: 
- “DonÌt forget to come to the meeting tomorrow.” said the manager 
~> The manager reminded us to come to the meeting the following day. 
* Hứa với ai sẽ làm chuyện gì: 
- NI try my best to look for that book for you.” Jim promised. 
=> Jim promised to try his best to look for that booek for me. 
* Kêu gọi ai làm gì: 
- “We really must stay together.” said the Trade Union Offieer. 
~> The Trade Ủnion Officer urged the workers to stay together. 
* Cảnh cáo ai không được làm gì: 
- “Don't touch that wire with your wet hands.” said the teacher. 
—> The teacher warned us not to toụch that wire with our wet hands. 
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II. TỪ VỰNG 


Các từ uựng sau đây sẽ gặp trong phần bài tập 


- Mediterranean (n): 
- encourage (v) 
- Indian (n) 

- theory (n) 

- determination (n) : 
- điigently (adv) 
- đesire (n) 

- Redwood (n) 


Địa Trung Hải 


: khuyến khích 
: người đa đo 
: lý thuyết, giả thiết 


sự quyết tâm 


: một cách kiên trì 
: khát vọng 
: cây tùng gỗ đỏ 


B. PHẦN LUYỆN TẬP 


I.NGỮ ÂM 


Tìm một từ mà phần gạch chân cô cách phát âm lhác tới 


những từ còn lại 


1. A. pleasure B. pleasant €. pleasant D please 
2. A. blouse B. blow C. blower D. blowy 
3. A. precise B. Erecious C. pretty D. preclude 
4. A. broad B. broadcast ©. broach D brøaden 
5. Á. priest B. pride €. price D. pricey 


Chọn từ có trọng âm chính nhấn uào âm tiết có cị trí khác cới 


những từ còn lại 


6. A. primary B. effective C_ campaign D. minority 
7, Á. relevant B. volunteer C. provinee D. highland 
8. A. promotion B. prepare Œ. vacation D. northern 
9. A. ñlliterate B. eradicate C. mountainous — ]). continue 
10. A. industrial B. experiment Ö. professor D. aceidental 


II. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG 
Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau: 
11. My uncle advised me against_..................... to study 


A. going abroad 
C. to go abroad 
12. The policeman agreed 
A. let me go 
€. to let me go 
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B. not to go abread 
D. not going abroad 


D. to let me going 


13. AfMUer leaving school, Nige! decided to..................... im the army 
AÄ enhiat B. enroll ©. rogister D. siựn 
14 She.................... Wanted a house overlooking the sea. 
A. partieularly — B. strongly €. essentialìy D. extroemelv 
15 For centuries Rome was the..................... power in the Mediterranean 
4V ntmost Bồ superlative €. overruling D. supreme 
16 AI the teachers at our sehool -„- Tuan to take part in the 
marathon. 
Ấ. urged B. encouraged Œ warned D. agreed 
17. His parents ................. to give him a motorbike if he passes the 
examination. 
A. advise B. want €,. tell D. promise 
18. The local government ..................... us to be careful of robbers and 
thieves in the area. 
A. reminded B wanted C, warned D. eneouraged 
kỘ, Ÿ6Ù s..e.oc=eố me you were coming! 
A. said B. explained €. told D. announced 
Ũ. 1s lo” đồgỔ ca iecse me öŸ getting the ñgures wrong! 
4À accusing B. blaming €. criticising D. scolding 
21 I dent like to ask people for help but Í wonder ïif you could 
Ấ, make mẹ a favour B give me a favour 
€- do me a favour D. ñnd me a favour 
99. He asled me..................... the book I borrowed from the library. 
À. ifT feund B. ifT had found 
Œ. whether I have found D. whether I found 
23. He reminded me ... the money I had borrowed from him. 
A, don't forget to return B. didnt forget to return 
€. to forget to return D. not to forget to return 
24. My grandparents ......... se... m€@ nọE EØ go out after dark. 
Á. advised B. encouraged €. promised D. agreed 
95. The children's mother warned them... . near the river. 
A. not to go B. to not go C. not goïng D. dont go 
26. IÝ serviees are inereased, taxes...................... h 
A. probably go up B. probably up 
C. will probably go up D. going up probably 
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21. 


28. 


29. 


30. 


3 


_ 


32. 


33. 


39, 


~ 


40, 


What do you ..................... to be doïng ín ten years time? 
A. begin B. expect C. remember D. suggest 
TL wãs đ?ÑïGÚE...........-.... a date which was convenient fur 
everyone. 
A. making B. to make C. make D. made 
16 gi... «.e--sssyới to tell the police about the missing money? 
A. admit B. confess €. deny D. intend 
She always gets very good..................... ¡in her exams. 
A. notes B. marlks C. degrees D reports 
. David was brought ..................... in the country by his grandparents. 
A.on B. back Ơ.up D. about 
Experts are worried that .... is damaging the ozone layer 
A. pollution B. chemicals €. fumes D. wastes 
Tonys boss doesnt want him to ng ca a habit of using the 
office phone for personal calls. 
A. make B. do C. have D. increase 
a ĐHỒỜ s6 iáeswssvasse her husbands job for his i]l health. 
A. accused B. bplamed Ơ. caused ' D. claimed 
LINH boonesseaacuene locking the door. 
A. remember B. forget C. remind D accept 
. Fortunately the machine was not.................. when it caught. frc 
A.in order B. in use C. in progress D in ruiis 
. After dinner, the President gọt up to............ „ni shorÊ speech 
A. make B. provrde Œ hold D. tell 
. The stolen jewels were.................... a lot oŸ money 
A. valued B. cost €. prieed D. worth 
sex... 8fter trying three times, he passed the examination 
A. Lastly B. Last of all €. last D. Át last 
You will naver fnish that job by tomorrow morning unless vou 


ciÀkttt lu Etxiec some help. 
A. will get B. would get €. get D. will have zot 


III. ĐỌC HIỂU 
A. Hãy dọc kĩ đoạn uăn uà trả lời các câu hỏi bên dưới bằng cich 


chọn phương án đúng nhất 
Sequoyah was a young Cherokee Indian, son of a white trader and 


an Indian woman. At an early age, he became fascinated by the “taliing 
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leaf", an expression that he used to deseribe the white man) written 
records. Although many believed this “talking leaf” to ba the gift from 
the Great Spirit, Sequoyah refused to accept that theory. Like other 
Indlians of the period, he was illiterate but his đetermination to change 
the situation led to the invention of an unique 86-character alphabet 
baseil on the sound patterns that he heard. Ẻ 

His family and friends thought him mad, but while recovering 
from a hunting accident, he diligently and independently set out to create 
a form oŸ communication for his own people as well as for other Indians. 
In 1821, after tweÌve years of work, he had successfully developed a 
written language that they would enable thousands of Indians to read 
and write, 

Sequoyahs desire to preserve words and events for later 
generations has caused him to be remembered among the important 
inventors. The giant redwood trees of California, called “sequoias” in his 
honour, wil]l further imprint his name in history. 

41. What is the most important reason that Sequoyah will be 
remembered? 
A. California redwoods were named in his honour. 
B. He was illiterate. 
Ơ. He created a unique alphabet 
D. He recovered from his madness and heiped mankind. 
42. How did Sequoyah?s family react to his idea of developing his own 
“talking leaf”? 
A. They arranged for his hunting accident. 
B. They thought he was crazy. 
C. They deecided to help him. 
D. They asked him to teach them to read and write. 
43. What caused Sequoyah to develop his alphabet? 
A. People were writing things about him that he couldn't read. 
B. He wanted to become famous. 
€. After his hunting accident, he needed something to keep him busy. 
D. He wanted the history of his people preserved for future generations. 
44. How would you describe Sequoyah? 
A. determined B. mad €. backwards D. gentle 
45. Which of the following is not true? 
A. Sequoyah developed a form of writing with the help of the 
Cherokee tribe. 
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B. Sequoyah was a very clever young man. 
C. Sequoyah spent twelve years developing his alphabet. 
D. Sequoyah was honoured by having some named trees after hirn 


B. Chọn phương án đúng nhất để điền uào mỗi khoảng £rững 
trong đoạn uăn sau: 

Human beings may be the most intelligent species, but most đ us 
are not too sure what we (46) ..................... when we talk a»out 
intelligence. One moment we will use the word to (47) .................... 
someone who knows the (48)..................... to a difficult question, th.e +ext 
we will say that someone ¡is intelligent because they have made a. lt of 
money. Intelligence is the ability to (49)..................... up with aew 
approaches to solve problems, as opposed to doing things out of habt or 
conditioning. Rats in a (50).................... can learn from the mistakes chat 
thảy G1}... ——.—- „ but this isn't really intelligence. A good exannpe of 
intelligence ¡is the way that humans use tools to make life eisier 
11517), 002040 55: /Sh themselves. One measure of ¡intelligence ¡is the 
(BÐ gas ad. cf learning, or how long it (ð4)................... to ñnd a solition 
to a problem. The (ð5ð).................... to learn a language isnt clinctly 
(56).... . to ¡ntelligence. As children, we are all progranmed 


(57)... ... to speak and it is not the case that ¡intelligent clhiilren 
always speak at a younger age. But as we (5&)..................... cder, 
intelligent people have an advantage because they will fnd 
(ÔN enasee of making the (60).................... of the abilities they lhe 
46. A. say B. mean C. want D. thỉnh 

47. A. refer B. say C. mention D. descriloe 

48. A. answer B. meaning C. response D. sense 

49. A. come B. put €. get D. make 

50. A. puzzle B. case C. maze D. box 

51.A. dịd B. make €. have D. were 

52. A. with B.to €. for D. at 

53. A. speed B. fast €. quiek D. quickl;y 

54. A. gets B.is Ơ. makes D. takes 

55. A. able B. ability G. capability D. possibnil:y 
56. A. related B. relative C. compared D. comparzive 
57. A.in learning B. at learning Ơ. on learning  D. to learrn 

58. A. make B. were €. are D. grow 

59. A. road B. ways Ơ. how D. way 

60. A. most B. top C. way D. right 


IV. TÌM LỖI SAI 
Hếy xác định một lỗi sai trong số các từ (hoặc cụm từ) được 
gạch chân ở mỗi câu sưu 


61. Catharine ¡is studying law at the university, and so does John. 
A B e D 
62. Pete had already saw that play before he read the reviews about it. 
_ B € D 


63 Supersonic flights is flight that is faster the speed of sound. 
A B C D 
64. Since the dawn of agriculture 9,000 years ago, a few animal species 
A BC 


had been domesticated. 
D 
65. While they were away at the beach, they allowed their neighbors use 
A B ". D 
their barbeque grill. 
66. The artist tried stimulate interest in painting by taking his students to the 
A B8 +5 € D 


1museums. 


67. l was working really hard in my office yesterday when the electricity is out. 


A B 6 D 
68. I like elassical music very much so I rarely listen to ¡it whenever I have 
^ B C D 
free tíme. 


69. Wa didnt at all enjoyed the play that w- went to see. 


_\ B € D 
70. The present you gave me was the one thạt I give you last time. 
A B G D 


V. CẤU TRÚC 
Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau 
71. The teacher advised us ..... 


A. to be careful when doing these exercises. 
D. be careful when doïing these exercises. 
Ớ. careful when doing these exercises. 

T). are careful when doïng these exercises. 
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72. 


78. 


74. 


Tỗ. 


76. 


VD 


78. 


SG E010 HS c2 xxe0ix se bi e-AuGopaeadabrle Ề 

A. shut the door but don lock it. B. shut the door but not ]ock it. 

€. to shut the door but not lock it. D. to shut the door but not vo locsk ït. 
HO E6 s66 sS6ccvx.sxc06 10kg 6200206042400 02800 146 : 

A. think well before I answered. B. think well before I answor. 


€. to think well before I answered. D. to think well before I wÏ] an:swer. 
0 an dbsesiseidtecvoidtedd the windows open last night. It was dangereus. 
A. should have left B. shouldn't have left 

€. should leave €. shouldn't leave 

LIIỦ: . TT TƯ ỤNG GP Ề 

A. as if I think it rains B. as !frain to me 

C. like to rain D. like rain to me 


Chọn câu có nghĩa gần nhất uới câu cho sẵn (in nghiêng) 
“Don't pÌay uideo games dÌl the timel”, he said. 

A. He told the boy not to play video games all the time. 

B. He said to the boy not play video games all the time. 
C. He told to the boy not to play video games all the time. 
D. He said the boy not play video games all the time. 

“Be careful. The tuater ¡s hot” shẻ shouted. 

A. She said to be careful because the water is hot. 

B. She asked me to be careful because the water was hot. 
C. She told me to be careful because the water is hot. 

D. She shouted be careful because the water was hot. 

The teacher ordered us not to mabe so mụch noise. 

A. The teacher said us “Ñot make so much noise”. 

B. The teacher told us “Didn”t make so mụch noise”. 

C. The teacher ordered us “Not to make so much noise”. 
D. The teacher said to us “Don't make so much noise”. 


79. She asked me iƒ it tuould rain that night. 


80. 
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A. She asked “Would it rain that night?” 

B. She said “It would rain that night.” 

C. She asked “Wi]] it rain tonight?” 

D. She said to me “It will rain tonight.” 

He ashed me tuuhere Ì uuas going on my 0acation that year. 

A. He asked me “Where Ï was going on my vacation that yea'.” 

B. He asked me “Where was I going on my vacation that yea'?” 

C. He asked me “Where you are going on your vacation that xear.” 
D. He asked me “Where are you going on your vacation thỉs year?” 


UNIT.6 


COMPETITIONS 


ˆA. HƯỚNG DẪN NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG 


I.NGỮ PHÁP - 
REPORTED SPEECH WITH GERUND 
(CÂU TƯỜNG THUẬT VỚI DANH ĐỘNG TỪ) 

Klú tường thuật các câu nói trực tiếp trong tiếng Anh sử dụng các động từ 
sau: dreưm, look forudrd, congrdtuldfe, accuse, deny, admit, tuqrn, 
suggest, insisf... ta phải chia các động từ theo sau dạng V-ing (Gerund) như sau: 

* Biểu đạt một mơ ước: 
- “ve always wished to become a good doctor.” said Linda. 
—> Linda has always dreamed of becoming a good doetor. 
* Biểu đạt sự phủ nhận: 
- "No, of course not. I đidn't damage your computer.” said Peter. 
-> Peter denied damaging my computer. 
* Biểu đạt sự ngóng trông: 
- *Ï cant wait until August to go to Paris for my holiday.” said my sister. 
-> My sister looled forward to going to Paris for her holiday in Auguat. 
* Biểu đạt lời buộc tội: 
- “You stole the money I put on the table this morning.” said my brother. 
> My brother accused me of stealing the meney he had put on the 
table that morning. 
# Bieu đạt sự khăng khăng đòi làm gì đó: 
- "No. Let me pay for the meal. Not you.” David insisted. 


-> David imnsisted on paying for the meal. 
* Biểu đại sự ngăn cấm: 
- "No, no. Sit down and don't go out of the class.” said the teacher. 
-> The teacher prevented us from going out of the class. 
* Biểu đạt lời chúc mừng: 
- “Youve won the gold medal. Congratulation, An Hiên!” said the teacher. 
~> The teacher congratualated An Hiên on winning the gold medal. 
* Biểu đạt lời xin lỗi: 
- “Im terribly sorry. Í was so impolite to you yesterday.” said my 
friend. 
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—› My friend apologized for being impolite to me yesterday. 
* Biểu đạt lời thú nhận: 
- “VYes. Youre right. I broke the vase while cleaning the table.” s:aid 


she 


=> She admitted breaking the vase. 

* Biểu đạt lời đề nghị: 

- “Lets go to the beach instead.” said he. 

—> He suggested going to the beach instead. 


II. TỪ VỰNG 
Các từ uựng sau đây sẽ gặp trong phần bài tập 


- query (n) 

- appeal (v) 

- ultimate (adj) 
- schedule (n) 

- mileage (n) 

- alternate (v) 


: câu chất vấn, thắc mắc 

: hấp dẫn, lôi cuốn 

: sau chót, cuối cùng, tột bực 
: kế hoạch làm việc 

: tổng số dặm đi được 

: luân phiên, xen kả 


- circumstance (n) : hoàn cảnh 


- aneient (adj) 

- abolish (v) 

- scholar (n) 

- revive (v) 

- predecessor (n) 
- professional (n) 


nghiệp 


I. NGỮ ÂM 
Tìm một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác uới 


mi 6N 
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những từ còn lại 
A. tragedy 

A. dreadful 

A. twelve 

A. twice 

A. trousers 


: cổ xưa 

: hủy bỏ, bãi bỏ 

: học giả 

: làm sống lại, hồi sinh 

: người tiền nhiệm, bậc tiền bối 

: người chuyên nghiệp, vận động viên chuyên 


B. PHẦN LUYỆN TẬP 


B. tradition €. track D. tragic 
B. dream €. dreamily D. dreamer 
B. twenty €. two D. twinkle 
B. twig C. twin D. twosome 
B troupe C. trouper D. troop 


©@ an G@ 


H. 


LÃ, 


12. 


13. 


14. 


1ã. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


Chọn từ có trọng âm chính nhấn uào âm tiết có uị trí khác uới 
nhựng từ còn lại 


A competition B. competitive CƠ. competitor D. compete 

A. annual B. sentence €. spirit D. complete 

A remember B.maximum Ơ. announcement D. activity 

A punish B.temptation  €. beneft D. beautiful 

A construetion B. description C. aggressive D. consideration 


NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG 
Chọn phương án tết nhất để hoàn chỉnh các câu sau: 


Mary . her younger sister..................... passing her exam 
A. congratulation/on B. congratulated/on 

€. apologized/for D. apology/for 

“The police prevented us..................... getting into the park. 

A. rom B.o# ŒC.on D. out of 

Hỗ WBS sec damaging the machine. 

A. warned B. accuse of C. warned of D. accused of 


All the students in our class are looking forward to. 


A. go 0n a picnic B. went on a pienic 

C. going on a picnic D. will go on a picnic 

You should iron out the ...................... in that dress. j 

A. wrinkles B. crumples €. folds D. creases 
Don't annoy that wasp. It will..................... you. 

A. sting B. bite €. prick D. pick 

Nobody seems to be .. @0ntrol of those children. 

A. undđer B.over ŒC. with D.in 

The coins are ..................... to be over a thousand years old. 

A. described B. said €. told D. mentioned 
Thomas ...... giving me a lift even when I didnt like it. 

A. warned against Ö. suggested . insisted on D. determined 
Mỹ father is thinking.................... to the countryside when he retires. 
A. of moving B. about moving . to move D. in moving 
My dhGEOY ca sa me to take up swimming as it is such good exercise. 
A. suggested B. proposed C. advised D. said 

The cat was afraid when it saw its...................... in the mirror. 

A. picture B. look €. sight D. reflection 
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2. 


28. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


3i. 
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. He was unable to ...................... his niece's wedding as he was iÌ]. 
A. be present  B. visit C. attend D. assist 

. THe©1ẽ iS:4lWđWS.................-e.- traffic in the city centre at rush hour 
A. strong B. full €. heavy .__D. many 

LIÊN 2a eeidke him of wanting to marry ber for her money. 
A. cursed B. accused C. blamed D. warned 

. I couldn't resist having another slice of cake even ................. .... Ï Vas 
supposed to be losing weight. 
A. although B. however €. otherwise D. though 
It was clear that the young couple were .................... . of taking charge 
of the restaurant. 
A.responsible B. reliable C. capable D. able 
She used to ................. her living by delivering vegetables to local hotels 
A. earn B. gain €. get D. win 

. After his girltriend left him, George determined never ................ in 
love again. 
A. to fall B. falling €. for to fall D. having fnllan 
Few pleasures can 6ŒHãÏ ssssz<sseosssdses ofa cool drink on a hot day. 
A.It B. that C such D. this 
We are worried about so hard lately. 
A. Joe working B. that Joe has worked 
C. Joe works D. Joe's work 
"You're lucky you havent got a chỉld ...................... " gaid the woman. 
A. for looking after B. looking after 
€. to look after D. look after 
Could you please tell me when ..................... ? 
A. does the next train leave B. the next train leaves 
Ơ. the next train leave D. the train next leave 
He looked very embarrassed; it was....................... mistake. 
A. such a stupid B. so a stupid €. sụch stupid — D.aso stupic 
They stayed for hours, ................. my mother was very annoyed alout. 
A. that B. which €. this D. whom 
When friends insist on ....................... expensive gifts, it mìales nost 
people uncomfortable. 
A. them to accept B. they accepting C. heir 
accepting D. they accept 
Most young people want to ................ more about environmental probbms. 
A. look up B. ñnd out C. deal with D. matke out 


38. Everyone knows about pollution problems, but not many people have 
any solutions 
A. thought over B. got roundto  C.come up with D. looked into 


39. ]f you have any..................... coneerning this report, please telephone 
the Planning Office. 
Á. queries B. requests C.investigations  D. wishes 

40. Write to me and tell me ...................... about your holiday in 
Switzerland. 
A. every B.all €. much D. some 


II. ĐỌC HIỂU 
A. Hãy đọc kĩ đoạn ăn uà trả lời các câu hỏi bên dưới bằng 
cách chọn phương án đúng nhất 

Running, as most of you already know, is a sport that appeals to 
al] sorts of people-professionals, amateurs, housewtves, businessmen, and 
so on. Running a marathon ¡is also something that many long-distance 
runners have as an ultimate goal. NÑow if you đecide you want to train for 
a marathon, how do you go about getting yourself into tiptop shape for 
the race of your life? 
Most marathon training schedules last around 20 weeks and are designed 
for runners who can run 4-5 days per week. The secret of a successful 
training schedule lies in avoiding ¡injury that can occur through pushing 
yourself too fast or too hard. So, the idea is to increase your mileage 
gradually from, lets say, 20 miles per week up to runs of 50 miles per 
weel‹ at some point before the actual marathon. Alternate hard days with 
easy days: an easy day could be a day off altogether or something like a 
three -mile run which, although it might not seem to be really worth the 
effort to some of you, actually is a joy to do. 

Be careful how you warm up and slow down, because these are the 
times when injuries could happen. When you set off for a run, take the 
first mile slowly and when vou break into a sweat, stop and do some 
stretching exercises for a couple of minubes. Always take the last mile 
slowly too - if you stop suddenly after a hard run then those of you who 
might be prone to heart attacks are putting yourselves at grater risk at. 
that point. One word of warning: don't start a training schedule without 
some professional guidance from a properly qualiñed trainer. He or she 
will be able to tell you what youre đoïng right-or wrong! Rememher that, 
under normal cireumstances, health benefits from regular running are an 
increased sense of energy and well being, together with a high level of 
stress-busting fitness. 
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41. In order to train properly, you should ...........................-.... - --- --- “: 
A. run every weekday without fail 
B. push yourself as hard as you can 
€. not have more than three days off a week 
D. run as often as you can 
42. In the second paragraph, the writer says that................................ ... F 
A. is not worth đoïng a three -mile run 
B. there should be more easy days than hard days 
€. the training period should last for three months 
D. a short run can be a pleasant experience 
43. The most dangerous times are when y0u are........................----- cv con: : 


A. starting and stopping C. running hard 
B. building up speed D. sweating a lot 

44. If you run on a regular basis, you wiÌÌ ...........................------c<c<ccc-cteccre : 
A. avoid having heart attacks B. be able to win a marathen 
€. feel fitter and more energetic D. become a faster runner 


AE. This ñrkicl6 is 6bODT1......... eo emaeodefniiindegsasa Ẻ 
A. how to get ft 
€. preparing for a marathon 
B. warming up and slowing down safely 
D. professional running 


B. Chọn phương ứn đúng nhất để điền uào mỗi khoảng trống 
trong đoạn uăn sau: 

The word "Olympic" comes from the name of the town Olympia in 
Greece, where the ancient Olympic Games were always 
CÀ) SE Tóc CN T99 co . The first reeorded Olympic Games were hold in 
776 B.C.; the Games took place (47)........................ fourth year after that 
đate until thay were abolished by a Roman emperor in A.D. 394 

IE wW89 nột. QUÁI asannvvnneaisazee 1875, when archeologists 
điscovered the ruins of the Olympic Stadium in Greece, that interost in 
the Games was (49)................................. . Baron Pierre de Coubertin, a 
French seholar and edueator, (50).. that the Games 
should be revived (51) . an international competition to 
encourage both sport and worÌd peace. 

The fñrst modern Olympic Games were held in Athens in 1896. 
) “.. an their classical predecessors, the athletes 
were men only; women were (53)............................. + to the Games in 
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1900. Since that time, the Games have been held at four-year 
HĐND nneasdesetnese as in ancient reece  However, since de 
Joubertin's dream of world peace has not been (ð5)...............................--- : 
the two World Wars prevented those of 1916, 1940, and 1944 
V0 26x bozatnbdi BerdEszee beïng held. 

The Olympic Games have been confned to amateur athletes 
despite a few (ð7)......................... exceptions. There are presSures 
()NhascGasseouesatiosd the Olympie authorities to admit other professionals 
to the Games. Such a step would damage the entire concept of the 
Olympies. The following words appear on the scoreboard at every 
Olympic opening: "The most important thing is not to win 


(Mi asascsesaseoadl to: take parL.` In (60)...................eeieeeee „ the aim 
of every professional ¡s to win. 

46. A. held B. proceeded €. taken place D. happening 
47. A, the B. each €. every D. either 
48.A.in B. until €. before D. after 

49. A. renewed B. renovated C rejuvenated D. recovered 
50. A. intended B. said C. stated D. proposed 
B1. A. such as B. like €. as D. regarding 
ð2 A. Accordingto B. As €. Similar D. Lái" 

53. A. accepted B. admitted €. entered D. registered 
ð4. A. periods B. gaps €. intervals D. stages 

B5. A. realized B. carried out C. come true D. possible 
56. A. without B.by €: not D. from 

57. A. latest B. recent C. new D. later 

58. A. by B. against Œ.on D. from 

59. A. but B. and €. bụt also D.or 

60. Á. eontrary B. contrast Ớ. opposite D. reverse 


IV. TÌM LỖI SAI 
Hãy xúc định một lỗi sai trong số các từ (hoặc cụm từ) được 
gạch chân ở mỗi câu sau. 

61 We worked hardly and saved enough money to make a tour of Dalat. 


A B lê) D 
62_ There is not many information available on that subject. 
A B € D 
63 Because they have moved away, they hardly never go to the beach 
A B G D 


anymore. 
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64. The work performed by these officers are not worth our paving 


A B C 
them any longer. (is) 
D 
65. Some students seem unable to express exact what they want to say. 
A B G D 
66. According to a team of scientists, there are evidence that Mount 
Ẩ B C 
Everest is still rising. 
D 
67. My sister used to sÌeeping late on wsekends when she doasn't have to work. 
A B C D 
68.Ifound it wonder when Icould ñrst use a computer. 
A B C D 
69. It believes that our lives will be better in the future. 
A B 6) D 
70. The long explanation made the students boring. 
_` B G D 


V. CẤU TRÚC 
Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau 
lổi: Of Eencher Tnsistg:tHEB sung aoy in tu66510086626806508A405:66066534. x28. 
A. we write all our essays on alternate lines 
B. we wrote all our essays on alternate lines 
C. we writing all our essays on alternate lines 
D. write all our essays on alternate lines 
I2. Minrgarel BOCUSHỦ--c«...cxcssecenk-20.2S2ŸA05211260106<6660108022x1 018 
A. Tom with breaking her window  B. Tom for breaking her window 
C Tom of breaking her window D. Tom on breaking her window 
73. Henry regretted ............................. LAN 3102.806 
A. buying a second - hand car 
B. to buy a second - hand car 
€. to buying a second - hand car 
D. beeause buyïng a second - hand car 
14. lÄnandp. fnally 'Su60061ÌĐD soi HokkHá dan c1 000 144014146, D12 0460 20 16 ` 
A. to get a good job B. getting a good Jjob 
C. to getting a good job D. in getting a good job 
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78. 


T8. 


80. 
me. 


Ki 111/11-0 0m... 6 CC. YU 5 
A. Peter go to the dentist B. Peter should go to the dentist 
€ Peter to go to the đentist D. that Peter go to the dentist 


Chọn câu có nghĩa gần nhất cới câu cho sẵn (in nghiêng) 


. June suggested buying a food processor. 


A. Jane suggested them to buy a food processor. 

. Jane suggested that they will buy a food processor. 
Ở. "Why don't you buy a food processor?" said .Jane. 
D. Jane suggested to buy a food processor. 


. My parents !uanted me to go to uniuersity bút 1 didn † faney ít. 


A. My parents wanted to go to university but J đidnt fancy it. 
B. I didn't fanecy goïing to university as my parents did 
C. I didn't faney goiïng to university although my parents wanted me 
to go. 
D. I hardly fancied going to university but for my parents' wish 
1 impossible to cross the road because oƒ the traƒƒtc. 
A. The trafic makes people be impossible to cross the road. 
B. The traffie malkes everyone impossible to cross the road. 
C. The traffic makes it be impossible to cross the road. 
D. The traffic makes it impossible to cross the road. 
“Don?t leaue the tuindou open, Ann.” I sơid. 
A. I told Ann not to open the window. 
B. I told Ann that the window was left open. 
€. I told Ann that she didnt leave the window open. 
D. I told Ann not to leave the window open. 
*Could you shou' me the tuay to the nearest banh?” a passenger said to 


A passenger said I could show him the way to the nearest bank. 
A passenger told me to show him the way to the nearest bank. 

A passenger wanted me to show him the way to the nearest bank. 
Both B and C are correct. 


JOm?P 


61 


UNIT 7 
WORLD POPULATION 


A. HƯỚNG DẪN NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG 


I. NGỮ PHÁP 
CONDITIONAL SENTENCES 
(CÂU ĐIỀU KIỆN) 
Câu điều kiện thường có 1 mệnh đề chính (main clause) và 1 mệnh 
để phụ (If clause). Mệnh để phụ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề 
chính. Có 4 loại câu điều kiện: 


NI Iƒ-~ Clause Main - Clause 
Type I Simple present Simple Future (will+ in) 
Type II Simple past ý Present conditional 
1 (could/would + in£) 
Type IH Past perfecL Perfect conditional 
(could/would + have + p.p)_ 
Mixed Past perfect Present conditional 
L (eould/would +in£) — | 


1/ Type I Conditionals: (Future Possible) 
If elause Main Clause 
Simple present Simple future 
(will⁄ shall/can + inÝ): 

* Điều kiện này dùng để diễn tả một sự việc có khả năng sẽ xảy ra 

trong tương lai. 

Ví dụ:+ You re going to the airport, so Ï say if you need to ride to 
the airport,  H be happy to take you there. (Nếu ban 
cần ra phi trường, tôi sẽ vui lòng chở bạn đi) 

+ lf you don”t study, you wonÏt pass your exam. 
+ WeTl go for a walk if the weather ¡s ñne. 

# Lưu ý: a. Thay vì dùng Simple Future, ta dùng Can, May, Muat 
+ Verb (without to) hoặc mệnh lệnh:cách (Imperat:ve 
form) ở mệnh đề chính. 

Ví dụ: + IŸyou try hard, you can pass the exam. 

+ If you see Tom, give him this book, please. 
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b. Thì present simple có thể dùng ở mệnh đề chính để 
chỉ một điều kiện có thực (a real condition) 

Ví dụ: + TỶ you are right, lam wrong. 

+ lÝhe asks me. I always help him. 
2/ Tvpe HI Conditionals (Present unreal) 
If Clause Main Clause 
Simple past  Present Conditional (would/ should + in£.) 
* Điều kiện này dùng để diễn tả những sự việc trái với sự thực hiện 
tại hoặc hoàn toàn không thể xảy ra trong tương lai. 
Ví dụ: + Tf I had a lot of maney, I would travel around the world 
+ IfI were a bird, I would be a pigeon. 
= Lưu ý: - Ở mệnh để If loại II, Past simple thực ra là Past 
Subjuntive (quá khứ giả định); hai hình thức này giống nhau nhưng động 
từ Be ta dùng Were cho tất cả các ngôi thứ; trong văn nói (a có thể 
dùng Was với (I, He, She, It) 
- Would thường được viết tắt là 'd 
3/ Type III Conditionals (Past unreal) 

Hf Clause Main Clause 

Past perfect Perfect Conditonal (would/should + have + p.p) 

* Điều kiện không có thật trong quá khứ, để diễn tả những tình huống 
trái với thực tế trong quá khứ. 

Ví dụ: + I đidn't go to the party last night. If I had attended the 
party, I would have met you. (Tôi khóng đi dự tiệc tối 
hôm qua, nếu đi thì đã gặp anh). 

+ If the weather had been nice yesterday, l would have 
gone to the beach 

4/ Mixed Conditionals 

Hf Clause Main Clause 
Past perfect Present Conditional (would/ should + in) 

* Trong câu điều kiện loại này, mệnh đề điều kiện diễn tả sự việc trái 
sự thật quá khứ trong khi mệnh để chính diễn tả sự việc trái sự thật 
hiện tại. 

Ví dụ: + Tf she had applied for that job last vear, she would be 
very rich now. 


# Lưu ý: - Có thể bỏ IF nếu trợ động từ đứ. ; -:: ?e động từ như: 
lf it stops raining =  Shend it stop raining 
IfI were rich =_ Were Irich 


If he had known = Had he known 


63 


- Unless=  IỸ.. not 
xí dụ + These plants will die unless you water them regularÌy. 
- These plants will cie if you don't water them regularly. 
- Provided (that); Ôn condition (that); As long as; So 
long as (miễn là; với điều kiện là..) 
- Suppose, supposing: Giả sử 
- In case: Trong trường hợp, phòng khi, nhỡ mà 
- ven if: Dù là, cho là.. 
Ví dụ: + LÌI accept the job provided the salary is satisfactory. 
+ In case I forget, please remind me of my promise. 
+ Supposing you won a lot of money, what would you do? 
+ Even if we had been invited, we could not have come 
because we were very busy. 
5/ Conditionals in reported speech 
Khi tường thuật các câu điều kiện loại hai và loại ba thì ta giữ 
nguyên thì cấu trúc của đảng từ chứ không thay đổi. 
Ví dụ: - "Tf my childre were older, Ï would emigrate," he said 
—> He said tha! .fhis children were older he would emigate. 
- He said, "If our documents had been ¡in order we could 
have left at once." 
_> He said if their documents had been ¡in order they 
could have left at once. 


II. TỪ VỰNG 
Các từ uựng sau đày sẽ gặp trong phần bài tập 
- đisplace (v) : đổi chỗ, chiếm chỗ, thay thế 
- agile (adj) : nhanh nhẹn, lanh lợi 
- race of people(n)  : tộc người 
- identical (ađj) :y hệt, giống hệt 
- hominid (n) : họ người 
- larynx (n) : thanh quần 
- sophisticated (adj) : phức tạp, tỉnh vi 
- articulate (v) : phát âm rõ ràng 
- inadvertently(adv) : một cách tình cờ, không cố ý 
- inhale (v) : hít vào, nuốt vào 
- physiologically (adv): thuộc về sinh lý học 


- preclude (v) : ngăn ngừa không cho cái gì xảy ra 
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- mierocosm (n) : hệ thống thu nhỏ, thế giới thu nhỏ 
- archaeological (adj) : thuộc về khảo cõ 

- territory (n) : lãnh thô 

- xcavation (n) : sự khai quật 


B. PHẦN LUYỆN TẬP 


I. NGỮ ÂM 
Từ một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác uới 


@9 t9 + 


œ ứ 


§@' œ s3: 


những từ còn lại 


A. tlassic B. classical €. classify D. classy 

Á. grow B. growl C. grown D. growth 

A. cuaek B. quad €. quality D. quantity 

A. đeate B. creative €. creature D. creativeness 
A caughter B. laughter €. taught D. caught 


Chọn từ có trọng âm chính nhấn uào âm tiết có uị trí khác uới 


những từ còn lại 


A. ropulation B. petroleum C. ingurance D. interpretbr 
A. company B.employment CC. atmosphere D. miracle 

A, mperor B. employer €. conductor D. transistor 
A. epplicant B. appliance €. delicate D. surgery 

A. nethod B. physicist C. magazine D. average 


II. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG 


11. 


13. 


14. 


lỗ. 


Chẹn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau 


doeeit speak D. didn't speak 
Tf exerything is all right, we ..................... our work on time. 


TT H6 VOÔ T2 eeseeoesasdess that. 
A. vould apply for B. will ask for 
€ vill have changed D. can take 
k ĐỀ Henavesdoancee a wish, d wish for happiness for my family. 
A. have B.been having G. had 
D.vas having 
TÍ w2 had had time, we_..................... to the party. 
A. can go B. will go 
C. wou]ld have gone D. will have gone 
We ›ouldn't understand the teacher if he ..................... too fast. 
A. s2oke B. has spoken C. 
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A. complete B. are completing 


€. have completed D. will complete 
16. What ...........«e..e..ee 1f the earth suddenly stopped goïng around the 
sun? 
A. happens B. will happen CC. would bappen D. bappened 
17. Unless you..... .. quiet, Ï]l seream. 
A. don't keep B. keep €. kept D. didnt keep 
18. You] be able to spealk English well if you..................... hard. 
A. study B. studied C. would study D. had studiecl 
NÓ, ĐH Í vaeaeoaoduodớai ÿydkH, Ê caasaeiguez the invitation. 
A. am/ will refuse B. was/ will refuse 
C. were/ would refuse D. had been/ will refuse 
t1) NỀ HYAAGLÊN. „ T0 CAI „ Fd have told you the answer. 
A. you asked mẹ B. Had you asked me 
C. You had asked me D. Unless you asked me 
Ø1. HỆ only: VR@Y‹‹oeezeseoosee discuss their problems with each other 
more! 
A. will B. would C. were D. might 
„82..1 wish YOW ‹‹.....-.eeseceee stọp interrupting me whenever I speak. 
A. will B. would C. dịd D. might 
28.. Banks GñÌÿ--:.czzseec money ïf they are sure it will be paid bacÌ. 
A. borrow B. lend €. interest D. charge 
24. Id have told you ïf I.................... . the book. 
A. had seen B. should have seen 
€. saw D. would have seen 


25. She refused to eat meat under any.....................- : 
Á. cireumstanees l3. oecasion Ơ. opportunity D. reason 


26. I left my last Job because I had no... to travel. 


A. place B. pøsition C. opportunity  Ð. posgibility 
27. The meeting had to be put...................... until a later đate. 
A. away B.on €. off D.up 


28. If they arent more carefil with their monev theyÌl] get into 


A. debt B. loss €. overdraft D problem 
29. The manager wilÌ reply to all letters............... .. are sent to him 
A. when B. that G.iF D. who 
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HẦU. LH cccuee-seveiiesasae of the sugar is öŸ eourse to sweeten the nedicine. 


A. reason B. cause €. need D. purpose 
31. Tom said, “Please tell me about ¡t.................. ifTve heard the story before.” 
A. I stopped you B. Fl] stop you 
€. [ve stopped you D. m stopping you 
32. After reading the letter,...................... it on the table. 
A. leaving B. and leaving €. she left D. and she left 
83, My main.................. to the new bypass is that ¡it will spoil the countryside. 
A. object : 1B. objection €. objective D. objecting 
34. Youd better leave for the airport now...................... theres a lot of 
traffic on the way. 
A.in faet B. in time €. in order D. in case 
35. He has just boughit....................... expensive new furniture. 
À, an B. some €. these D. those 


36. I should like to thank you, 
welecome you have given us. 
A. on account of B. on behalf of €. because of  D. instead of 


. my colleagues, for the 


37. Its very dry today. Will you help me....................... the plants? 
A. moisten B. wet €. water D. sprinkle 

38. Its no use.......... Ätyxsavees a language If you don't try to speak ¡it too. 
A. to learn B. learned €. learning D. learn 

39. The doctor told him to keep ................. sweets and chocolate to lose 
weight. 
A. at B. back €.up D. of 

10. As long as they...................... stav for more than a few days, thev can 
sleeb at my flat 
A, on B. didn't €. shan't D. wonldnt 


II. ĐỌC HIỂU 
A. Hay đọc hĩ đoạn ăn oà trả lời các câu hỏi bên dưới bằng cách 
chọn phương án dúng nhất 

About 30.000 years ago Neanderthal man (Hono neanderthalensisì 
disappeared, displaced by the Cro-Magnon people (Homo sapies 
sapiens), a taller, slimmer, altogether more agile and handsome - at least 
to our eyes - race of people who are thought to have arisen in Afiica 
100.000 years ago, spread to the Near Bast, and then were drawn to 
Europe by the retreating sheets of ice of the last great ice age. Although 
this was an immensely long time ago, these Cro-Magnon people were 
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identical to us: they had the same physique, the same brain, tho same 
looks. And, unlilk¿ all previous hominids who roamed the earth, they 
could choke on food. That might seem a trifling point, but the slight 
evolutionary change that pushed the Cro-Magnon's larynx deeper into the 
throat, and thus made choking a possibility, also brought with ¡L the 
possibility of sophisticated, well-articulated speach. 

Other mammals have no point of contact between their airwiys 
and their esophagi. They can breathe and swallow at the same time, and 
there is no possibility of food getting into the wrong passage. But in 
Homo sapiens, food and drink must pass over the larynx and thus there 
is a constant risk that some will be inadvertently inhaled. In modern 
humans, the lowered larynx isnt in position at bírth. It descends 
sometimes between the ages of three and five months. This descenied 
larynx explains why you can speak and your dog cannot. 

Neanderthals were physiologically precluded from uttering certain 
basie sounds. Their speech, if it existed at all would have been nssal 
sounding and fairly imprecise, and that would no doubt have gretly 
impeded their development. 

41. According to the passage the Neanderthals.............................------: 
A. displaced the Cro-Magnons. 
B. spread to the Near East and then to Europe. 
€. could malke certain basie sounds. 
D. were less like modern humans than Cro-Magnons were. 
42. Acceording to the author, the possibility of choking .......................----... 
A. also made speech possible. 
B. was a trifling pbint. 
€. occurred only in Ñeanderthal and Cro-Magnon people. 
D. was common to all hominids. 
43. The author implies that cleav speech.........................----.-:-: 
A. caused hominids to spread out from Africa. 
B. is đirectly related to brain capaecity 
€. contributed to hominid development. 
—TD. is common to all hominids. 
44. One reason why a dog can't speak is that.........................---..- -+s-‹-- 
A. its larynx is too high. 
B. its larynx is too low. 
Ơ. it can't breathe and swallow at the same time. 
D. its airway and esophagus are in contact with each other. 
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45. llamo sapiens were the first hominids .....................................-... 
Á. with a larynx. 
1. who could breathe and swallow at the same time. 
€, with no contact between their airways and esophagi. 
D. with the physical capaeity to speak clearly 
B. Chọn phương án đúng nhất để điền uào mỗi khoảng trống 
trong doạn uăn sau: 

The Channel Islands are, and were, a microcosm of European 
culture; elose enough to Franece to be in the main stream yet separate and 
distinctive. The visitor will ñnd much of arehaeological (46)......................; 
some of it cŸ a kind to be seen nowhere else. 


l3 .y evidence for mans presence in the Channel 
Islands eomes from a cave on the south-west coast of the island of Jersey. 
Exee :ations have (48...................... layers of remains covering some 70,000 


years oŸ the Old Stone Age (49) . From preliminary results it is 
possible to say tnat Jersey, still (50)... to the French mainland at 
this time, was part of the territory of hunting-groups living off the great herds 
of mammoth and woolly rhinoceros. : 

Thịs is the richest Paleolithic site in the British Isles and one of 
the  most (51).... in BEurope (Over 140,000 stone 
VN idane have been recovered as well as extraordinary quantities 
of nammoth and rhinoceros bones. The stone industries (B3)... 
evidence for the range of hunting and gathering activities; and, most 
im?ortantly, for the extent of movement by these groups in pursuit of big 
game. Raw (54)....................... from as far field as Belgium have already 
been (ðð)....... Actual human remains, of Neanderthal type, 
were also recovered in the earlier work. 


. This cave in Jersey thorefore provided (56). 
tosamony for a little-known period. After the end of its (57) me 
perhaps arcund 50,000 B.C., the continuing presence of man in đerssy 
wa› indieated by onÌy a few scattered finds of Stone tools. 

As the Ice Age glaciers (B8)................... . „ the faee of Europe 
chznged. In the new dense forests, man exploited vast (ð9)..................... 
of zame, supplemented along coasts and rivers by rich harvests of fñsh 
anc shellñsa. This, the Middle Stone Age, seems to be a blank period for 


the Channe' Islands, (60)................... some linkwork might be of this date. 
46. A. interest B. material €. observation D. type 

47. À. early B. eailier ©. earliest D. most early 
48. A. opencd B. revealed €. sighted D. cleared 
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49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 


55. 


56. 
5ï. 
58 
59. 
60. 


1V. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 
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A. period B.era €. term D. time 
A.belonging  B. open €. closed D. connected 
A. useful B.important — C. helpfuil D. wealthv 
A. subjects B. things C. machines D. objects 

A. make B. produce C. provide D. control 

A. stones B.substances  C. materials D. things 
A.identiied  B. prepared C. transported D. developed 
A. unique B. grand Ơ. entire D. fair 
A.reservation B. occupation €. residence D. observanee 
A.exhausted  B. retired €. expired D. retreated 
A. resources B. stores C. varieties D. species 

A. however B. but €. although D. so 

TÌM LỖI SAI 


Hãy xác định một lỗi sai trong số các từ (hoặc cụm từ) cược 

gạch chân ở mỗi câu sau. 

TÝ he had not tried to jump over the steam, he would not break his lơ. 

A B C D 

Tf tomorrow the weather will be bad, the match will be postpone.. 
A \ B L8) D 

She wishes that we didn't send her the candy yesterday because 
A B ` 6 

she?s on a diet. 
D 
We had better to review this chapter carefully because we will hae 
A B 


some questions on it on our test tomorrow. 
C D : 
I wish I had studied chemistry well and will beeome a pharm.aœt. 
^ B : € D 
Many people believe that New York ¡is the most great city in th‹U.S. 
A B€C D 
After Tom had returned to his house, he was reading a boo. 
^ B 6 D 
His father wanted to lknow why Tom didnt come to class the day bfore. 
A B e6 D 


69. LÝ had I known she was in ñnancial đifficulty, I would haye lent her 


Ạ B s € 
SoIne 7öon©ey. 
D 
70 lfhe would be taller, he would be a good basketball player. 
A B ế D 


V. CẤU TRÚC 
Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau 
lui TU EB HIẾP xaccsetieosusonciezaraalllCAllldixbaz004899l0ángxcuascsgrsygrieiesupd : 
A. not have lunch yet B. want to have lunch yet 
€. to have lụnch now D. not have lunch now 
79. If it hadn't been because of his frequent absences, he......................... : 
A. wouldn't been successful in the test 
B. wonld be successful in the test 
C. would have managed to pass the test 
D. would manage to pass the test 
lo, 1Ï WNÌNÏ ĐH s-ccaobeeirneisesrrnoiuelOsausiani : 
A the bus ¡f I left now B. the bus unless I left now 
€. the bus ïf I leave now D. the bus unless I leave now 
74. TT had studied better at high school,.........................-cccccc sec Ẹ 
Á. I wouldn't have been a university student now 
B. 1 wouidn't be a university student now 
€. I would have been a university student now 
D. I would be a university student now 
75. This furniture is so old that its not worth bà) 
A. keepmg B. to keep €. to keeping D. keep 


Chọn câu có nghĩa gần nhất uới câu cho sẵn (in nghiêng) 
76. "]ƒƑ1 tuent to her party nou, I toould lose mựy jJob.” said Peter. 

A. Peter said that if he had gone to her party then, he would have 
lost his job. 

B. Peter said that if he went to her party then, he would lose his job 

Œ. Peter said that if he đidn't go to her party then, he would lose his 
job. 

]. Peter said that If he had gone to her party then, he would lose his 
job. 
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TT. My mother said that she tuished she had studied medieine aí 
turniUersity. 
A., My mother said, 'I wish I studied medicine at university." 
B. My mother said, 'I wish I would study medicine at ueiversity.` 
€. My mother said, 'I wish I had studied medicine at university. 
. D. My mother said, “I wish I hadnt studied medicine at university.` 
78. I regret not coming to see her oƒf at the station. 
A. If only I had come to see her of at the station. 
B. If only I came to see her ofŸ at the station. 
C. If only I come to see her off at the station. 
D. If only I would come to see her off at the station. 
79. He told a lie to his mother yesterday. His mother tua uery gngry. 
A. EÝ he had told a lie to his mother yesterday, she would have been 
angry. 
B. LÝ he hadn't told a lie to his mother yesterday, she wouldn't have 
been angry. 
€. If he told a lie to his mother yesterday, she would be angry. 
D. If he didnt tell a lie to his mother yesterdav, she wouldnt be 
angry. 
80. I didn?t dare tell her that I like her. 
A. I wished I had told her that I dared like her. 
B. I wished I had told her that I dare like her. 
Ơ. I wished I had told her that I didnt đare like her. 
D. I wished I had told her that I liked her. 


-THE END- 
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UNIT:8 
CELEBRATIONS 


A. HƯỚNG DẪN NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG 


I. NGỮ PHÁP 
ONE(S), SOMEONE, NO ONE, ANY ONE, EVERYONE 
* ONE 

- One có thể được sử dụng như một đại từ và có có dùng ở dạng 
số nhiều. 

Vd: I don't like this one. I like the green ones. 

- One có thể sử dụng với another để đề cập đến cả hai người 
hay vật nêu trước đó. 

Vd: Martin and David can't stand one another. 

Câu này có nghĩa rằng Martin không thể chịu nổi David và 
David cũng không thể chịu nổi Martin. 

- Trong văn phong trịnh trọng One thường được sử dụng thay 
thế cho You khi để cập chung chung. One trong nghĩa này 
thường được tạm dịch sang tiếng Việt là người fa. 

Vd: What does one wear to a dinner of this kind? 

Its not pleasant to hear oneself described by ones 
employees. 
* SOMEONE 

- Someone thường được dùng trong các câu khẳng định, thay 
thế cho người. 

Vd: Someone came here this morning and left you this letter. 


- 8omeone có thể được sử dụng trong câu hỏi khi các câu hỏi 
này đề cập đến một ý đã được xác định. 

Vd: Are you looking for someone to heÌp you? 

* ANY ONE 

- Any one thường được sử dụng trong các câu phủ định và nghỉ 
vấn, dùng để chỉ người. 

Vd: Has any one come to see you? 

I didn't see any one come to your house last night. 

- Any one có thể được dùng trong câu khẳng định khi có nghĩa 

- “bất cứ ai, bất cứ người nào” 

Vd: Any one who*s tall will do. 


*NÑO ONE 
Như Any one, No one mang nghĩa phú định nhưng động từ đi 
kèm với No one thường được chia ở dạng khẳng định 
Vd: No one wants to work over-time at weekends. 
* EVERYONE 
- fveryone luôn được dùng trong câu khẳng định, nó mang 
nghĩa số nhiều nhưng được chia với động từ số ít. 
Vd: Everyone at the party was very happy because they all had 
a good time. 
* Lưu ý: 
- Tất cả các đại từ one, any one, some one, nø one, everyone 
đều được sử dụng với các động từ chia ở ngôi thứ ba sð ít. 
- Các tính từ được dùng để bổ nghĩa cho các đại từ này phải 
được đạt sau các đại từ này. 
Vd: Did you meet any one interesting at the party last nigh(? 
My car broke down but someone helpful offered to repair it. 
II. TỪ VỰNG 
Các từ uựng sau đây sẽ gặy trong phần bài tập 


- eommunity (n) : cộng đồng 

- parade (n) : cuộc diễu hành, diễu binh 

- ñreworks (n) : pháo hoa 

- squirt (n) : phun nước 

- powow (n) : cuộc hội họp tế lễ (của người da đỏ) 

- rođeo (n) : cuộc đua tài của những người chăn bò 
- Kayak tn) : thuyền Kayak của người Eskimo 

- precipiee (n) : vách đứng (núi) 

- re-enact (v) : điễn lại, đóng lại 


- congregate (v) _ : tụ tập lại, hội họp lại 


B. PHẦN LUYỆN TẬP 
I. NGỮ ÂM 
Tìm một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác tới 
những từ còn lại 


1. A.fower B. flowerage €. flow D flowery 
2. A. throw B. though €. thank D. thỉnk 
3. A. rame . B. fragile €. fraction D fracturc 
4. A. thorough B. thought €. threaten D them 
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5A theatre R. theïir €. then D. that 


Chọn từ có trọng âm chính nhấn uào ám tiết có tị trí khúc tới 
những từ còn lại 


6. A calendar B. nowadays C. excitement D. apricot 
7À 0ceeasion B_celebration €. however D. tomato 
8. A envelope B festival €. family D. pagoda 
9. A. relax B resume C. terminal D. because 
10. A. classmite B. persuade C. problem D. lesson 


II. NGỪ PHÁP - TỪ VỰNG 
Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau 


11. One prefers to shop at Harrods,.................................. ? 
A. doesnt one B. isnÌt it €. don't you D. isn't one 
16. EÌease lnV H6 uc ncsasesekseee you like to the reception. 
A. one ` B. anyone €. ones D.all 
lã. WHäE bi co eiereaesesse like to do this morning? 
Á. someone —B.one €. yourself D. you. 
14. I like this painting but I don't think much of those .... 
A. rest B. other €. ones D. besides 
15. One really shouldn°t drink too much, .................................. ? 
A, đoes one B. should you €. do you D. should one 
lê. Dơ you th: «e«xexeeseesee- could heÌp me choose a païr of trousers. 
A. someone B. anvone C. whoever D. there 
II 2 sac 5p sac A02 SANGRb đoesn't seem to be anyone at home. 
A.It B. One C. There D. Whenever 
18. Please help yourselves to.................................. you like. 
A. whoevor B. nothing C.everywhere D. anything 
19. Nobody's got to stay late this evening, ................................. Lẻ 
A.isit B. have they €. isnt it D. don't they 
90. Their flat ¡is decorated in a................................. combination of 
eo]ours. 
Á tasteful B sweet € delicious D tasty 
21. Thỉs ring ¡is only made of plastic so it's quite................................- F 
A. valuable B. invaluable Ø. worthless D. priceless 
92. You cant enter this camp without from the 
General. 
A. a control B.a demand C. a permit D. an allowanee 


Tð 


23. 


24. 


2ã. 


26. 


2ï. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


3i. 


38. 
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TH la so6102214.020650. the bowl of soup all over the table-cleth. 

A. stained B. spilt C. scattered ID. set 

TS ĐH WB cen-ssssebevdD2Ðkaiysre this old car and bought a new one. 

A. will sell B. had sold €. have sold D. sold 

 . (155 500 0152 Sj as I know, we have not received a bill for the new 

computer. 

A. much B. long €. soon D. far 
EveiDDIY ecceeeeiisssesree to do their best at present. 

A. tries B. try C. is trying D. are trying 
TY tueasesasiceasodeowad a license plate. 

A. car has B. car have C. cars has D. cars have 
Collecting oÌd coins and paper notes. ...0n1@ 0 my 

grand®thers hobbies when he retired. 

A.is B. are C. was D. were 

LÊ cố only a few people at the meeting last 

night 

A. was B. were C. had D. have beer 

Much progress ................................. in recent weeks. 

A. has made B. had made 

€. has been made D. have been made 
E5 VU 2 coi ccassasesen my turning the television on now? 

Á. want B. mind €C. object D. disapprova 
đhe:frnflie HghE8 sa saseesxeeeeseee to green and the cars (rsve 

on. 

A. turned B. exchanged C. shone D. removed 

lácök trên sát 0e a sailor, Jack London had an opportunity to trave a 

great deal. 

A. To be B. As being C. As D. By being 
Those were the đays ................................. we were very happy. 

A. that B. of which C. about which D. when 

IEs difficult to repair a car unless you have the right.......................... : 

A. gadgets B.instuments  C,appliances D. tools 

Thịỉs kmifo is really............... eo . PH have to sharpen it. 

A. blunt B. dull €. flat D. frank 

Dort fòrgette.......................... . your alarm clock for 6:30. 

A. put : B. set €. ring D. go of 


We call the very large group of musicians that include string :nd 
wind instruments a(n) ............................ + 


A. band B. musical €. orchestra D. trío 
j9: The statlön is toø........................... away for us to walk. 

A. long B. far €. way D. distant 
40. Ha was watching television ...................... the burglar alarm went off. 
A, Decause B. when €. after D. until 


II. ĐỌC HIỂU 
A. Hãy dọc kĩ doạn uăn oà trẻ lời các câu hói bên dưới bằng cách 
chon phương án dúng nhất 

Independence Day in the United States is observed annually on 
the Fcurth of July. For most communities throughout the nation, the 
traditinal celebration includes parades down the main streets, picnics 
with bot dogs and lemonade, and, of course, a freworks display at night. 
In sore towns aeross the country, however, special events are planned in 
honou: of the occasion. 

In Bristol, Rhode Island, fire engine teams from communities 
througaout New England compete in a contest to squirt water from their 
fñire hoses. Flafstaff, Arizona hosts a huge three-day powwow, including a 
rodeo or twenty Native American tribes. The annual Eskimo games with 
traditinal kayak races are held in Kotzebue, Alaska. Two auto races are 
alway: scheduled for the Fourth, including a four-hundred-ania stock car 
event 1t the Daytona International Speedway in Daytona, Florida, and 
an amaual auto race up the fourteen-thousand-foot precipice at Pikes 
Peak ín Colorado. 

Several small towns celebrate in other unique ways. Hannibal, 
Missoui, the hometown of Mark Twain, ¡invited the children to 
part:cate in a fenee-painting contest, re-enacting a scene from Twain's 
novel Tom Sauyer. Lititz, Pennsylvania congregates in the Limits 
Springs Park to light thousands of candles and arrange them in various 
shapes and images. 

41. Wih whieh of the following topics is the passage primarily concerned? 
A. Traditienal celebrations for the Fourth of July. 
B. 1olidays in the United States. 
©. The origin oŸ the Independence Day. 
D. Small towns in America. 


42. The author mentions all of the following as ways the Fourth of July is 
'ceebrated except 


A.oarades B. races C. dances D. fireworks 


T 


43. The underlined word huge in paragraph 2 could be best replaced by 
A. exciting B. amusing Œ. complicated D. large 
44. The underlined word them in paragraph 3 refers to 
A shapes B candles € chïldren Ð images 
4ã. It can be inferred from the passage that 
A. the Fourth of July is celebrated in Canada as well as in the United 
SLates 
B. towns in the United States celebrate July Fourth in different ways 
because of theïr regional customs. 
€. although fireworks are not legal, they are đisplayed on the Fourth 
of JuÌy. „ 
D. The Fourth of July is not celebrated in large cities in the United 
States 


B. Chọn phương án đúng nhất để điền uào mỗi khoảng trống 
trong đoạn uăn sqau:: 

đJanet got married to Pedro last Saturday, and we went to the 

(46)... ..„ whích (47)... place ín a lovely little 

church ¡in the country. jJanet, the (48). „ Wwore a beautiful 

white dress; :t had a long train made of silk, and it was carried by a 


'young (49). ecoeesee-seessez ,„ who was the daughter of her elder sister. At 
the start, her husband-to-be, the (ð0)........................... , Was waiting Íor 
her at the front of the church. She walked down the aisle to the front 
with her father, and after the (ð1)........................... „ she came back down 
again with her husband. : 

Afterwards, people (ỗ2).......................... photos outside the chúrch, 
and all the (52)...... 2m23 xxx xbg/ were invited to a (ỗ4).......................... in 


a hotel nearby, where we all had a meal  During the meal, the 


(851..... . man, who was Pedros oldest friend. made a lovtly 


(56)... ..9., and told everyone about how they had met, whiit ít 
wus like when they first started tñ7).......................... out, and what Pedro 
had said when he had (ð8)............................ Then a few hours later, thay 
seÙ ơif on: the (5Ô essesnnse=rseỞ which they wWere going tò 
(6Ũ)....„... xe TT Ba]1, 

16. À. enzagement B. proposat €. marriage D. weddirg 
17. A. found B. held €. took D. stood 

48. A. lady B. greom Œ. maid D. bride 

49. A. bridesmaid B. bridegroom €. bride D. groom 
50. A. male B. man Œ. groom D. bride 


a. 


8. 


đ 


IDD 


Á.. ceremony B. parrv 4€. celebration D. custom 
A. made B. did €. shot D. took 

ÁA: gueSts B. members €. spectators D viewers 
A. reception B. mecting €. greeting D. date 

A. first B. best C. top D. greatest 
A. talk B. lecture €. Story D. speech 
- A. leaving B. setting €. going D. dating 
. Â. proposed B. engaged €. suggested D. intended 
A. holiday B. honeymoon €. festival D. carnival 
. A. take B. spend C. pass D. get 


Ö TÌM LỖI SAI 


Hãy xác định một lỗi sai trong số các từ (hoặc cụm từ) được 
gạch chân ở mỗi câu sau: 


- Unlike my father, I do not like manv sugar ¡n my coffee. 


A B C D 
The answer is ¡in the line fifteen on page four. 
^ B€ D 
There were so little good seats left that we decided not to buy tickets to 
A B lờ) D-: 


the concert. 
My brather doesn't care how mụuch does the car cost because he ¡is 
A B Lõi) D 


goïng to buy it anyway. 


- The poliee allowed him go because there was no evidenece 


A B € D 


¡. It will get cold in the desert when winter w¡li come. 


Ậ « B € D 


¿ /Phe daetor had seen ten patients sinee eight o eloek this morning. 
'ã 1 ti hs mọi 


A B ® D 


¡. Ï3eLfV is one 6Ÿ the women who is responsible for organizing the outing. 


À B € D 
zMong the boach was several small boats that had been washed ashore. 
D B ễ + D 
“The waitress will hring you the another bowl of soup if you want. 
^ B C D 


79 


V. CẤU TRÚC 
Chọn phương án tối nhất để hoàn chỉnh các câu sau: 
ÁP BH: BE s0 gtsi k0 ảs62xsb0553 520i si 


A. that too far B. that far 
€. that so far D. so far that 
72. She is a driver than I am. 
A. slowerly and more carefully B. slower and more carelessÌy 
€. slowly and more carefully D. slower and more careful 
D¡ xiokgtssregillovav206080x65Lôneozrtoa „ you may get your novel published. 
A. With a lot of luek B.In a lot of luek 
€. Without a lot of luek D. Of a lot of luek 
THẦN su seiaseeiitlaesagaassuaioosgd with a sleep. 
A. I could make B. I could do 
€. I could all right D. I could ñne 
TẾi .Araanda finsaÌly suecee 6i... -coSiS2 n0 0632211222583060109201068700<2 00-55 , 
A. to get a good job B. getting a good job 
€. to getting a good job D. in getting a good job 


Chọn câu có nghĩa gần nhất uới câu cho sẵn (in nghiêng) 
76. He tuas so busy that he couldn”! ansuer the phone. 

A. He was very busy that he couldn't answer the phone. 

B, He was too busy not to answer the phone. 

C. He was too busy to answer the phone. 

D. He-was very busy so that he couldn't answer the phone. 
TT. It has been a long từne since they met. 

A. They didn't meet for a long tìme. 

B. They didn't meet a long time. 

€. They haven't met since a long time. 

D. They haven' met for a long time 
78. He couldn' afford to buy the car. 

A. The car was too expensive that he couldn't buy it. 

B. The car was too expensive for him not to buy it. 

Ơ. The car was so expensive that he couldn't buy it 

D. The car was too expensive for hìm to buy it. 
79. Tom said “Youd better not lend them any money, .Jane.” 

A. Tom said to Jane not lend them any money. 

B. Tom said to Jane not to lend them any money. 
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€C. Tom advised Jane shouid not lend them any money. 


D. Tom advised Jane not to lend them any money. 

They trsually haue quite a bíg meal at tunch từne. 

A. They used to have a big meal at luneh time. 

B. They are used to have a big meal at lunch time. 

Œ. They used to having a big meal at lunch time. 

D. They are used to having a big meal at lunch time. 
-THE END- 
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)ì IR-) 
THE POST OFEFICE 


A. HƯỚNG DẪN NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG 


I.NGỮ PHÁP 
RELATIVE CLAUSE 
(MỆNH ĐẺ QUAN HỆ) 


Mệnh để quan hệ còn được gọi là mệnh để tính ngữ (adjective eLause) 
vì nó được dùng để bô nghĩa cho danh từ đứng trước nó. Mệnh đẻ này 
được nối với mệnh đề chính bởi các đại từ quan hệ Who, Whom, (Vh¡ch, 
Whose, That hoặc các phó từ quan hệ như When, Where, VWVhy. 

1⁄ Cách dùng: 

« Who:  Fại từ quan hệ đứng sau danh từ chỉ người, làm chú ngữ 
cho động từ sau nơ. 

Ví dụ: The woman who lives next door is very friendÌv 

« Whom: Đại từ quan hệ đứng sau danh từ chỉ người, làm târ! ngữ 
cho động từ sau nó. Có khi người ta dùng Who thay cho 
'Whom. 

Ví dụ: The man whom you saw yesterday is my uncle 

« Which: Đại từ quan hệ đứng sau danh từ chỉ con vật, đó vật làm 
chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ sau nó. 

Ví dụ: The book which has some wonderfll pictires is 
about Africa. 
- The dog which you gave me is loveÌy. 

s That: Đại từ quan hệ chí cả người, vật, đồ vật dùng thaw cho 
Who, Whom, Which trong mệnh đề quan hệ thuộc: loại 
Restrictive clauses (mệnh để hạn định). 

Ví dụ: - The book that you lent me is interesting. 
- This is the man that I met in Paris last month 
#' Lưu ý: + That thường đươc dùng sau danh từ có tính từ so 
sánh bậc nhất (the best, the most..; eve:ylbcdy, 
anybody, nobody, somebody, everything, somethinz..) 
Vĩ dụ: He the best teacher that I have ever lncvm. 
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+ That được dùng khi danh từ trước nó chỉ cả người, 
vật. 

Ví dụ: Ï can see a girl and her dog that are running ín the 
parl. 

+ That không bao giờ dùng trong mệnh để khóng hạn 
định, và không đứng sau giới từ That dùng trong mệnh để 
quan hê nhằm xác định nghĩa cho danh từ đứng trước và 
không tách rời mênh đề chính bằng các dấu phẩy. Nếu 
Who, Whom, Which, That làm tân ngữ thì ta có thể bỏ đi. 
Ví dụ: - She's the person who (m) I met at the party. 

Sha's the person I met at the party 
- Have you ever seen the dress that ve just bought? 
Have you ever seen the dress [ve just bought? 
«Whose: Đại từ quan hệ đứng sau danh từ chỉ người và thay cho 
tính từ sở hữu trước đanh từ. Khi dùng cho vật thì (= of 
which) 
Vị dụ: - [ve gotL a friend whose brother is an actor. 
- John found a cat whose leg was broken. 
« When: Phó từ quan hệ đứng sau từ chỉ thời gian, dùng để thay 
thế cho (at/on/ in) which, then. 
Ví dụ: - LÌI never foget the day when (on which) Ï met 
her. 
- That was the time when (at which) he managed 
the company. 
« Where: Phó từ quan hệ đứng sau từ chỉ nơi chốn, dùng để thay 
cho tat/on/in) which, there. 
Ví dụ: - Ï went to the ofilee where (in which) my father works. 
- Dalat is the plaee where (to which) I like to come. 
«ỒWhy: Phó từ quan hệ đứng sau từ chỉ lý do dùng để thay cho for 
the reason. 
Ví dụ: - T don't understand the reason why he was late. 
2/ Phân loại: Có 2 loại mệnh để quan hệ 
a) Restrictive Clauses (mệnh đề hạn định): Không có mệnh để 
nàw câu không đủ nghĩa vì từ đứng trước chưa xác định. 
Ví dụ: - I don't know the man who is talking to Mary. 
- The picture which Tom is looking at is beautiful. 


b) Non-Restrictive Clauses (mệnh đề không hạn định): Không có 
mệnh để này, câu vẫn đủ nghĩa khi từ đứng trước đã xác định. 
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Trước danh từ thường có this, that, these, my, your. hoặc tên 
riêng. Nó được ngăn cách với mệnh đề chính bằng các dấu phẩy. 
Ví dụ: - His father, who is working in a shoe faetory, wi]l 
retire nexk year. 
- I had a personal talk with Jane, who wantod to 
take that job. 


II. TỪ VỰNG 

Các từ uựng sau đây sẽ gặp trong phần bài tập 
- boundary (n) : đường biên giới, ranh giới 
- currently (adv) : hiện thời, hiện nay 
- distinet (ađj) : riêng biệt, khác biệt 
- area code (n) : mã vùng 
- initial (adj) : ban đầu, bắt đầu bởi 
- leaflet (n) : tỜ rơi 
- demonstration (n) : sự thể hiện, sự biểu hiện 
- precise (adj) : chính xác 
- barefoot (adj) : chân không, chân trần 


- cireumstance (n) : hoàn cảnh 
- route (n) : tuyến đường, lộ trình 


B. FHẦN LUYỆN TẬP 
I. NGỮ ÂM 
Tìm một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác tới 
những từ còn lại 


1. A. space B. span C. spacious D. spade 

2. A. stadium B. stamp Ơ. stand D. standarc 

3. A. skite B. skin €. skill ÐD. skịt 

4. A. strangle B. strange €. stranger D. straight 

5. A. speech B. speed C. speedy D. speer 
Chọn từ có trọng âm chính nhấn uào âm tiết có uị trí hú: uới 
những từ còn lại f 

6. A. technology B. kilometre €. document D. newspaler 

7. A. relative B. useful €. favourite D. magazin› 

8. A. sandals B. canal C. rental D. vandal 

9. -A. elevate B. element €. elegant D. eyacuatt 

10. A. malaria B.annoyance  C. paradise D. uneasjn‹ss 
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19. 


21. 


2 


8. 


ˆ 
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. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG 


Chọn phương án tốt nhất đế hoàn chích các câu sau: 


¡ iệt T KỂN, sec sybaeuevsaeee 1s our boss, has Just come back from Paris. 
A.who B. whom €. which D. that 
- Thị botanists are examining the plants................ were brought from 
a\riea 
A. who B. whom €. which D. that 
- Do vou know the hotel.............. . 
A,. at which she is staying B. where she is staying 
€. she is staying at D. all are correct 
- That is the new teacher about ....................... the students are talking. 
A that B. who C. whose D. whom 
THỉỈs:SUbjJSGE. -........-.-seee=eee~ go¡ng to điscuss, is very important. 
A. which we are B. which are we 
€. that we are D. a and c are correct 
x 16/8016H SE cà sec... invention was a success became famous. 
A. who B. whose C. which D. that 
. l knew some people_........................ : 
A. who could help you B. whom could help you 
€. whose help could you D. could help you 
That ïs the dress:........................ # 
A. which made by Mary B. which making by Mary 
C. was made by Mary D. made by Mary 
The bicyele ›-.......-........ is very modern. 
A. I told you about whieh B. which about I told you 
€. about I told you which D. about which I told you 
. Many diseases.................:...... are no longer đangerous today. 


A. why people đied of year ago B. which people died years ago 
C. of that people đied years ago D. that people died of years ago 
Have you made a decision on the day ........................ Ị 

A. which you will set off B. on which you will set off 

€. at which you will set off D. where you wilÌ set off 


LG THÔ cuaessebeeesseaesee ¡is shaded with trees 


A. on which we go to school every day 
B. at which we go to school every day 
C. from whịch we go to school every day 
D. where we go to school every day 


8õ 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


34. 


3ã. 


Im standing at the window........................ - 
A. in which,I can see the lake B. where I can see the lake 
€. at which Ï can see the lake D. from which I can see the lake 


TÌI show you the second - hand bookshop ........................ : 

A. when you can ñnd valuable old books 

B. why you can fnd valuable old books 

C. where you can fñnd valuable old books 

D. which you can ñnd valuable old books 

Lan's marriage has been arranged by her family. She is marrying a 
BI sovassaetesase 


A. that she hardly knows him B. whom she hardly knows him 
€. she hardly knows D. she hardly knows him. 

Lọ. D... z“.... down twenty minutes later than seheduled 
because cf bad weather condition. 

A. put B. flew €. landed ®. touched 
There are a lot of .. builđings in the centre of Sydney. 
A.many-foored B. multi-storied C. many-story D. multi-storey 
Theres someone at the door.......................... it. 

A. Im answering B. I answer €. Fll answer D. lanswered 

I can stop eating chocolate. I've been........................ ơn it sinee Ï was 
about four years old. 

A. addicted B. ñxed €. hooked D. enslaved 
WHBE go argaaaasapar that your father is ¡ll again. 

A. pain B. sorrow €. sadness D.pity 

When she saw the clouds, she went back to the house to..................... 


her umbrella. 
A. carry B. fetch €. gather D reach 


HÀ nh lở ten minutes of the start of the game two players had 
been sent off. Ẵ 
A. Before B. Inside Œ. Around D. Within 

. The teachers at the school went ........................ with fñu one after the 
other. 
A. down B. off €. out D. under 
If you want to have a pet you must be ready to look....................... ít 
for several years. 
A. at, B. for C. over D. after 
N6GWSESDEISdTSiuán the step when you go in. 
A. Consider B. Mind Œ. Attend D. Look 


40009. 0000 1® table used to belong to my great grandmother. 


À. aged B. mature G. elderly D. antique 

37. 3inece Í moved house, I havent had much ......................... with those 
Íriends 
À. eonnection B. contact €. business D. meeting 


38. In the old days, people believed that the world was flat and ships 
would fal\ off the ........................ ‡ 


A, boundary B. edge €. border D. limit 
39. They had never come ........................ such a beautiful little village 
before. 
A. of B. along C. at D. across 
VD nooseuaesssoeeoags his advice, I would never have got thœjob. 
A. Except B. Apartfroam  ©. But for D. As for 


II. ĐỌC HIỂU 
A, Hãy dọc kĩ đoạn ăn uà trả lời các câu hỏi bên dưới bằng 

cách chọn phương án đúng nhất 

INTERNATIONAL DIRECT DIALLING 

Your handy qid to International Dialling 
International Direct Dialling (IDD) is the quick, easy way to telephone 
abroad. IL ¡is currently available ‡o over 160 countries, and more 
countries are being added each year. 
What you dial 
Wherever you are calling you will have to dial the complete international 
number. In most cases this is made up of four đistinet elements: 

1, International Code 3. Area Code 

32. Country Code 4. Customer's number 

- Eirst đial the international code. EFrom the UI this is always 010. 

- Then dial the code for the country you require. 

- Next dial the Area Code, remembezing to omit any initial 0 (or 9 ín 
the case of Finland and Spain). 

- Finally đial the customer's number. 
Country Codes and a brief selection of Area Codes are shown ¡in this 
leaflet. Many more Area Codes are published in the International 
Telephone Guide (ITG). The ITG also gives hints on dialling, charging 
infØrmation and help with international time differences. It is available 
free of charge by dialling 100 and asking for Free tone 2013 (during 
normal working hours.) 
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NÑo Area Code is required on IDD calls to some countries. Where thi: is 
the case simply dial the Customers Number immediately afer he 
Country Code. 

Tones 

After dialling you may have to wait up to one minute before hearin; a 
tone (ringing, engaged, ete.) 

emember that tones in other countries are often different. For a lee 
demonstration dial 100 and ask for Freetone 2070 (for Europe) or 
Freetone 2071(for North America). 

Should you need a code not shown or a precise time difference, or hve 
any difñculty with International 'Telephone Service, contact he 
international operator who will be pleased to help; the number to địa is 
in your TelephorŠ Dialling Code booklet. 

PLEASE KEEP THỊS LEAFLET WITH YOUR DIALUING C©)E 
BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE 


41. When d.alling the Area Code, you must remember ................... : 
A. to do so before dialling the Country Code. 
B. to dial a nine ¡f you are phoning Finland or Franee. 
€. not to dial the fñirst number in some cases. 
D. to look for it in the ITG. 
42. When dialling numbers abroad in some cases you can leave sụt 
A. the third element of the code. 
B. the International Code. 
Ơ. the đirect dialling system. 
D. the fñirst element of the code. 
43. You may have to wait for almost a minute................. 
A. before dialling the customer's number. 
B. between dialling one code and the next. 
Ơ. after hearing the ringing tone. 
D. before you hear anything. 
44. Why should you dial Freetone 2013? 
A. to get information about international time differences. 
B. to get a list of Country Codes. 
€. to get the number of the international operator, 
D. to hear examples of tones. 
45. What should you do iƒ ÿou have difficulty with an international cal' 
A. Dial the International code. 
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b, Dịa! ;nae bundred, then ask for Freetone. 
Œ, Dial International Direect Dialing. 
D. Dial a number given ïn another booRlet. 


B. Chọn phương án dúng nhất để điền cào mỗi khoảng trống 
trong đoạn Uuăn sau: 
THE BAREFOOT MAILMEN 

Ir 1885, the US Post Office had a problem in the southern state of 
Florda. The delivery service (16)............................... Lake Worth to 
Biscayen Bay was taking six weeks. 

They found a solution - a 136-mile route (17) toolk 
three days. It meant that the mailmen (18)................. Aadu2iä to walk 
barefoot long beaches for eighty mies and then cover 
(He tá =naopans . remaining fñfty-six miles by boat. This diffieult job 
was: rat carried (ỞŨ............... seo 


cireumstances which (22)... 
Ofico. 

The Autumn weather (23)............................... year was severe. On 3th 
October, Hzmilton felt unwell as he set (24)............................... . Despite 
this, he arrived at his fñrst stop, Orange Grove. His next call should have 
L0) 1.00 SP 2, CE-7A S Ôn at a place called Fort Lauderdale Refuge. This 
time he đidnt arrive (26).... he was never seen again. 
Nobody ever found (27) .. what happened to him. 

In 1892, a road was built and the days of the barefoot mailmen : 


ni raadieoitesoat over  However, their story has never been 
forgotten. there are annual walks along the (29)............................ „..„, and 
a book and film have (30).......................... ....‹ made about them. 

46. A. from B.in €. through D. at 

47.A.it B. where C. that D. then 

48. A. have B. need C. needed D. ought 
49.A.a B. the C. every D. each 

50. À. on B.in C. of D. out 

B1. A. takes B. hands €. handed D. took 

52. A. caused B. made €. brought D. gave 

53. A. every B. each C. thịs D. that 

54, A. out B.on Ơ. at D.in 

55. A. been B. called €. arrived D. reached 
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56. 
ð1. 
58. 
59. 
60. 


IV. 


69. 


70. 


A. at B.in €.and D. so 

A. everything B. out €. all D. something 
A. go B. passed €. were D. came 

A. route B. coast €. street D. road 

A. had B. been €. having D. being 


TÌM LỖI SAI 
Hãy xác định một lỗi sai trong số các từ (hoặc cụm từ) được 
gạch chân ở mỗi câu squ. 


. In my opinion, this book is more better than that one. 


_ B C D 


- They wish they are able to spend more time ¡n London 


^ B C D 


. Despite the metric system is used throughout the worÌd, ít ¡is stilÌ not 


A B C D 
commonly used in the United States. > 


. IE was obvious that he was thorough interested in the subject. 


A B VỀ D 
. You cannot possible imagine how embarrassed Ï was yesterday. 
A B É D 
. She seemed quietly after she read her friends letter. 
A B ẽ D 
. Please give me a few coffee and some peanuts if you have any left. 
A B le) D 
- There were a time when I used to swim five hours every đay, but nạw 
A B Ẻ 
1 do not have enough time. 
D 
While a student at college, a motorcycle was bought for me by my father. 
A B e D 
When Ms. Smith went to Germany, she bought an exquisiteÌy carving 
.\ B 9) D 
vase 


V. CẤU TRÚC 


gàP, 
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Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau 
MÀ862⁄23/ã1556L380221822.Su28 said Mrs. Rogers to her son. 


A. “Dont bite your nails,” B. “Not bite your nails,” 

G. “Dant to bite vour nails,” D. “Not to bite your nails,” 
“9, Charles đ0ESTEE .-..-.—sessssaeesescromsassXSffnesSÄMeRORSSEHSSS0/24.i83003272 " 

A. live far from his aunts house 

B. live far from his house to his aunts house 

Ơ. live away his aunts house 

ID). live far as his aunts house 
Ø8. Hệ barrowedl my BGGỀ,...........-c-seocerssieesxreeseaOld.seoelØE, 

A. bụt he forgot to return it B. but ] forgot to return it 

©. bụt he remembered to return it D. but I remembered to return it 


71. I will miss............ 


A. the bus ¡f I left now B. the bus unless I left now 

€. the bus if I leave now D. the bus unless I leave now 
7ø. Bill had . last week. 

A, his wireless repair. B. repair his wireless 

€. repairing his wireless D, his wireless repaired 


Chọn câu có ñghĩu gần nhất uới câu cho săn (in nghiêng) 
7ì. Thhere toas no need for you †o haue leƒt the house in such „ ather. 
£\. You didn't have to leave the house ín such weather. 
B. You didnÌt need to leave the house in such weather. 
©. You needn't have left the house ín such weather. 
D. You needn't leave the house in such weather. 
7. HoteeUer hard you toorÈ, you ti neuer be promotcd here. 
4, No matter how you work, you will be promoted here. 
E. Although you work really hard, you will never be promoted here. 
Œ, If you didn't work hard, you would never be promoted hore. 
D_ You will never be promoted here; however you work hard. 
7í. Although she ¡s rích, she can? afford to buy the car. 
^. Riích like she is, she can't afford to buy the car. 
B. As rich she is, she can't afford to buy the car. 


Œ. Rich as she is, she can't afford to buy the car. 
D. As she is rịch, she can't afford to buy the car. 
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9. 


80. 
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Nam ¡is nót good at English and neither am Ì. 

A. Neither Nam nor I am good at English. 

B. Neither Nam nor I am not good at English. 

G. Nam isnt good at English buụt I am. 

D. Iam not good at English as Nam is. 

They spent a lot oƒ money on food and clothes. 

A. Money was spent a lot on food and clothes. 

B.. A lot of meney were spent on food and clothes. 
€. A lot of money on food and elothes were spent. 


D. A lot of money was spent on food and clothes. 


-THE END- 


UNIT 10 
_ NATURE IN ĐANGER 


A. HƯỚNG DẪN NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG 
1. NGỪỮ PHÁP 


RELATIVE PRONOUNS WITH PREPOSITIONS 

(GIỚI TỪ TRONG MỆNH ĐỂ QUAN HỆ) 
Giới từ thường hay xuất hiện trong các mệnh để quan hê. Trong các 
trường hợp này, các đại từ quan hệ trở thành bổ ngữ của các giới từ. 
Giới từ trong mệnh đề thường nằm ở hai vị trí sau đây: 
* Giới từ được đặt cuối mệnh đề quan hệ: 
Ví dự: - Is this the book which you are talking about? 

~ Do you know the man Mary ¡is talking to? 
Khi giới từ nằm ở ví trí cuối của riệnh đề như thế này, chúng ta có 
thể bỏ đại từ quan hệ và có thể dùng “that” thay cho “who” và 
*which” trong các mệnh để quan hệ có giới hạn (restrictive relative 
elauses.) 
Ví dụ: - The book that you re talking about is really wonderful. 
- The woman you talked to yesterday ¡is my father's ex-wife. 
* Giới từ được đặt trước đại từ quan hệ: 
Trong các văn phong trịnh trọng, văn viết, người ta thường đặt các 
giới từ ra trước các đại từ quan hệ. Trong trường hợp này chúng ta 
lưu ý là không: được phép lược giản đại từ quan hệ và không được sử 
lụng đại từ “that”. 
Đổi với các mệnh để quan hệ bổ nghĩa cho người trong đó đại từ 
quan hệ là tân ngữ, ta phải sử dụng đại từ “whom” theo sau các giới 
:ừ chứ không được phép thay thế bằng đại từ “who”. 
7í dụ: - The woman with whom he is negotiating is the direetor of 
the new film. 
The tree under which we usually sit and draw piectures is 
more than one hundred years old. 


1í. TỬ VỰNG 
Cúc : ựng sau đây sẽ gặp trong phần bài tập 
- cautious (adj) : thân trọng 
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- limp (n) : tật đi khập khiêếng 


- lame (adj) : quê 

- on behalf of : nhân danh, thay mặt 

- winter (v) : trú đông 

- aluminum (n) : nhôm 

- notïfy (vì : thông báo, báo tin 

- elimatie tadj) : (thuộc) khí hậu 

- Severe (adj) : nghiêm trọng, trầm trọng 
- food (v) : ngập lụt 


B. PHẦN LUYỆN TẬP 


1. NGỮ ÂM 
Tìm một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khúc td 
những từ còn lại 


1. A slave B. slavery ©. slaver D. slavery 
2. A. swallow B. swan ©. sword D. sweet 
3A snook B. snooker €. snoot D. snood 
4. A. smash B. small €. smallpox D. smalt 
5. A switch B. swim C. answer D. sway 


Chọn từ có trọng âm chính nhấn ào âm tiết có tị trí khúc tả 
những từ còn lại 


6. A. species B. human €. planet D. exist 

7. Á. condition B. pollutant C. consequence D. endariger 
§. A.environment B. agriculture C. organizer D. peacefullw 
9. A,interpret B. internal C. interior D. interval 

10. A. coneeal B. contour C. consul D. contraband 


II. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG 
Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau 

1Ì: co sg ae whom we spoke to at the English Zone Club meeting lat 
week. 


A. Peter Parker is professor "—B. Peter Parlker ¡is the profos.se 
€. Peter Parlker the professor D. Peter Parker the professoir 1 
b7 An. whom Ï told you about. l 
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14 


16 


17 


18. 


18. 


20. 


2L Thịís are Địa author : B. This ïs the author 


€ Thịs 1s author D. Es this the author 

Th› movie : ... Wag really good. 

+\ that we seeing last month B. that saw last month 

€ who we saw last month D. that we saw last month 


who visited our elass last weel 
2\. Pammy wha talked to the polieentan 
B. Fammy talked to the polieeman 
©. Pammy talking to the polieeman 
ID. Tammy that talked to policeman 
[t s entertaining to read books...................... § 
A 1ad good storylines B. have good storylines 
©. xhích has good storylines D. that have 
gocd storylines 
PHÊ: aareaaasecasve paint more interesting pietures. 
Á. vho ng their own identity and style 
B. ind their own identity and style 
€. hát they fnd thôir own identity and style 
D. xhịch they find their own identity and style 
are used to classify the đifferent types oŸ animals in 
the zoo. 
ÁA, We're goïng to diseuss the scientifie names which 
B. Were go¡ing to discuss the scientifie name thaÊs 
€C, WeTre going to discuss the seientife names who 
D. We re go¡ing to discuss the selentifie names where 


AIHof us have tìmes when we feel sad. 


A. nd other times while we feel happy 

B. ed other times when we feel happy 

Ơ. :nd other times why we feel happy 

D. cnd other times whenever we feel happy 


Volnteefs......................... are special people. 

A. vho helps needy people B. help needy people 

©. vho heÌp needy people D. whie— ¬eips needy people 
đeGHĐẨNG sa ecacssy.sseose is for sale. 

A. tiat on the side of the hill €. ¡is on the side of the hill 


B. vho is on the side of the hill D. on the side of the hill 


. Luaks Michigan ¡s a lake....................... : 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


VÀ 


28. 


31. 


32. 
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A. which storms can and do happen suddenly in 
B. :.: which storms can and do happen suddenly 
€. about which storms can and do happen saddenly 
D. which in storms can and đo happen suddenlv 


The HoUB6 s..---:cacossia¿ isn't for sale. 

A.in we live B. which we live 

C.in which we live in D. in which we live 

The people........................ are friendly. 

A. with who I work B. with I work who 

C. with whom I work D. with who I work with 
The:Cono6rE .........co..seoeee was good. 


A. which to we listened last night 
B. to which we listened last night 
C. which we listened last night to 
D. to which we listened last night to 
She is the woman 


A. to whom I gave a book B. to who I gave a book 


C. whom to Ï gave a book D. whom I to gave a book 

I bad to pay the nG,..........i.easese kì 

A. đidnt] B. hadn't I C.wouldntl D.dontl 

The actors enjoys giving ......................... of poems by his favourite 

poets. 

A. recitations B. rehearsals 

C. pronouncements D. performances 

He has adopted three orphans........................ his own six chiÌdren so 

that , all together, he has nine chiidren to provide for. 

A. besides B. except Ơ. beside D. in plaee of 
. The project was rejected because øŸ........................ tunds. 

A. unavailable B. inconsiderable Ơ. ineomplete  D. insufficient 
lân) Q8. - PP IECTPAT:  TEEC to leave as soon as possible. 

A. cautious B. anxious C. worried D. nervous 

Amn agreed to stay behind; she was used to................. TC late. 

A. working B. have worked CƠ. work D. being 

worked 

l am going to have a short rest as Ì......................... a headache. 

A. take B. have €. feel D. suffer 


DƯ of all the staf, I would like to wish you a happy 


retrement. 
2A. nstead B. In place C.Onbehalf  D. On account 
34. Siice the accident he has walked with a..................... 
A.ilope B. limp €. lame D. strain 
35. Sh: kindly offored ÍOse«..cecseceiseee me the way to the station. 
AA.›xplain B. direct €. describe D. show 
36. Sh› can remember a time ........................ cars were rarely seen in the 
vilage. 
A. xhích B. that C. where D. when 
37. I vant £200 worth of Swiss Francs. What ¡s the .... .. TAE@, 
plase? 
A. narket B. exchange C. currency D. money 
38. Afer Diego........................ lunch, he........................ to some music for a 
whle. 
A. Inished/had listened B. had finished/listened 
€. Inished/listened D. had finished/had listened 
39. 1h: ring is made of plastic so it is................... #tuyzy ‹ 
A. “aluable B. invaluable C. worthless D. priceless 


40. Ib had been completely exhausted but he felt considerably 
` after a meal and a rest. 
A, enewed B. renovated €. refreshed D. remade 


II. Đ0C HIỂU 
A. Ha: đọc kĩ đoạn oăn 0è trẻ lời các câu hỏi bên dưới bằng cách 
chìn phương án dúng nhất 

Íow can we know that the birds we see in the South in winter are 
the ssane ones that come north in the spring? Oae John J. Audubon, a 
bird Iwer, wondered about thỉs. Every year he watch a pair of little 
phoeb6 nesting in the same place. He wondered ¡f they were the same 
birds. le decided to put tỉny silver bands on their legs. The next spring 
baek cưne the birds with the bands to the very same place. Back came 
the wong birds to build their nest on the walls of farm buildings in the 
neiglhburhood. The phoebe, it was learned, wintered wherever it was 
warm enough to fnd flies. In summer phoebes could be seen from 
Georgit to Canada: in winter, anywhere from Georgia to Florida and 
Mexicc The phoebe was the ñrst kind of bird to be banded, and Mr. 
Audubn was the fñirst birdbander. Today there are hundreds of 
birdbaiders all over America. These people band all kinds of birds. 
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The government of the United States has a special birdbanding 
đepartment which makes all the birdbands. The bands đo not hurt the 
birds, as they are made of aluminum and are very light. They come in 
đifferent sizes for different size birds. Each band has a special numbor. 
On each band are these words: “Notify PFish and Wildlife Service, 
Washington D.C.” Anyone who finds a dead bird with a band on its legs 
¡is asked to send the band to Washington with a note telling where and 
when the birds was found. In this way, naturalists add to thair 
knowledge of the habits and needs of birds. 

41. The title below that best expresses the main theme or subject of the 
selection is: 
Á. The migration of birds 
B. The work ofJohn Audubon 
C. The habits and needs of birds 
D. Studying birdlife through birdbanding 
42. Aceording to the selection, Audubon proved in his theory that 
A. birds prefer a diet of flies 
B. birds return to the same n2sting place each spring 
€. silver is the best material for birdbands 
D. the government should make a scientific study of birds 
43. Audubon's purpose in banding the phoebes was to 
A. satisfy his curiosity 
B. notify the government 
€. start a birdbanding department 
D. gain fame as the first birdbander 
44. The migration habits of S3 ggU depend upon 
Á. nesting places 
B. the help of bird lovers 
€. the available food supply 
D. the number of young birds 
45. Which statement is true aecording to the selection? 
A. Residents of Georgia may expect to see phoebes all year long. 
B. The weight of a band causes a bird considerable diseomfort. 
€. The government offers a reward for information about đead bird› 
D. All ybung birds build their nests on the walls of. farm buildings 
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B. Chọn phương án đúng nhất để diễn uào mỗi khoáng trống 
trong đoạn ăn sau: 
WHY WE MUST FIGHT THE DESTRUCTION 


' 
When rainforests are cleared and (46)....................... millions of 
tonnas of carhon dioxide are released into the atmosphere affecting 


climetie conditions and threatening us all (47) Severe 
flooding, drought and crop failure. 

Thu rainforests. (48)..................... . at least half of the Barths 
species. At the current rate of devastation a(n) (49)....................... 50 


speeies worldwide become extinet every day. 


Ong (ð0)............ four purchases from our chemists is derived 


from the rainforests. Scientists are (51)........................ caught in a race 
(B2)....................time to fñnd rainforest treatments for cancer, AIDS 
and heart disease before they are (53)........................ forever. 

Tribal people in the rainforests have been shot, poisoned and infectecl 
with disease to which they have no (54) - to make 
[(: ¡SE AE SP 2Ÿ for Ìogging, mining and dams. 

If this destruction continues, only nine (ð6!........................ the 38 
countries  currently exporting rainforest timber will have any 
Lỗ TT-.áeniniainaenissa by the end of the đecade. 

Almost everyone will have (58)........................ of the rainforests in 


their homie, as do-it-yourselfF stores still supply and the construction 
industry  sUll uses tropical hardwoods for doors, window 


(59)..................... and even toilet seats. 

Please helb us (60)....................... the tropical rainforests now, 
mx Fare TẾ 1s too late., 
18. A. seorchod B. ñred €. seared D. burned 
47 A. with B.by C. from D. for 
48. Á. inelude B contain €. consist D. hold. 
49. A. estimated B. approximate  Ơ. calculated D. evaluated 
ñ0. Ä. of B. rom Œ. in. D. every 
51. A. instantly B. presently C. nowadays D. currently 
ð2.A. for B. with C. against D.in 
53. A. disappeared B. lost C. vanished D. faded 
54. A. resistance B. protection C. opposition  D. reaction 
55. A. space B. room Ơ. place D. site 
56 A.in B. from C. of D. among 
B7 A. extra B. remaining C. to spare D. left 
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. Á. part B. portion €. section D). share 
. A. border B. frames €. contour D. panes 
. A. defend B. rescue C. save D. preserve 


IV. TÌM LỖI SAI 


61. 


62. 


63. 


64. 


6ã. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


Hãy xác định một lỗi sai trong số các từ (hoặc cụm từ) được 
gạch chân ở mỗi câu sau. 
Mỹ sister used to sleeping late on weekends when she doesn't have 

A B G D 


to work 
Buy¡ng clothes are often a very time - consuming practice because those 
A B 
clothes that a person likes are rarely the ones that ft him or her. 
D 
The planet Mercury rotates sÌlow than any other planet except Venss. 
A B C D 

Neither Tom nor his family members enjoys their life in the city. 

A B C D 
The number of pecple who survived the Titanic shipwreck in 1912 

A B C 
were quite small. 

D 

“t“hey had a real good chance of winning the national compet/tion.. 
A B C D 

I have three brothers, all of whom are businessman. 

_ B ® D 
The music on a compact disk (CD) is record by lasers. 

A B ® D 
0nÌy the pilot can tell you how far can the plane go on one tank of fud. 
A B C D 
If Rudy would have studied German ¡in college, he would not 
A B 
have found the scientiñc terminology so difficult to understand. 
C D 
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V, 


Wia% 


72. 


73. 


74. 


Tỗ. 


CẤU TRÚC 
Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau: 
Professor Sanders is the type of lecturer................................... : 
A. to whom some people would take an instant dislike to. 
B. whose some people would take an instant dislike to. 
€. which some people would take an instant dislike. 
D. to whom some people would take an instant dislike. 
TH 2N vn ¡in which there is a relaxing and accepting atmosphere. 
A. Some student learn better in situations 
B. Some students learn better in situations 
€. Some students better learn in situations 
D. Some students learns better in situations 
Th› Mallorys are the couple. = 
A. with which the car dealer is -...n 
B. whom the car dealer is negotiating 
C. whom the car dealer is negotiating to 
D.with whom the car dealer is negotiating 
English students like to talk to peoplÌe...........................---5-5 
A. with whom they feel comfortable 
B. whom with they feel comfortable 
C. who they feels 'comfortable with 
D. with whom they feel comfortable with 


Xác Son csteidbxtuonkkddeseie 1 told you. 
A. Sam is the man about who C. Sam who is the man about 
B. Sam is the man about whom D. Sam is who the man about 


Chon câu có nghĩa gân nhất uới câu cho sẵn (in nghiêng) 


76. Th¿ students are happy. They uuon the poetry contest. 


11. 


A. “he students who won the poetry contest are happy. 

B. “he students who won the poetry contest they are happy. 
€. “he students which won the poetry contest are happy. 

D. “he students won the poetry contest are happy. 

Th: book ¡s a grammar boob. Ït is on the desh. 

A. “he book that is on the desk it is a grammar book. 

B. “he book who is on the desk is a grammar book. 

C. “he book that is on the desk is a grammar book. 

D. “he book grammar is on the desk. 
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78. I libe the story. Franb torote tt. 
A. I]ike the story whom Frank wrote. 
B. I like the story Frank wrote. 
€. I like the story Frank wrote it. 
D. Ilike Frarl who wrote the story. 
79. The tuoman called the police. Hler purse tuas stolen. 
A. The woman whose purse was stolen called the police. 
B. The woman her purse was stolen called the police 
C. The woman which her purse was stolen called the police. 
D. the woman called the police whose purse was stolen. 
80. She ¡s the girl. You tuanfed to meet her at the party. 
A. She is the girl you wanted to meet at the party. 
B. She is the girl which you wanted to meet at the party. 
C. She is the girl you wanted to meef her at the party 
D. She is the girl with whom you wanted to meet at the parLy 
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UNIT 11 
SOURCES OF ENERGY 


A. HƯỚNG DẪN NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG 


I. NGỮ PHÁP 
RELATIVE CLAUSES REPLACED 
BY PARTICIPLES AND “TO” INFINITIVE 
(THAY THÊ MỆNH ĐỂ QUAN HỆ BẰNG PHÂN TỪ 
VÀ NGUYÊN MẪU CÓ “TO') 
Mệnh đề quan hệ có thể được rút gọn bằng các cách sau 
đây: 
+ Rút gọn bằng cách dùng Participle phrase. Có 2 loại participle 
phrase: 
- Present participle phrase: Bắt đầu bằng V-ing 
- Past partieiple phrase: Bắt đầu bằng p.p (V-ed/V3) 
s« Nếu động từ trong mệnh để quan hệ ở thể chủ động (aetive), ta 
dùng present participle phrase. 
Ví dụ: - Do you know the boy who broke the window yesterday? 
- Do you know the boy breaking the window yesterday? 
s Nếu động từ trong mệnh để quan hệ ở thể bị động(pasive) ta dùng 
past partieiple phrase. 
Ví dụ: - The students who were punished by the teacher are lazy. 
- The students punished by the teacher are lazv. 

* Lưu ý: - Chỉ có mệnh đề quan hệ có giới hạn mới áp dụng qui 
tắc rút gọn này. Mệnh để quan hệ không giới hạn thì 
không được phép lượt giản. 

- Các mệnh để quan hệ có giới hạn nhưng có đại từ quan 
hệ làm tân ngữ của động từ thì cũng được phép lược giản 
bằng cách dùng hiện tại hay quá khứ phân từ. 

s Mệnh đề quan hệ có thể rút gọn bằng cách dùng To - inf hoặc 

Inñnitive phrase. 
Ví dụ: - English is an important language which we have to master. 


=> English ¡is an important language to master. 
- This is a wonderful restaurant where we can have dinner. 
—> This is a wonderful restaurant to have dinner. 
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II. TỪ VỰNG 
Các từ uựng sau đây sẽ gặp trong phần bài tập 


- freckle (n) : tàn nhang 

- cellar (n) : hầm rượu 

- wrinkle (n) : nếp nhăn (trên mặt) 
- đimple (n) : lúm đồng tiền (má) 
- scar (n) : sẹo, thẹo 

- loft (n) : gắc xép 

- alternative (adj) : thay thế 

- garbage (n) :rác 

- efficient (adj) : có hiệu quả 

- revive (v) : làm sống lại, làm hồi sinh 
- hydroelectric (adj): (thuộc) thủy điện 

- substance (n) : chất 

- revolution(n) : cuộc cách mạng 


B. PHẦN LUYỆN TẬP 
IL NGỮ ÂM 
Tìm một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác tới 
những từ còn lại 


1. A. shrimp B. shrine €. shrink D. shrift 

2. A. splash B. splat C. splatter D. splay 

3. A. eight B. freight C. weight 1). height 

4. A. shower B. allow €. below D. plough 

5. A. rather B. sacrifce C. hard D. father 
Chọn từ có trọng âm chính nhấn uùo âm tiết có tị trí khác ới 
những từ còn lại 

6. A. relevant B. descendant CƠ. redundant D. consultant 

7. ÁA. surpass B. surround C. surface D, surrender 

8. A. poisonous B. agree €. transmit D. procession 

9. A. telescope B. employee €. obvious D. pharmacis 

10. A. Spanish B. explorer C. century D. origin 


II. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG 
Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau 

1 TH DA eeeeeioinseardse án front of you now is the my ex-flame. 
A. who sitting B. who sit €. sitting D. sits 


104 


138. 


14. 


15. 


16. 


1ï: 


18. 


19 


20 


21 


22. 


23. 


24. 


: he: TetEF si eye-eeseesaemeel to our customers yesterday was full of 
raistalkes 
A. which sent B. sent €. was sent D. you were sent 


Ứd like to smoke now. Where can I fñnd a shop 

cigarettes? 

A. selling B. to sell 

€. which I can buy D. where to buy 

Ì khöu 5 dÄ6€fSPG...eceeeeeiiesse a kidney specialist. 

A. who is B.is C. which ¡s D. that being 
The ĐH sac ssesnaseaieensssae you are talking is very interesting. 

A. about that B. which C that D. about which 
l spoke to the doctor .............................. at the hospital. 

A. I met him B. whom I met him C. meeting him 
D. whom I met 

The BoÐK  uaabeeisneoceanns 1S SCAaTy. 


A. Stephen King wrote 

B. written by Stephen King 

C. which was written by Stephen King 
D. all are correct 


There are a lot of books..............................-- in this library. 

A. you read B. to read C.arereading D. which read 
The Buš EiY€F -.:5-s..2ádszee 1s rude. 

A. to drive us to work B. drives us to work 

€. driving us to work €. Both A and C 

Trinh Cong Son, ...................... , composed many songs ... 

A. that is very famous/1 like B. is.very famous/which I like 

€C. who is very famous/1 like D. very famous/1 like 

Ân. HIEH,, sseesesoaoseausaaas ,„ has just come first in the entrance 
examination. 

A. who studies very hard B. studying very hard 

C. studies very hard D. all are correct 

We are doing some exercises relative clauses. 

A. contain B.containinng CƠ. which contains D. Both B and C 
Tell The 6.wÐFl sac. ekẰieeeiee with letter B. 

A. beginning B. which begins C. begins D. Both A and B 
The DWD....:.................. was enjoyable. 


A. which rented  B. renting C. which we rented D. we rerting 
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25. She's the girl ậ 
A. I told you about B. that I told you 


€. about that I told you D. about which I told you 

268: Dean Rooriz.............................. „ ]ives in Orange, California. 
A. that is an author of horror novels B. is an authior 
of horror noveÌs 
C. who is an author of horror novels D. qnuthor of 
horror novels 

27. Do you have the CD ............................-. by Erie Clapton? 
A. making B. made C. which made D. that made 

28, We have little............................ information about developmentS in 
this field. 
A. present-day B. up-to-date C. modern D. 
contemporary 

29. Even though he was more than sixty he had very few..................... on 
hỉs face. : 
A. freckles B. wrinkl s C. dimples D. scars 

30. Mr. and Mrs. Black were elighted when they.............................. to 
sell their house so quickly. 
A. succeeded B. could €. risked D. managed 

31. Just keep ..................... on the baby while I coek the supper, wil] you? 
A. a look B.aglance €. an eye D. a care 

32. Don't invite John to đinner; I can t stand his bad...........................--- . 
A. mood B. mind C. character D. temper 

-33. There was nothing special about his clothes ..................... from his 

ˆ flowery tie. 

A. but B. except €. other D. apart 

34. Her excellent............................... in the exams helped her to ñnd a job. 
A. notes B. reports C. marks D. degreoes 

3ã. He has been out of work............................... a long time. 
A. during '—B, since C. for D. through 

36. If we want to buy a house, weÌ have to....................... our spending 
A. care for B. cut back €. let down D. miss out 

37. Take the wine downstairs and put it in the..............................- h 
A. attie B. cellar €. loft D. cave 

ĐẾN sxeeei đifficult problem can only be tackled over a period of years. 


A. Such B. Such as Ơ. So D. Such a 
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39 Ungsalted butter is best for this recipe, but................................ that, 
margarine will do. 
Á. exeept B. given €. for all of D. faling 

10 Supposing Ï sac c2 tO T66 to your request, how do you 
thính the other students weuld feel? 
ÁA. would B. am €. were D. could 


II. ĐỌC HIỂU 
A. Hãy dọc kỉ đoạn uăn cà tra lời các câu hỏi bên dưới bằng 
cách chọn phương án đúng nhất 

The search for alternative sourees of energy has led in various 
directions. Many communities are burning garbage and other biologieal 
waste produets to produce electrielty. Converting waste products to gases 
or oi] is also an efficient way to đispose oŸ wastes. 

Experimental work ¡is being done to đerive synthetic fiels from 
coal, oil shale, and coal tars. But to đate, that process has proven 
expensive. Other experiments are under way to harness power with giant 
windmills. Geothermail power, heat from the earth, is also being tested. 

Some experts expect utility companies to revive hydroelectrice 
power derived from streams and rivers. Fifty years ago hydroelectrie 
power provided oae third of the electricity used ín the United States, but 
today it supplies only 4 percent. The oceans are another potential source 
of energy. Scientists are studying ways to convert the energy of ocean 
currents, tides, and waves to electricity. Experiments are also underway 
to make use of temperature đifferenees in ocean water to produce energy. 


41. Fifty year ago one third of the electricity in the United States was 
0T0yidoll BỸ se. ceeceseensraierse S 
A. water B. wind Œ.øoil D. waste products 
43. In the second paragraph the phrase “synthetic fuels “could best be 
replaced by which of the following? 
Á. Fast burning fuels B. Artificially made fuels 
€. Low burning fuels D. Biological fuels 
43. Which of the following is NOT mentioned in the passage as an 
alternative source of energy? 
A. Synthetic fuels B. Burning fuels 
C. Geothermal power D. Electricity 
41 According to the author, the impracticability of using coal, oil shale 
and coal tars as sources of energy is due tO...............................-ccc+cc++ : 
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A. the lack of technology. B. the scarcity of sources. 

€. their being money consuming. D. their being time consuming. 
45. What can be inferred from the last paragraph? 

A. Alternative energy will come from a variety 0Ÿ sources. 

B. Synthetic fuels will be the principal source of alternative energy. 

Ơ. All alternative production of energy will be derived from water. 

D. Hydroelectric power will be the main source of energy. 


B. Chọn phương ớn đúng nhất để điền uào mỗi khoảng trống 
trong đoạn uăn sau: 

When man first learned how to make fire, he began to use fuel for 
the first time. The first fuel he used was (46)..........................-- -- wood. As 
time passed, man eventually đlaooxrenadl that substances such as coal and 
II NT Korea : 

C081) GÌ kia very widely as a source of energy until 
the last century. With the (49)............................. of the ¡industrial 
revolution, it was soon realised- that production (ð0).............................. if 
coal was used instead of wood. NÑowadays, many of the huge factories and 
elsctricity (BÌ)....................ce-scce Stationg (B2). sssas-ayi to function 
1f there was no coal. 

In the last twenty or thirty years, however, the use of coal (53) 
nhờ và) 005/2 60067251a) . As a result, there have been (ð4)......................... 
in the coal ¡industry. It (B5)... that more teögls 

6O“ coal if oil and gas were not so readily available. 
There is more than enough coal in the world for man's needs for the 

next two hundred years iŸ our use of coal (ð7)............................ 

Unfortunately, however, about halif of the worlds đãi 


li . Mining much of it (ð9)............................. Vtry 
expensive even ¡if it was (60).............................- to use equipment. 
46. A. probably B. possible 
C. capable D. probable 
47. A. are burning B. would burn 
€. have burnt D. were burnt 
48. A. not used B. did not use 
€. not using D. was not used 
49. A. come B. going 
. . coming D. go 
50. A. doubles B. had doubled 
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€ will double D. would double 
5ðI. A generating B. generated 
€ generate D. generates 
52. A will ba unable B. were unable 
€ are unable D. would be unable 
53. A has đeclined B. will decline 
€ declines D. would decline 
54. A changed B. changes 
€. changing D. change 
55. A believed B. is believing 
€. believing D. ¡s believed 
56. A. would use B_used 
€. use D. will use 
B7. A did not increase B. would not increase 
€. does not increase D. may not increase 
58. A. would never use B. may never be used 
€. would never be used D. may never use 
B9. A.was B. used to be 
€. would be D. has been 
60. A. possible B. impossible 
€. possibly D. impossibly 


IV. TÌM LỖI SAI 
XIáy xác định một lỗi sai trong số các từ (hoặc cụm từ) được 
sgcch chân ở mỗi câu sau. : 

61. Tie girÌs look adorably in their party costumes. 


À B C D 
62. Bcb should not have bought these pair of shoes. 
A B C D 
63. Ithas been a long time since we talked to John, isnt it? 
A B C D 
64. M: brother doesn't care how much does the car cost because he is going to 
A B C D 


bưu it anyway. 


6ä. JBach of the students were made to answer some questions about the 
A B C D 
&su)Ject. 
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66. No more don't we havye to worry about the future sourees oÍ energy. 
A B g D 
67. Although both of them are trying to get the scholarship, the youngest 
A : B C 
may win it because she has the higher grade. 
D 
68. Mr. Brown is the new mathematie professor. 
A B C D 
69. John gọt a three-speeds bieycle for 
A B lở) 
70. Her hair is the same length like mine. 
A g8 @G D 


his birthday. 
D 


V. CẤU TRÚC 
Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau: 


THẦ,, x:-cxccot6<v503625425203/a1556848098.65 you may get your novel publishec. 
A. With a lot of luek B. In a lot of luek 
C. Without a lot of luek D. Of a lot of luek 


72. She drank coffee to keep herself NET JucbofcbseEssrktafoseevsidcorsesk sai : 
A. although she likes it very mụch B. although her likas of ít 
€. although she đoesntt like it at all D. although she  doesnt 
dislike it 


(1=... ẽ an how serious her operation ïs. 
A. Little does Mary realise B.Litle Mary rezlises 
€. Does Mary realise little D. Little Mary rezlised 


74. For two months now ........................... co 
A. the poliee looked for him 
B. the poliee had looked for him 
Ơ. the police has been looking for hìm 
D. the poliee have been looking for him 
75. LÌl give you a rỉng........................--...--.- ; 
A. as soon as at 7 o'eloek I get home 
B. as soon as I get home at 7 o'eloek 
€. as soon as at IÏ get home 7 øeloek 
D. when I get home 7 o'eloek 
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76 


78. 


79. 


Chòn câu có nghĩa gần nhất tới câu cho sẵn (in nghiêng) 
Shc wae very kind to heÌp us. 
AI was very kind of her when helped us 
B. it was very kind of her for helping us 
C, jL was very kind of her because of helping us. 
D. ;t was very kind of her to heÌp us. 
SÌ:e had only Just put the telephone down when the boss rang baek 
A, Shé pút the telephone down and the boss rang bach: 
B. “he boss rang back, but she put the telephone down. 
€, Hardly had she put the telephone down when the boss rang back. 
D. She had put the telephone down, so she let ¡‡ ring when the boss 
xang back. 
Pecple often say that he is a talented aetor. 
A. People are often said that he ¡is a talented actor. 
B. He is often said to be a talented aetor. 
€, He ¡is often said that he is a talented actor. 
D. People are often said that he is to be a talented actor. 
WVh› made you worlk so hard yesterday? 
A. Why did you work so hard yesterday? 
B. Vhat made vou work so hard yesterday? 
€Œ Vho foreed you to work so hard yesterday? 
D_ Vhat forced you to work so hard yesterday? 


80 VVc cụt down miany forests. The earth becomes hot. 


A. The more furests we eut down, the hotter the earth becomes. 
B The more we cut down forests, the hotter the earth becomes. 
€ The more forests we cụt đown, the earth beeomes hotter. 
D. The more we cụt down forests, the earth becomes hotter. 


-THE END- 
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UNIT 12 


THE ASIAN GAMES 


A. HƯỚNG DẪN NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG 
1. NGỮ PHÁP 


OMISSION OF RELATIVE PRONOUNS 
(LƯỢC BỎ ĐẠI TỪ QUAN HỆ) 

Việc lược bỏ đại từ quan hệ chỉ được áp dụng đối với các mệnh để 
quan hệ có hạn định (restrictive relative clauses), các đại từ quan hệ 
trong các mệnh đề không giới hạn thì không được phép lược bỏ đi. 

* Đối với các đại từ quan hệ làm chủ ngữ của động từ: 

Ta không được phép lược bỏ đại từ quan hệ nếu như nó đóng vai 
trò chủ ngữ của động từ trong mệnh để quan hệ. 

Ví dụ: - The woman who spoke at the meeting was very 
knowledgable. 

Đối với câu này, đại từ quan hệ WHO là chủ ngữ của động từ 
SPOKE trong mệnh để quan hệ, nếu ta lược bỏ nó đi thì câu trở 
nên sai ngữ pháp. 

* Đối với các đại từ quan hệ làm tân ngữ của động từ: 

Khi các đại từ quan hệ đóng vai trò tân ngữ của động từ trong 
mệnh đề quan hệ, ta có quyền lược bỏ chúng như trong các ví dụ 
Sau: 

Ví dụ: - The girl who / whom my brother loves is very beautiful. 

—> The girl my brother loves is very beautiful. 
- The company whích my father works for has enterded 
quickly. 
—> The company my father works for has entended quiekly 
- The exercises that the mathematics teacher asked us to are 
quite difficult. 
—> The exercises the mathematics teacher asked us to are 
quite difficult. 
* Cách phân biệt đại từ quan hệ làm chủ ngữ và đại từ 
quan hệ làm tân ngữ: 
Đại từ quan hệ là chủ ngữ khi mệnh để quan hệ đó có cấu trúc 
như sau: ĐẠI TỪ QUAN HỆ + ĐỘNG TỪ 
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Ví dụ: She ¡is among the people who hates eating meat. 
Đại từ quan hệ là tân ngữ khi mệnh để quan hệ có cấu trúc như 
sau 
ĐẠI TỪ QUAN HỆ + CHÚ NGỮ + ĐỘNG TỪ 
Ví dụ: The book which you are reading was written by my 


daughter. 
Lưu ý: Đại từ quan hệ WHOSE, và WHERE thì không được phép 
lược bỏ. 
1L TỪ VỰNG 
Các từ oựng sau đây sẽ gặp trong phần bài tập: 
- speleology (n) _ : môn học về hang động 
- pit (n) : hố, hầm 
- emphasis (n) : tầm quan trọng, sự nhấn mạnh 
- crevice (n) : đường nứt, kẻ hở 
- enduranee (n) _ : sự chịu đựng, sức bền bỉ 
- volcano (n) : núi lửa 
- leeberg (n) : núi băng 
B. PHẦN LUYỆN TẬP 
1. NGỮ ÂM 


Tìm một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với 
những từ còn lại 


1. AÁ serap B. scran C. scratch D. scrape 
2. A square B. squash Œ. squad D. squaddy 
3. A strap B. strange €. strangle D. strategy 
4. A fear B. beard €. cheerful D. peár 
5. A. bottom B caution €. nought D. fall 
Chọn từ có trọng âm chính nhấn uào âm tiết có tị trí khác uới 


những từ còn lại 


6. A. intereultural B. solidarity C. ecomfortable D. nationality 
7. À. opoech B_equivalent C. epie D. episode 

8. A. residential B. president €. relative D. resident 
9. Á authority B. authorize €. authentic D. autocraey 
10A. fencing B. knowledge €. purpose D. compete 
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II. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG 


11, 


12. 


13. 


14. 


16 


17. 


18. 


19. 


20. 


2 


_ 


22. 


Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau 


She put on the clothes ........................... the day before, 
A. which she has bought B. she had bought 
€. that she had bought D. both B and C 
I wanted to see the man ........................... the restaurant. 
A. owned B. who owned  C. whom owned D. who ownbng 
There are a lot of interesting pÌaces ........................... come to. 
A. Td like to B. where Ứd like to 
€. which Ứd like D. Fd like 
That's the boy with ........................... basketball. 
A. who my brother plays B. my brother pÌays 
€. whom my brother plays D. that my brother pÌays 
. Pm looking forward to the programme..................... on after the ne'ws. 
A. which is B.is 
C. is showed D. which is showed 
. Do you remember the hotel in Edinburgh ... last year? 
A. your parents staying B. where your parents stayed 
C. where your parents stayed at €. at that your parents stayed 
Those are the shoes.......................... for you. 
A. for which I cleaned B.Icleaning 
B. which I cleaning D. Icleaned 
Andrea went to the dentist........................... two of her teeth. 
A. who took out — B. took out €. taking out D. he took out 
Fritz lives in the house round the corner,........................--- a red ñont 
door. 
A. it has B. having €. that has D. which has 
He has- written down the words......................... up ín the dictionary 
yesterday. 
A. which he looked B. that he looked 
€. he looked D. all are correct 
- Fe löät the lst.......................... in my hand a moment ago. 
A. having B.Ihad C. that having  D. whjich had 
Show me the shoes ........................... vesterday. 
A. which you buy B. you buy 
€. that you buy D. which you bought 
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23. Wy boyfriend,.... 
coaearL with me. 
A he hates B. hating C. who hates D. that hates 
21. W› climlbed to the top of the mountain .. .... 4 DICnIC. 
AÁ. where wehad B. which we had Ơ. there we had D. we had 


country music, refused to go to the 


DỊ: TWRDỔN: saa-zcneicasidiee đied last year, has just moved to Franee. 
A. whom mother B. whose mother 
€ whose his mother D. who's mother 
20. L cidn't want to swim in the sea........................... very dirty. 
A. whare looked B. which looked 
Œ. looked D. all are correet 
97. H‹ gave me the information ........................... at onee. 
2\.Í wrote ¡E down B. which I wrote down 
“3, which I wrote it down D. writing it down 
28. Conld you please tell me........................ .---2 ki 
4. where my uncle's room B. where is my uncle's room 
€. xhere đoes my uncle`s room D. where my uncle's room is 
39 sec. Chat we all went for a picnic. 
Ấ số ñne the weather B. Such a ñne weather was it 
€. 3o ñne was the weather D. It was such a fñne weather 
80 Na: loa fiomient............................. the truth of the case. 
A. lid he doubt B. he did doubt 
€, 1e đoubted D. was he doubting 
31. Th›se figures show a............................. ¡in the number of unemployed 
pecple in England and Wales. 
Á. 28s B. lessening €. r‹ duction D. lowering 
85, WHe'n YOU. .eeeccnssei.e.eeie him, give him my best wishos. 
A. vill visit B. would visit €. visit D. have visited - 
33. Sh> never says a word: she's as............................. as a mouse. 
A. œnet B. small C. slight D. noiseless 


34. Aftsr he had broken his leg, Henry could only go up and down stairs 


A. tardly B.in difficulties CƠ. with difieultyD. hard 


35................the rise in unemployment, people still seem to be spending 
1more. : 
A. Wevertheles  B. Meanwhile €. Despite D. Although 


36. I havent time to speak to him now, youll haye to pút hìm 


A. of B. back €. aside D. away 

37. Let's go for a long walk,....................... we? 
A. wil B. do €. shall D. must 

38 The fourr - day march over the mountains  was 
MP TY sopcdailÐaekcssltG3164E56sx2m for some of the soldiers. 
A, fñierce B. hard ©. lasting D far 

39. She found ït hard to............................. up to the fact that she wonld 
never be famous. 
A. come B. get C. face D. keep 

40. A young man was standing outside the church .......................... 2ut 
leaflets. 
A. handing B. giving €. bringing D. putting 


II. ĐỌC HIỂU 
A. Hãy đọc kĩ đoạn uăn uà trả lời các câu hỏi bên dưới bằng ccch 
chọn phương án đúng nhất 
A RARE SPORT 

A person who enjoys exploring caves ¡is called a spelunler. 
Spelunking, or speleology, ¡s the study of caves. 

The daring spelunker must face bottomless pits, scale steep r›ck 
walls, and crawl through spaces too small to stand up in. He musl œpe 
with đarkness, unchanging temperatures, and mud, mud, mud. 

Like mountain climbing, spelunking is carried on in groups, vith 
the emphasis on teamwork and safety. 

A spelunker, if he is a scientist in searcn of accurate informaton, 
must have special skill and endurance as he must get himself in andout 
Of narrow crevices, carrying with him a good đeal of seientiũe equipmant. 

There is much to learn from the exploring of caves. Fossil: of 
prehistoric animals and plants are often found in caves. Anthropologsts 
studying the origins of man have found bones and, wall drawing: to 
inerease their knowledge of man's early history. 

There are many kinds of caves, all of them interesting to the 
speleologist. Waves pounding on cliffs have hollowed out sea caves. lot 
lava flowing down the sides of volcanoes has left lava caves. The meling 
and 'freezing of glaciers and ¡icebergs has formed ¡ice caves. Phe 
speleologist has a wide, exciting, and đangerous field to study. 
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41. While not đirectly stated, ¡t may be inferred from the artiele that 
A. all caves are made by water 
B spelunking ¡s only for seientists 
€- all anthropologists are spelunkers 
D spelunking ¡is a đangerous sport 
42. This article as a whole tells us about 


A. cave dwellers. B. the science of exploring caves 
€. mountain climbing. D. diferent kinds of caves. 
43. A spelunker must first be 
A. a scientist B. an anthropologist 
€. brave and strong D. a historian 


44. Which sentence is NOT true? 
A. Exploring caves can be difficult and dangerous. 
B. Spelunking is something a person must do all by himself. 
€ Like the mountain climber, the spelunker must know the 
techniques of climbing rocks. . 
D. The spelunkers fñndings are often of ¡interest to the 
anthropologist. 
45. Which of the following is not mentioned as the agent that makes 
caves? 
A. winds B. volcanoes 
Ơ. the sea D. glaeiers and icebergs 


B. Chọn phương án dùng nhất để điền ào mỗi khoảng trống 
trong đoạn uăn sau:: 
A FAMOUS SPORTSMAN 

You have probably never heard of Charles Burgess Fry but in the 
early years of this century, ho was the most famous man in England. He 
becane fmmous while (16Ì....................... ....at university, mainly on 
NI ÒNuzaccessteenisaeereesal of his achievements in sport. He was, at the same 
time, captain øf the university football, crieket and athletics teams and 
(48)... „the world record for the long tump. He was also a 
(49). ..8ports journalist. He was so famous that letters 
addressed to "Mr. Fry, Oxford” were (50)... to him without 
any diffieulty. His college, (51) . 1t had quite a different 


name, wäs (B2)..............ecec.ce.. as "EFry's College. 
Some people have (B3'.......................- Frys sporting achievements. 
They (BÀ): ceseoauieisse out that he lived at a time when standards were 
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quủe - (6Š)........-s.es.e... and ¡it was much easier to 


TC...) OP VỀC NET TP VIYP SY well in several sports. It ¡is certainly true that 
athletes of that time dỉd not have the totally dedicated 
( NeŸyaaseoasaaeessesod of modern athletes However, ¡it ¡is only 


the standards of 
his own time. There is no doubt that he nad extraordinarv skill 


ko 2ceioksede with an ability to write about sport with style and 
intelligence. 

46. A. still B. yet €. then D. already 
47. A. case B. account C. view D. regard 
48. A. held B. dịd Œ. made D. reached 
49. A. common B. usual C. normal D. popular 
õð0. A. posted. B. diverted €. delivered D. carried 
B1. A. despite B. although G. however D. 
otherwise 

52. A. referred B. named ©. called D. known 
B3. A. complained B. contradicted €. criticised D. 
contrasted 

ð4. A. point B. give €. put D. speak 
5ð. A. bad B. small €. low D. weak 
56. A. make B. be C. go D. do 

B7. A. approach B. style C. method D. skill 
58. A. balanced B. rational C. fair D. preciss 
B9. A. for B.by ,.Ơ. as D. with 
60. A. attached B. related C. connected D. 
combined 


IV. TÌM LỖI SAI 
Hãy xác định một tỗi sai trong số các từ (hoặc cựm từ), đuợc 
gạch cuân ở mỗi câu sau. ‹ 

61. By the time Joan arrived, all of the food had eaten. 


A B C D 
62. Many people who were opposed to use nuclear energy in any form 
^ B 


demonstrated against the opening of the new nuclear power plant. 
C D 
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S1 
kS) 


66 


67 


68 


69. 


70. 


Yoko told me about the students who has talkken the entrance exam 13 times. 


D\ B '® D 
The weather this year is much hotter than 2005. 
A B G D 
If he would be taller, he would be a good basketball player. 
A B C D 
Computer graphies software has infinite applications in a widely 
A B L0) D 


array of fñelds 
Technology is deñne as the tool, skills, and methods that are 
,.\ B 6) 
necessary to produce goods. 
D 
8ince there were two possible ways to get to New York, we had to 
A B 


decide which one was good. 


lôi D 
The customs in his country are more traditional than that ¡n the 
A B C D 


United States. 
The ñnal exam was the more difficult than the mid-semester exam, 
A B G D 


V. CẤU TRÚC 


7 


Re 


72. 


Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau 


110100000 0100050) tu Ác xa ceiea lo Diái0ilnn 400 nas0s000/21L01XEn - 


A. at the end of the road has been sold 

B. has been sold at the end of the road 

€. at the end of the road has sold 

D. they have sold at the end of the road 

LÍ T/ R6E EGHGRÌ) x-<s-⁄e-<<4607AV0eccndoskbcisttoiobotdosisnadsakesiae k 
A. buying a second - hand car 

B. to buy a second - hand car 

C. to buyïng a second - hand car 

D. because buy¡ing a second - hand car 
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8. 1:WIN wäjf nu Là s-<eeeseaseseieiioiessser ` 
A. she will come tomorrow B. she comes tomorrow 
C. she is coming tomorrow D. she is goïing to come tornorrow 
74. We took many pictures.........................................- Ũ 
A. though the cloudy sky B. although the cloudy sky: 
€. in spite of the sky was cloudy D. despite the cloudy sky 
. Hghđicapied péople lñnd.......................xe-eseeessee : 
A. to go shopping in supermarkets difficult 
B. shopping in supermarkets đifficult 
C. shopping in supermarkets is difficult 


_ 
er 


D. go shopping in supermarkets difficult 


Chọn câu có nghĩa gần nhất uới câu cho sẵn (in nghiêng) 
76. The best place in tuhich toe can prdctise English ¡s the stafƒ - room. 

A. The best place is the staff - room for practising English. 

B. The hest place is the staff - room to practise English. 

C. The best place for practising English us is the stafŸ - room. 

D. The best place for us to practise English ¡is the staff - roorm. 
T7. Qur neuspaper reporter in Paris sent this report. 

A. This report was sent by our newspaper reporter in Paris. 

B. This report was sent to Paris by our newspaper. 

€. This report was sent to our newspaper reporter in Paris. 

D. This reporter was sent for Paris by our newspaper reporLer. 
78. ï don bnou' anything about Jạacb London's liƒe and toorls. 

A. T don't have knowledge of Jack London”s life and works. 

B. Ihave no knowledge of Jack London's life and works. 

€. Iknow nothing about Jack London's life and works. 

D. All are correct. 
79. ]† is belieued that the man eseaped in a stolen car. 

A. The man is believed to escape in a stolen car. 

B. The man ¡s believed to have escapod in a stolen car 

€. The man is believed to be eseaped in a stolen car. 

D. They believed that the man stolen the car. 
80. Despite feeling cold, tue »ep† tualhing. 

A. Although we felt cold, but we kept walking. 

B. However we felt cold, we kept walking 

€C. Although we felt cold, we kept walking. 

D. However cold felt we , we kept walking. 
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UNIT 15 


HOBBIES 


A. HƯỚNG DẪN NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG 


I. NGỮ PHÁP 

CLEEFT SENTENCES: 
SUB.JECT FOCUS 
OBJECT FOCUS 

ADVERBIAL FOCUS 

(CÂU NHẤN MẠNH CHỦ NGƯ; 
NHẤN MẠNH TÂN NGƯ; 
NHÃN MAẠNH TRẠNG NGỮ! 

Trong tiếng Anh, người ta thường dùng các cấu trúc câu nhấn mạnh, 
tức là câu bất đầu bằng It was để đặt trong tâm thông tin vào chủ ngữ, 
tân ngữ hay trạng ngữ của câu 

* Câu nhấn mạnh chủ ngữ: 

Khi muốn nhấn mạnh vào chủ thể hay người thực hiện hành 
động, ta sử dụng It was và đặt chủ ngữ của câu đó ngay sau It was. Khi 
đó trọng tâm thông tin rơi vào vào chủ ngữ. 


Công thức: It was + subject + mệnh đề 


Ví dụ: It was Ms. Doan Nghỉ who played the piano at the party. 
Trong câu này nhân tố được nhấn mạnh là Ms. Doan Nghị hay nói 
cách khác trọng tâm thông tin được đặt vào Ms. Doan Nghi. 
* Câu nhấn mạnh tân ngữ: 
Khi muốn nhấn raanh vào tân ngữ hay đối tượng của hành động, 
ta sử dụng It was và đặt tân ngữ của cảu đó ngay sau It was. Khi đó 
trọng tâm thông tin rơi vào vào tân ngữ 


Công thức: It was + object + mệnh đề 
Ví dụ: It was the letter that Mai sent to you. 


Trong câu này nhân tố được nhấn mạnh là Mai hay nói cách khác 
trọng tâm thông tin được đặt vào Mai. 
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* Câu nhấn mạnh tân ngữ: 
Khi muốn nhấn mạnh vào trạng ngữ (thời gian hay địa điểm) 
của mệnh đề, ta sử dụng It was và đặt trạng ngữ của câu đó ngay sau Ịt 
was. Khi đó trọng tâm thông tin rơi vào vào trạng ngữ. 


Công thức: It was + adverbial phrase + mệnh đề 


Ví dụ: It was in this house that my father lived during +is 
chilđhood. 
Trong câu này nhân tố được nhấn mạnh là ¡n this house hay nói c¿ch 
khác trọng tâm thông tin được đặt vào in this house . 


II. TỪ VỰNG 
Các từ uựng sau đây sẽ gặp trong phần bài tập 
- impression (n) : ấn tượng 
- philately (n) : thú chơi tem, thú sưu tầm tem 
- adherenece (n) _ : sự gắn liễn, sự trung thành với 
- stamp mount : việc gắn tem vào 
B. PHẦN LUYỆN TẬP 
I. NGỮ ÂM 


Tìm một từ mà phần gạch chân có cách phát âm bhác tới 
những từ còn lại 


1. A.stopped B. worked €. hoped D. robbed 

2. A. shops B. mobs C. crops D. maps 

3. A. bribes B. stores €. loves D. laughs 

4. A. chopped B. cubed €. caged D. tamed 

5. A. wanted B. provided €. painted D. opened 
Chọn từ có trọng âm chính nhấn uào âm tiết có uị trí khác tới 
những từ còn lại 

6. A. guitar B. modest C. practice D. common 

7. A. colleetor B. accomplish €. occupy D. Australia 

8. À guitarist B. regular €. beautiful D. relative 

9. A. influence B. instructor C.intelligent  D. inflation 

10. Á. opinion B. responsible €. attitude D. account 
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12. 


13. 


14. 


1ã. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


2 


ˆ 


22. 


23. 


. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG 


Chọn phương án tối nhất để hoàn chỉnh các câu sau 


- Far the fñrst few minutes she was leading the race, then she began to 


A out B. through €. back D. of 


lí iL rains on Saturday, we shall have to.......................... the match for 
a week, 
A bring on B. put away €. take off D. put off 


Ive lived near the airport for so long that I've got... 
tc the noise of the pÌanes. 


A familiar B. known €. used D. custom 

She looks delighted —- She............................ have reeeived some good 
newSs. 

A can B. must €. should D. has to 

Im sure they were............................. lies! 

A telling B. making €. doïng D. saying 
Nobody knows what the............................. of the explosion was. 

A source B. cause €. reaction D. reason 


` .... 0Ÿ the committee, Id like to thank you for your 
g8enerous donation. 

A. According B. On behalf €. Together D. In addition 
After the accident, the injured cyclist was in great............................. : 


A. agony B. suffering €. hurt D. pain 
Although he didn't actually say he wanted a radio for his birthday he 
Kong doan kskakskekec pretty strongly. 
A. imply B. suggest €. mention. D. hint 
l was.. .in the book I was reading and didn't hear the 
phone. 
A. distracted B. submerged €. gripped D. engrossed 

. Complete the form as............................. in the notes below. 
A. insisted B. speeifñed €. implied : D, devised 
As the President was absent, I was asked to.............................. the 
meeting. 
A. officiate B. govern €. chair D. regulate 
Nó TU were told to fasten their seat belts as the plane 
began its descent. 
Ấ., customers B. riders €. flyers D. passengers 
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2ã. 


26. 


21. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


36. 


3i. 


. All Mikes friends felt sorry 


him when he h:đ to 

give up playing football. 

A. with B. for €. ahout D. at 

L 210) 0 PP ĐPSIES RE TY" you manage to get here so quickly? 

A. used B. had €. dịd D. have 

If they arent more carefil with their money thevÌll get into 
A. debt B. loss C. overdraft D. problem 
The manager wilÌ reply to all letters.............................. are s@It to 
him. 

A. when B. that C if D. who 

Hy An 0 co An so of the sugar is of course to sweotier the 
medicine. 

A. reason B. cause C. need D. purpose 

She can't get home............................- she has no m ›noy. 

A. unless B.i7 €. until D. withoutt 

T youre not too tired we could have a............................- of tennis tfter 
lunch. 

A. match B. play C. game D. party 

Và 0621556 d0 accepting your job offer, [d like to know a bít aore 
about the company. 

A. In advance B. In order C. Until D. Before' 

Bất ổn sa desdesdee the papers with you when you come: L see 
me, please? 

A. bring B. collect €. take T). get 
. Lonly have to lie on the beach.... it tô cloud over 


A. let B. so €. until D. for 

+ Does anyone.................eeeeeoeo to the plans we have made? 
A. oppose B. quarrel €. disturb D. refse 

. The social services are chiefÏy............................. with the poor, ¡th old 
and the sick. 
A. influenced B. related €. suffered D. concernd 
When I went to talk to the manager, he told me he  2uld 
GD sacacxxaasixrezT2dsvdl me a few minutes. 
A. provide B. spare C. hear D. let 
I saw a thief take Norman's wallet so Ï ran............................ hiin but 
I didn't catch him. 
A. into B. after C. over D. near 
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38. Woild you đổ... ...«~seae these plates a wipe before putting 
ther in the eupboard? 


AÄ  making B. doing C. getting D. giving 
39. The poliee are looking for a man of.......................... .‹height 

A medium 3. extra €. tall D. special 
40. She dịđ all the work............................ her own. 

A.ty B.on €. for D. with 


II. ĐỌC HIỂU 
A. Hãy dọc kĩ đoạn uăn 0à trả lời các câu hỏi bên dưới bằng cách 
chọn phương án đúng nhất 

Laoking around the stamp dealers' showrooms, it is easy to gain 
the im;ression that things have not changed very much since today`s 
parente were themselves introduced to philately as youngsters a 
generalion ago. In stamp collecting there is a very strong adherence to 
traditio+ 

li is, however, possible to pick out some sigrificant changes which 
have t:iken place over the last ten to fñifteen vears. For mint stamps, 
particuarly, collectors have tended to discard hinges, which can leave a 
slight mark on the baek of the stamp, and go instead for stamp mounts. 

These are plastic pockets, designed to take either individual 
stamps or rows of stamps, which are stuck on to the album page. They 
come vith either white or black backgrounds. Some albums have the 
mounts already in position: they re known in the catalogues as hingeless 
albums 

A second alternative to the hinge ¡is the stockbook, which usually 
has pages of stiff cardboard and retaining strips into which stamps can 
be tueked. This has trađitionally been sold as an aecessory, to be used 
for the temporary storage of stamps pending their transfer to an album. - 

“me collectors, however, have come to look upon the stockbook 
not s 1 halvay house but as a substitute for the album. Stoekbooks do 
away víth the fñddle of ñxing hinges and ensure there ¡is no danger of 
markinz the back of the stamp; and it ¡is a simple matter to move the 
stamjos ÍŸ a new page layout is required. 

All this being said, for the purist there is nothing to match the 
flexibilty of hinging to allow him to plan the page the way he wants it 
and sh¿pe its distinctive appearance. The beginner will probably want to 
follow the majority, traditional line. 
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Ñ 1; tim G0166 HE vi eiiaieeiseirseiikirsonsiea : 
A.is a tradition passed from parent to child 
B, has not changed for several generations 
C. has seen changes in the methods of mounting stamps 
D. is a hobby which always involves damage to stamps 
42. Plastic poeckets are sometimes used...........................--<s++ Ề 
A. to avoid black and white contrast 
B. because they can be stuck on in rows 
. sinee they provide the only way to see the stamps 
D. they do not mark the back of the stamp 
43. What are hingaless albums? 
A. Albums using black or white background 
B. Albums in which the colleetor can mount stamps with hinges 
C. Albums in which the collector can mount plastie pockets. 
D. Albums in which plastie pockets are already mounted. 
44. The stockbook has in some cases replaced the album because............ 
A. it seems the most convenient way of storing stamps 
B. it has always been soÌd as an accessory 
€. it permits one to fñx hinges more easily 
D. it permits one to add new pages 
45. What is the main disadvantage of the stockbook? 
A. The beginner ¡s afraid to use it. 
B. It is not a traditional method of collecting. 
€. One cannot arrange stamps on the page creatively. 
D. One cannot plan what stamps to keep in it. 


B. Chọn phương áứn đúng nhất để diền uào mỗi khoảng trôtg 
trong đoạn uăn sau: 
Hobbies 

Hobbies are activities in which one partieipates strictly for 46) 
4953463445.40.0/5L2k041,000008xđ - They help one to maintain a menta]l and emotinal 
KH skctavoksaxeassone . A hobby can be almost anything. 

Music is most popular. For example, many people all] over the wrld 
play piano simply for relaxing and (48)............................. . 1n their ree 
hours, and they do not play (49)... 

Sports provide other (50)... 
running, tennis, ping-pong, and countless (ð1)... 
enjoyed by millions of people (52) 


hobbies. Bieyclng, 
SporfSre 
.. theïr ]leisure tim: 
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Äome people collect things as a hobhy. Stamps, coins, and 
(3)... e2... APE are all popular collections, and valuable, too. 
Thete are still hundreds of (Bð4ì1 ..............................., not necessarily 
valuabe but still interesting, such as doll colleetions, bottle collections, 
seashrcil eollections, butterfly colleetions, and so (ðã)............................... 

*or some people a hobby ¡is a favorite game, like chess or 
(Bì. ......... . Unlike most hobbies, (57) s 
theso “equire two or more people to play. Therefore, the person must 
(BE cà se, 262286 clang other people who (ð9)................ vEgaj S028: 8g0i his hohby 
before he can enjoy it. 


As you can see, hobbies can be relaxing, challenging, interesting, 
enjoyalle or (60) . So everyone should have one or two hobbies 


46 À. imusement B. working C. researching _D. investigating 
47 Á. :cale B. effect Ơ. balance D. feelings 

48 Á. unny B. fun C. rest D. resting 

49 À. imateurishly  B. amateur €. professional D. professionally 
50 A. iking B lihely 6. favorite D. loving 

ð1 Ái sther B. many €. lots of D. another 

52. À. or B. during €. of D.on 

53. A.. rood B. best C. finest D. ñne 

54. A. (thers B. other €. theother  D. another 

õ5. Á. :s B. that Œ.on D etc. 

56. Â.. lridge B. road C. street D. river 

57. A.. :|though B. though C. therefdre  D. however 

58. A. bok B.fnd C. search D. seek 

59. A. thare B.own €. have same D. have similar 

60. A.. tducation B.uneducational C. edueational D. educationally 


IV. TÌM LỖI SAI 
Hà: xác định một lỗi sai trong số các từ (hoặc cụm từ) được 
giạc chân ở mỗi câu sau. 

61.It w:s him_ who came running into the classroom with the news. 


h B C D 
62. Biacì of the nurses report to the operating roor vhen his or her name 
A B ® 
¡s 'ca led. 


I 
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63. Do you lknow why dces he need to sleep so many more buurs than clo the 
A B €G D 


others? 

64. He should ever call again, please tell him that I am not at home. 
A B €C D 
65. She did not know where most of the people in the room was fr2m1. 
^A B G D 
66. Before she moved here, Arlene had been president of the organizati2n since 
A "- €C D 
four years. 


67. Theres a new Oriental restaurant ¡n town, isn't ¡t? 
A B C D 
68. Passengers are requested to wait at gate the fñifth. 
A B C D 
69. The garden !s as beautiful like the one ¡n the park. 
A Bm e€CG D 

70. Since there were two possible vays to get to New York, we had to decde 

A B 

which one was good. 
C D 


V. CẤU TRÚC 
Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau 
71. IfI had studied bettar at high schoolÌ,........................ccSccccceseeei š 
A. Iwouldn't haye been a university student now 
B. I wouldn't be a university student now 
€. I would have been a university student now 
D. I would be a university student now 
72. Ít came into being right after our President......................................... 
A. had been declared the nation's independence 
B. had declared the n+tiðn's independenee 
€. declared the natton's independence 
D. had been deelaring the nations independence 
73. Ít is oñe hundred years................................... «..<s the famous nav/elat. 
A. since the birth of D.H. Lawrence 
B. since D.H. Lawrence's the birth 
C. since the birthday ofD.H. Lawrence 
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T4 


76. 


T7 


78. 


79 


80 


D since DH Lawrenees birthday 
‹lu1iSpeke' (NÏBd ;:scz-sssi.cvxsssse cưới s3» 
z\ in find the sonree of the River Nile 

lš to ñnd the souree of the River Nile 

€, nọt to fñnd the souree of the River Nile 
1.1m ñnding the source of the River Nile 


). ThaiÐs Khe last/ĐÌNĐsxeeseeesea eoaoeee ý 


¿\.Í never go to the restaurant B. Igo to the restaurant 
€Cl lalways go to the restaurant  D, Iused to go to the restaurant 


Chọn câu có nghĩa gần nhất uới câu cho sẵn (in nghiêng) 
The PC ïs undeniably the best tool for the job. 
4A No one can deny that the. PC is the best tool for the job. 
H, The PC ¡s not the best tool for the job. 
€. They deny that the PC is the best tool for the job. 
D. The PC could be the best tool for the job 
Fịc prcfers typing to toriting by hang. 
¿A, He doesrw't like to write by hand at all. 
BH. He likes typing better. 
€, Hed rather type than write by hand. 
D). He doegntt like typing. 
®Dàn leaue the toừndot0 opcn, Ann”, Ì said. 
44T told Ann not to open the window. 
HT told Ann that the window was left open. 
€.[told Ann that she đidn't leave the window open. 
E) Ttold Ann not to leave the window open. 
S0" điển t nìng the bell but just toalhed ín. 
Ấ\ 3he Just walked ín, not ringing the bell. 
BH ?he just walked in without ringing the bell. 
C1, 3he just walked in and she didn't ring the bell. 
1). She just walked in without the oell ringing. 
TL bnpossible to cross the road because oỆ the traffic. 
AI, Phe traffic makes people be impossible to cross the road. 
l. The traffie makes everyone impossible to cross the road. 
©. Phe traffic makes it be impossible to cross the road. 
T. The traffie makes it impossible to cross the road. 
-THE END- 
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UNIT:14 


RECREATION 


A. HƯỚNG DẪN NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG 


I. NGỮ PHÁP 


BOTTH.....AND, NOT ONLY.....BUT ALSO, 
EITHEFR .....OR, NEITHEFR ....NOR 
* Beot..... and: 


Liên từ both ..... and luôn được sử dụng trong các câu khing 
đỉnh, theo sau both và and là các đại từ hay các danh từ. Động tù sử 
dụng với both.....and luôn luôn được chia ở dạng số nhiều. 

Ví dụ: - Both she and I were really frightened when hearng 

the noise from the forest. 
Lưu ý: + Các danh từ hay đại từ theo sau both và and_ có thể địng 
vai trò chủ ngừ của động từ hay tân ngữ của động từ. 

Ví dụ: - Both Mai and Tân work very hard at school so tiey 

both — usualy get good marks in examination. 

Cả Mai và Tân đều học hành rất chăm chỉ ở trưng 
vì thế luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi. (Trong câu rày, 
Mai và Tân là chủ ngữ của câu.) 

- like both Mai and Tan. TheyTe are good studens, 

Tôi thích cả Mai lẫn Tân. Họ là những sinh vên 
giỏi. (Trong câu này Mai và Tân là tân ngữ của câu.) 

+ Theo sau both...and có thể là các tính từ hay trạng ti 
Ví dụ: - The beach is both beautiful and romiintic, 
- Đhe drives both carefully and slowly 
# Not only .... but also: 
những.... mà còn. Theo sau not only... but also có các dịng 


sau: 


+ Theo sau bởi các danh từ hay đại từ làm chủ ngữ: 
Not only An Hiên but also Đoan Nghị are excel>nt 
students in my school. 

+ Theo sau bởi các danh từ hay đại từ làm tân ngữ: 
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I want to talk to not only my stadent bút also hi 
parents about his study 


+ Theo sau bởi các đông từ: 


I not onÌy went sightseeing in London but aÌso tried 
to_ learn its culture. 


+ Theo sau bởi các tính từ: 


She is not only beautiful bụt also very intelligent. 


Khi not only được đưa ra đầu câu để nhấn mạnh thì chúng 
ta phải lưu ý rằng theo sau cả not only lẫn but also đều 
phải sử dụng mệnh đẻ và phải sử dụng cấu trúc đảo ngữ đối 
với mệnh để theo ngay sau not only. 
- It is not only the cheapest but also the nieest watch. 
-> Not only ¡is it the cheapest but ¡t is also thự 


+ Bither.... or dùng trong các câu khẳng định để diễn đạt ý 


hoặc người này hay người kia, hoặc cái này hay cái kia. 
Theo sau either..... or có thể là các danh từ làm chủ ngữ 
hay tân ngữ, các động từ nguyên mầu hay các danh động 
từ: 

- Bither he or I have to go to the meeting thís afternaon. 
(Trong câu này, các đại từ theo sau either...or là chủ ngữ. 
Đổi với trường hợp này thì động từ được chia theo chủ ngữ 
đặt ở sau.) 

- Ï came there to meet either the director or the vice- 
director, not the secretary. (Trong câu này các danh từ 
theo sau either....or là tần ngữ của động từ.) 

- I Hke either watching TV or reading a novel before going 
to bed every night. (Danh động từ) 

- We intend either to go to the beach or to go on a picnie 
in the mountains thís weekend. (Động từ nguyên mẫu) 


+ Either...or dùng trong các câu phủ địnl. thường để diễn tả 


ý: không...mà cùng không; hay cả hai đều không... 
- I don want to talk to either Mai or her husband. (Tôi 
không thích nói chuyên với cả Mai lẫn chồng cô ta.) 


# Neither... nor: 


Liên từ neither..nor dùng để thay thế cho either... or 
trong các câu phú định. 
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Thay vì nói: I dont like either horror f]Ìms or action Ílmas. 


Ta nói: Llike neither horror ñÌms nor action films. 


II. TỪ VỤNG 
Các từ uựng sau đây sẽ gặp trong phần bài tập 
- aecorative (adj) : để trang trí, có tínE trang trí 
- Indian (n) ; người da đó 
- autograph(n) : bút tích 
- supernatural (adj) : siêu nhiên 
- ailing (adj) : bị ốm 
- puÌverize (v) : tán thành bột 
- eeremony (n) : nghỉ lễ 
- absorb (v) : thu hút 
- craft (n) : nghề thủ công 


- holiday-maker (n) : người đi nghỉ mát 


B. PHẦN LUYỆN TẬP 
I.NGỮ ÂM 


Tìm một từ mà phần gạch chân có cách phát âm kbhú với 


những từ còn lại 


1. A shoots B. boects C. meets D. load.s 

2. A. arranged B. reached.. €. encouraged D. man:apd 

3. A. fiends B. oranges C. messages D. pacltades 

4. A. defects B. effects €. collects D. leads 

ã. A. kissed B. looked Œ. marched D. delayd 
Chọn từ có trọng âm chính nhấn oào âm tiết có u‡ trí k°he uới 
những từ còn lại P 

6. A. recreation B. television €. entertainmnent TD. populeity 

7. Á. pursuit B. inelude. €. snooker D. creatt 

8. A.imprcvement B. activity €. enormous D. điferat 

9. A. opinion B.appropriate CC. miracle D. mir:aclous 

10. A. audience B. entrance €. deñnite D. supiprss 


II. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG 


Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau 


13. 


14. 


16. 


17. 


18. 


19... 


¬".. nh Peter likes working ín this 
affire. They are looking for new Jobs. 


äV Foth/and B. Either/or 

€- heither/nør D. Not only/but also 

II HE S05 »-cnie 2e nià Si xế hòn CHẾ G1151 81 n2t Your wife is to come to 
oi 2arty this weehkend. 

2V ether/or B. both/and 

€ reithernor D. not only/but also 

KH 3B deỶyodeee an excellent student ..................... a talented 
ĐlarIst. 

Ä nther/“er B. neithar/“nor 

€ both/and D. not only/but also 

I dott want to taÌk to... 

A cther/or B. not only/but also 

€, raither/or D. bot/and 
. Whan we were in Paris on holiday, we stayed....................... at a 
I0 BEÏLces-zbeescnckei at a guest-house because our reÌatives puÈ us up 
there 

Á. nọt only/but also B. both/and 

C. naither/nor D. either/or 

KH NHỆ lui hís best friendship ............................ honour 
beczuse of his stupid action. 

A. ether/or B. both/and 

C. n›ither/nor D. Not only/but also 

Weve been doing business with... TM da ácsetae 
Microsoft. They are our best partners. 

A. bith/and B. either/or 

C. not only/but also D. neither/nor 

Thị eveningi. Ì ‹.....«sssse, go to the library ......................... come 


to my friends house to study because we are going to have an 
imprrtant examination the day after tomorrow. 

A., ether/or B. both/and 

C. n:ither/nor D. not only/but also 

Ề . the đirector ... =. ..his secretary are 
awar on business. You have to wait until they return on Friday. 

A. Ether/or B. Both/and 

€. Raither/nor D. Not only/but also 
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DU Ga guàc 40233, 0 A2 se nen LÀN your friends can stay herc mow. 
Go home immediately. 
A. Not only/but also B. Either/or 
€. Neither/nor D. Both/and 


21. I was just... ... to go out when you telephone. 


A. around B. about €. thinking D. planned 
22. You will become iÌl............................ you stop working so hard. 
A.until B. when €. unless D.if 


23. When he heard the terrible noise he asked me what was 


A. happening B. beimg C. getting D. going 
24. 1 don't think that red dress............................. her. 
A. suits B. matches €. cheers D. agrees 
0u TỪ MBEsAcbaa612⁄aasv2peasead that we decided to stay indoors. 
A. so hot a day B. such hot a day Ỡ. so a day hot 
D. such a day hot 
26. Hello. Is that 821035? Please put me .......................... to the manager. 
A. across B.up €. over D. through 
27. We flew to the island, ............................ a car for three đays and 
visited most places of interest. 
A. lent B. bought C. charge D. hired 
28. The teacher............................ them the answer to the question. 
A. explained B. said €. told D. discusse1 
29. One disadvantage of their new house is ......................... it has no garden. 
A. why B. the reason CƠ. when D. that 


... where you lived, we would have visited yeu 
A. would have known B, would know Ơ. had knawn 
D. have known 


31. Fans often ask pop stars for their............................... 
A. autographs B. signature €. handwriting D. graphie 

32. Mrs. Erown Was V€GLY: ;:....o.canioee.. when she broke her beauiful 
'Wedgwood teapot. : 
A. disturbed B. damaged €. upset D. offended 


33. He will probably awarded a Nobel prize on account oŸ hỉs 
A05 le ve le siebe 51g achievements in physies. 


A. exposed B. outstanding C. conspicuous D. high 
GÀ nh part of the week is always busy for me" 
A. tront B. start €. early D. near 
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35. When you come tomorrow why not..................... yeur brother with you. 


A. fetch B. take €. bring D. carry 

36 We had to drive carefully because the road was icy in several............ : 
Á. bloeks B. places C. pieces D. bits 

37 The butcher cụt some steak, ..................... it up and handed it to me. 
A, closed B. wrapped €. wound D. strung 


38. He often forgets to do what he has been told and is seolded for being 


A. insolent B.impertinent CƠ. malicious D. disobedient 
39. Spies may have a number of............................... -- namss and papers. 
Á. artificial B. false €. imitation D. untrue 
40. He strolke his cats silky fur and the cat 
SEt129/0G/23101540403508e2 6a) contentedly. 
A. growled B. snored €. purred D. hummed 


II ĐỌC HIỂU 
A. Hãy dọc kĩ đoạn uăn 0è trả lời các câu hỏi bên dưới bằng 
cách chọn phương án đúng nhất 

Art is considered by many people to be little more than a decorative 
means öŸ giving pleasure. This is not always the case, however, at times, art 
may be seen to have a purely functional side as well. Such could be said of 
the sandpaintings of the Navaho Indians of the American Southwest: these 
have a medieinal as well as artistie purpose. 

Aeeording to Navaho traditions, one who suffers from either mental 
ðr ít physical illness has in some ways disturbed or come ín contact with 
the supernatural - perhaps a certain animal, a ghost or the dead. To 
eounteraet this evil contaet, the ill person or one of his reiatives will 
employ a medieine man called a *singer” to perform a healing ceremony 
which will attraet a powerful supernatural beïng. During the ceremony, 
which may last from 2 to 9 days, the “singer” will produee a sandpainting 
øn the floor of the Navaho hogan. Ôn the last day of the ceremony, the 
pattehnt wIll sít on this sandpainting and the “singer” will rub the ailing 
parts of the patienfs body with sand from a specilc fñigure in the 
sandpainting. In this way the patient absorbs the power øf that 
particular supernatural being and heeome strong like ¡it After the 
ceremony, the sandpainting is then destroyed and disposed of so its 
power wil] not harm anyone. 

The art of sandpainting is handed down from old “singers” to their 
students. The materials used are easily found in the areas the Navaho 
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inhabit: brown, red, yellow and white sandstone, which is puÌverized bv 
being crushed between 2 stones mụch as corn if ground into flour. The 
“singer”` hold a small amount of this sand in his hand and lets ¡t fow 
betwecen his thumb and forefñngers onto a clean, flat surface on the foor. 
With a steady hand and great patience, he is thus able to create designs 
of stylized people, snakes and other creatures that have power ¡in the 
Navaho belief system. The traditional Navaho đdoes not allow 
reproduetion of sandpaintings, sinee he believes the supernatural powers 
that taught him the craft have forbidden this; howover, such 
reproductions can in fact be purchased today in tourist shops in AriZona 
and New Mexico. These are done by either Navaho Indians or by other 
people who wish to preserve this craft. 
41. A good title for this article might be............................---.. +: 

A. “Modern Art” B. “The Navaho kaổinrn” 

€. “Sandpainting” D. “Medicine” 
42. The purpose of a healing ceremony is.........................-----¿--++5-+ 25+ 

A. to please supernatural powers _ B. to attract supernatural powers 

€. to frighten supernatural powers D. to create a sandpainting 
43. The “singer” rubs sand on the patient because...........................-....-- 

A. the patient receives strength from the sand 

B. ¡t has medical value 

€. ¡t decorates the patient 

D. none of the above 
44. What is used to produce a sandpainting? 

A. paint B. beach sand €. crushed sandstone D. flair 
46..A./högđSR 15/DPGDBNIY 2s. kaue neo 7 ngenessseessinsi R 

A. a Navaho house B. a medicine man 

C. a supernatural power D. a ghost 


B. Chọn phương án dúng nhất để điền uào mỗi khoảng trông 
trong đoạn uăn sau: 
SEASIDE HOLIDAYS IN BRITAIN 

British families started going on holiday to the seaside around the 
middle of the 19 century. The ¡invention of the railvays 
(Ì=e<aaseeraoaneasenael this possible. The first holidaymalers were @uite 
rích and went for their health and education. The seaside was a plaœ to 
Bêi (sua n-csc-HERsssaeexg-sd of ilÌness, and doctors reeommended bathinr ¡in 
the sea and drinking sea water. Also to (48)........................... tieir 
knowledge, families attended conecerts and read books from the librar-. 
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Át that tỉme, ordinary working peoble had very little time 


(491................... Work  However, ¡in 1871, the government 
(50).........................four anh Holidays' - national holiday days. Thi 
(B1).................,people to have a đay or two out, which 
(ã2!.. se, BBWGI theng t8 (ĐỒ Ìsoseesesiiaeeo for leisure and 


the 8°: in Át ñrst. they went on day-trips, taking (54)............................ 
öf øpecial cheap tiekets on the railways. 

By the 1880s, rising incomes (5ð)............................ that many 
ordinary workers and their families could have a week's holiday at the 
seaside. Rail fares were reduced and cheap hotels were built to 


uc sessese-EiiE, Holidaymalters enjoyed being 
(ð7)...........................Sitting on the beach, bathing ¡n the sea, and eating 
ice-cream. Cheap entertainment was (ð8)............................. ofer and 
holidaymakers went to (ð9)............................. fun. 
Today, the English seaside (60)......................-. ---‹- popular, with more 
than 18 million holidays talsen there each year. : 
46. A. let B. made Ø. got D. had 
47 À. cured B. remedied C.recovered  D. improved 
48 A. raise B. spread C. increase D. add 
49. Ä. ouL B. of C. away D. rom 
50. A. installed B. presented C.introduced D. brought 
51 A. allowed B. provided Ơ. offered D. opened 
E2 A. hardly ever B. here and there Ơ. seldom D. now and then 
53 A. taste B. sense C. favour D. pleasure 
54 A. benet B. opportunity C.advantage  D. proñt 
ñãã A. caused B. produced €. meant D. resulted 
õ6 A. accommodate B. board €. cater D. lodge 
57 A. idle B. easy Ơ. restful D. spare 
58 A.in B. for Ơ. to D.on 
B9 A. get B. have €. take D. make 
60. Á. remains B. stays Ø. continues D. lasts 
IV. TÌM LỖI SAI 


Hãy xác định một lỗi sai trong số các từ (hoặc cụm từ) được 
gạch chân ở mỗi câu sau: 
61 Having been beaten by the police for striking an officer, the man wiil 
A B '® 1) 


cry out in pain 
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62. The bridge was hitting by a large ship during a sudderi storm last weelk. 
A B Ö D 
63. Alaska is the coldest than all the states in the United States. 
A B E D 
64. According to the syllabus, you can either write a paper or you cap tztke 
A B C D 
an exam. 


65. The progress made in space travel for the early 19605 ¡s remarkable, 


A B C D 
66. Sandra has not rareÌy missed a play or concert since she was sevanteen 
A B C D 
years oÌd. 
67. We took the bus downtown, did a few errands, and had gone tc luneh. 
A B 9 D 
68. No longer the world can afford to waste its natural resources. 
+ A B € D 
69. I have always wanted to vi t Paris that ¡is the capital of Franse. 
A B C D 
70. Do you remember Mrs. Goddard, who taught us the English 
A B 
coraposition when we were ¡in grade 10? 
6G D 


V. CẤU TRÚC 

Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau 
1, ÑNot only is she very beautfifl..................:..eSSSAELL22E2. 2x22 

A. but she also very intelligent B. but also very inkelligent 

€. bụt she is very intelligent D. but she is very intelligent as w3ll 
Tổ DIPIWGT: SHÓ NT. cascereS-iieesesfesser being critieized 

A. I dont like being criticized — B. Ilikes beiïng criticized 

€. I like being criticizel D. I doesntt like being criticiz»d 
73. My sister as well as my brothers...........................-..-..- 

A. have already got married B. has already got married 

C. has already married D. have aiready got married 
74. She°d rather... -ani NHRMSELSđ “4 

A. oat Italian Royổ't to HN BH. 

B. eat Italian food than French food 
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79. 


bìU 


Ø®. prefer Italian food to French food 
Ö. prefer Italian food than French food 


SaTahi tá BGEẲBT ccisscesnnnaneriiioiararrdiatidiskcat423660/01/0 i6LEGEr8 sỹ 
An chemistry than Susan B. on chemistrv than Susan 
at chemistry to Susan D. at chemistry than Susan 


Chọn câu có nghĩa gần nhất oới câu cho sẵn (ỉn nghiêng) 


1. Danlu tHHH neuer lend you the car iƒ you đlo not tell her that you se Ít for. 


A- Paula will only lend you the car ïf vou te]l her what you use it for. 

B. Unless vou tell Paula what you use the car for, she will lend ít to you. 

€, Paula will never lend you the car, so you wil]] not tell her what you 
use It for 


D. By telling Paula what you use the car for, Paula wïll lend it to you 


- You should haue made allotoance ƒor hẹt thoughtlessness. 


A- You should have allowed her to be thoughtless. 
B. Her thoughtlessness was allowed to be made. 
Œ Ifonly you had tolerated her thoughtlessness. 
D. Her thoughtlessness should be tolerable. 


- Tam ƒ©d up tetth your cqfÍs inessùtg around. 


A. Your cat should be fed, not meossed around. 

B. Massing around, your cat ïs not fed. 

Œ, Your cat messes around though it has been fed. 

D. Lam bored with the fact that your cat messes around. 
lim 's sueecess too 0s dÌ by surprise. 

Á. Wa were taken aback by all of Lin s suecesses.. 

B. Lin's success was surprised to all of us. 

€, We took all of Lin's sueeesses surprisingly. 

D. Lin was successful, which surprised all of us. 

The nett syHabus tui tabe pÏáace of the old one soon. 

AL Roøn the new syllabus will take place with the old one 
H. Thé ðld syllabus wiÌl give plaee to the new one soon. 
€. Both the new and the old syllabuses will be replaced. 
ID The eld and the new syllabuses will have no plaee soon. 
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IIIEE 


SPACE CONQUEST_ 


A. HƯỚNG DẪN NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG 


I. NGỮ PHÁP 


COULD & BE ABLE TO 
TAG QUESTIONS 
(COULD VÀ BE ABLE TO 
CÂU HỎI ĐUÔI) 
* COULD 
Could dùng trong quá khứ để: 
+ đề cập đến một khả năng chung chung 
Ví dụ: I could walk when I was one year old. 
+ điễn tả sự cho phép 
Ví dụ: When I was a university student, I could go out as ite 
as Ï want. 
Could dùng trong ngữ cảnh hiện tại để: 
+ diễn tả một khả năng hay điều không chắc chắn 
Ví dụ: He could be the one for you. 
+ đưa ra một yêu cầu một cách lịch sự 
Ví dụ: Could you open all the windows for me? 
+ đưa ra một đề nghị 
Ví dụ: We could go on a pienic this afternoon. 
+ xin phép hay cho phép 
Ví dụ: Could I use your eomputer for a moment? 
Yes, you could (can) đo it. 
+ diễn tả sự bất đắc đĩ, miễn cường 
Ví dụ: I couldn't possibly leave her alone while she's in this st:e, 
+ dùng với dạng so sánh của tính từ để diễn tả một hả 
năng hay một điều không thể 
Ví dụ: I could be fitter. 
He couldn't study harder. 
* BE ABLE TO 
Be able to dùng một cách trịnh trọng để diễn tả một hả 
năng 
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Ví dụ: Im noọt able to eome to vour party tonipht 

Be qable to dùng ở thì quá khư đơn dùng để diễn tả một nô 
lực thành công trong quá khứ (tương tự như mwanagøed to) 
Ví dụ: He was able to rescue the baby from the blaze last 
night. 

Be able fo có thể sử dụng ở nhiều thì khác nhau, ở dạng 
nguyên mẫu hay danh động từ trong khi đó eưn, eould thì 
không thế 

*'TAG QUESTIONS 

Câu hỏi đuôi gồm có hai phần: phần phát biểu (statement) và 
phần đuôi (tag). Khi thành lập câu hỏi đuôi, ta cần lưu ý các 
qui tắc sau: 

- Nếu ở phần phát biểu, động từ ở dạng phủ định thì phần 
đuôi phải là khẳng đỉnh và ngược lại: 

Ví du: You agree with me, don't you? 
You dont take sugar, do you? 

- Nếu ở phần phát biểu người ta sử dụng động từ Be hay các 
trợ động từ (auxiliaries) thì phần đuôi cũng sẽ sử dụng Be 
hay các trợ động từ (auxiliaries). 

Ví dụ: She is very beautiful, isn°t she? 
You can't spealk Spanish, can you? 

- Nếu ở phần phát biểu động từ được chia ở thì nào thì ở 
phần đuôi cũng được chia theo thì ấy. 

Ví dụ: He won't come to the meeting, will he? 
* Một số hình thức đặc biệt của eâu hỏi đuôi: 

- Câu hỏi đuôi của I am là aren?t I 
Ví dụ: I am your boss, aren'`t Ï? 

- Câu hỏi đuôi của câu mệnh lệnh là to¿Hl you 
Ví dụ: Go out, will you? 

Give the letter to your mother when youưve read it, 
will you? 
Dont tell him, will you? 

- Câu hỏi đuôi của ELe£*s... là shall uue 
Ví dụ: Lets forget it, shall we? 

Lets go to the concert, shall we? 

- Câu hỏi đuôi với There: 

There are two people waiting for us outside, arent 
there? 
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- Câu hỏi đuôi với £h¿s/that: 
This/ that book is expensive, isn't it? 
- Câu hỏi đuôi có các từ mang nghĩa phủ định 
nobody, hardly, scarcely, littHe... 


như ryeUer, no, 


Nobody had bothered to plant new ones, had they? 


You never help me, do you? 


He had seldom seen a child with so mụuch talent, hàd he? 


There's hardly any tea left, is there? 


We hardly know each other, do we? 


- Cáu hỏi đuôi với các từ no£fhing, nobody, sornebodly... 


Nothing else matters to him apart from 
No one was at home, did they? 
Nobody has been told, have they? 


his Job, does it? 


iveryone s ready to leave now, aren't they? 


II. TỪ VỰNG 
Các từ uựng sau đây sẽ gặp trong phần bài tập 


- weightlessness (n) : tình trạng không trọng lượng 


- endanger (v) : gây nguy hiểm 
- astronaut (n) . nhà du hành vũ trụ. phi hành 
- strenuous (adj) : căng thăng, vất vả, nhiệt tình 


B. PHẦN LUYỆN TẬP 


I. NGỮ ÂM 


#2 t9 


Tìm một từ mà phần gạch chân có cách phát 
những từ còn lại 


A. month 8. clothe €“ tenth D 
A. warned B. wanted € planted D 
A. learns B_ wonders €. hopes D 
A. pavs B. stays €. says D 
A. within B. without Œ. clothing D 


gia 


„ hãng hái 


am khác Cói 


loath 
supported 
° loves 
- plAys 


strengthon 


Chọn từ có trong âm chính nhấn uào âm tiết có tị trí khúc tởi 


những từ còn lại 


Á. composition B. intelligenee C. competitive D 
A. comfortable B. conference C. organization D 
A. treasure B. conyersation 2. breakthrough D 
A. seven B. convenient €.complicated D 
A. December B. telescope €. temperature ID 


. philosoph› 
brealfast 

- đOiBress 

. damage 

. thinkable 


II. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG 
Chọn phương án tốt nhất để hoàn chính các câu sau 


11 


12 


13 


14. 


lỗ 


16. 


T†. 


18. 


19. 


20 


The địshes, @fe đÌThy, ...:............seecrs.z 5 

ÁA, werent thev B. aren't they €. are they D. were they 
This shirL is too big for me, 1 

Á isntit B. isnt this €. đoesnt it D. doesn't this 
Nobody wanted to prepare for the meal,........................ ..-- ? 

A., dịd he B. dịd she €. didntthey D. did they 
There are a lot of wonderful books in this library,............ n_. z 
A. aren't they —B. are they €. arent there D. are there 
She will be flying to New York this tìme tomorrow,........................... bá 
A. will she B. won't she €. ¡s she D. isn't she 
Nothing has changed ¡in this town,............................ ? 

A doesnt it B. does it €. hasntt it D. has it 

The party starts at eight,............................ vj 

A, đoes ít B. doesnt it €. isnt it D.isit 

Lất BÌM:ổÕ 1c seieeereeeeree Ẫ 

A shall we B. will you €. should we D should yeu 

ÏI am your closest friend,....................... ... 

Ä am nét I B. am Ï €. arentlI D. dontI 


Lets go ốn a pienie in Cúc Phuong Nationai Park 


° 


Ấ shahl weé B. will you 


There is a lót of noise outside,....... 
A,isit B. ¡is there 
He hasn't done ít yet,...................... cá) 


A. lias he R. hasn't he 


You have to work overtime todđay,... 


Ấ do vou B. don vou 


this weehend, 


€. don't you D don we 


€. tsrt it D. isnt there 
° 


€. dịd he . didnt he 


` have you D. haven't vou 


Peter hadnt grown mụch, . vi2deudgflv-tP 
A. has he B. hasn't he €. hadn't he D had he 
„ IE won't be anything exDenSiVe,.........................-.- bó 
À. wontit B. isn't it €. will it D. is ít 
I remember Alison as a spoty young girl bụt she%s 
turnedl ..q beautiful woman 
A. to Bin €.¡into D.on 


143 


28. 


29 


30. 


3 


_ 


32. 


33. 


34. 


đỗ. 


36. 


37. 


7. If you ke skiing, there's a ski.................. under an hour)s drive fom 


Madrid 

A. station B. resort €. place D. port 

After a lot of difficulty, he ............................ to open the đoor. 

A. was able B. succeedad €. obtained D. realised 

The child hurt himself badly when he fell.................... the bedrsom 
window. 

A. out om B out of C. down D. over 

This ‡s not the tighE ;-<svssaesreanles to ask for my help; I am fãr too 
busy even to listen! 

À. moment B. situation €. opportunity D. cireumstaree 
› Gøn.yóu tell me tĨ6--c...c-‹.e-ec-.cs of these shoes? 

A. charge B. price C. amount D. expense 

1 don feel well-but I đdon't know what's the matter..................... . 1e, 
A.of B. for €. to D. with 


It is too early in the 
town. 


to expect many visitors tothe 


A. term B. season €. time D. calendar 
Sẻ is a complete mystery how they ever got ther: in 
that car. 
A. There B. That G. It D. This 
TH In GIAN lui goes the bus; now we wil] have to wal! 

A. On time B. At once Œ. There D. Early 
When he retired from his job the directors......................... ‹him wIh a 
clock. 
A. offered B. pleased €. satisied D. presented 
He had to leave his family............................ when he went abroal to 
WOFK. 
A. ata loss B. behind €. out D. at all cost: 

+ ÍŸ EHn VEEDWGeeeeesesaeaiose ăn the information you have given me. 
A.concerned  B. surprised €.interesting  D. interested 

. He refused to give up workk.......................... he d won a million pouids, 
A. despite B. however C. even though D. as though 

, THếY WEõ uc ceeerassreseve for smuggling jewellery into the county. 
A. judged B. arrested C. accused D. warned 


144 


II. ĐỌC HIỂU 
A. Hãy đọc kĩ đoạn uăn 0à trả lời các câu hỏi bên dưới bằng cách 
chọn phương án đúng nhất 

Before man had flown in space it was thought that his physical and 
mental capabilities might be affected by long periods of weightlessness, and 
thất he might be endangered by high levels of radiation. Yuri Gagarins first 
space flight in April 1961 showed that man could live in space and, although 
this journey only lasted for 108 minutes, ¡it gave encouragement to those 
interested in the future of manned space flight. In fact most of the early 
fears about mans health in space have proved groundless, and althougt. 
several odd medieal effects have been observed, none has seriously affected 
mans ability for useful work. All astronauts undergo strenuous training to 
proepare them for the experience of space flight but, despite this, most 
astronauts suffer from space sickness early in their flights. This effect, 
similar to sea sickness, soon wears off, and there appears to be no medical 
renson why man cannot live in space for long periods of time. A constant 
check 1s kept on the health of all astronauts during their mission. Small 
medical detectors which monitor their heartbeats, pulse rates, breathing 
and temperature are taped to their bodies. 

AII food eaten in space so far has been prepared on earth. The 
alternative possibilities of making food from waste produects or growing it 
in space have received little serious consideration. The first space foods 
were simply baby foods. In the first American space flights, astronauts 
ate natural foods in dried bite-sizad squares or in a form that could be 
mixed with cold water and squeezed into the mouth. The squares were 
coated to prevent them breaking up into small pieces, and their eorners 
were rounded to prevent them cutting the astronauts' mouths. Later 
astronauts ate 'sticky' foods with a spoon, and hot as well as cold water 
was available for making up the dried meals. These two developinents 
have made eating in space much more pleasant. 

41. Yuri Gagarin's ñrst space flight showed 

AL. seientists could develop weapons in space. 

B. human beings could survive well in space. 

C. astronauts would not suffer from space sickness. 

D. all the seientific equipment worked well. 


42. How is the health of humaan.Đeings afcctcd Íq space2? 


A. The effects can be unpleasant but harmless. 
B. There ¡s a slight risk of heart problems. 
©. Longer space flights are more dangerous to health. 
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D. Space sickness lasts throughout the flight. 
43. What do we learn of early space food? 
A. It was surprisingly tasty. 
B. The edges cut the astronauts' mouths. 
€. It was eaten cold. 
D. It was ineonvenient because it dissolved. 
44. How has space food improved since the first space flights? 
A. Baby food has been cut from the diet. 
B. The food is now produced in bite-sized squares. 
€. Some normal food is now available. 
D. There is a greater variety of foods available. 
45, What have made eating in space more pléasant? 
A. 'sticky' food and cold water. h 
B. “sticky' food, cold and hot water. 
€. cold and hot water. 
D. two develoyments in the building-spaceship technology. 


B. Chọn phương án đúng nhất dể điền uào mỗi khoảng trống 
trong đoạn uăn sau: 
Space Trauel 

Aneient people wondered what the moon and stars were. They 
imagined how winged men and women (46)........................... --- to distant 
heavenly worlds. Beautiful fairy (47)... .. about space travel 
were created and told (48)... ganeration to 
te on k2224svay 

Today this old âyhaô has become a near (50)... 
Back in 1969, man (ð1) foot on the moon. _ This marked 
his ñrst gigantic step (52) space. So far, thousands of 
satellites have been the earth, and 
.epaeeships "”m= explored several planets in the 
... SyStem,. 

Man's next visit may be to (ð6)............................--- . Plans under way 
8f© (bao: (D):ce.sceaesseeenseseeoss or space islands orbiting the earth. But 
scientists say that the first space (58).............................. available to 
ordinary people would be to the moon because this would be cheaper and 
Na s61633202161606e7 simple. Perhaps some lucky ones would be 
weleomed thore in this century. Space stations and bases on the moan 
will serve as stepping-stones to Mars and other (60) 
bodies. 


146 


~ 


.A. Few B. walked €. ran D. swam 
. Ấ. -1ke B. land C. tales D. people 
. Á.cn B. from Œ.in D. sinee 
A. later B. ages C. next D. generation 
A. real B. reality €. future D. fact 
A. set B. put ©. got D. stepped 
52, Á. cnto B.in €.into D. over 
. Â. fying B. floating €. travelling D. orbiting 
4. A. tnarmed B. unmanned €C.unequipped D. unprotected 
, Á. golar B. sun €. sunny D. suntanned 
. A. the Mar B. the Mars €. Mars D. a Mars 
. Â. ctations B. stops €. harbours D. ports 
. Á_ travelling B. travelled G. travels D. travel 
. Á. tachnique B. technical €. technically D. technology 
30. A. keaven B. heavenly ŒC. human D. animal 


IV. TÌM LỖI SAI 

Hãy: các định một lỗi sai trong số các từ (hoặc cụm từ) được 
gạch chân ở mỗi câu sau 

61. Ít ¡s impossible to believe that somebody actually admire that man. 


A B E D 
- Bobay has a bigger bieyele than does the other children in the 
A B ö D 


neaichbhorhood. 
[ h¿ve to depositing this money ¡in my checking account or else the 


A : B 
cheex I just wrote will bounee. 
Lại D 
34. W/e wish today is sunny so that we could spend the day in the country 
A B G D 


€@nmuning with nature. 


6ã. Pau dịd so well in his speech today that he should have rehearsed it many 


A B_ C 


tinaes this bast week. 
D 


66. Ôn:e learned, we cannot easily forget a lạnguage. 


^ B C D 
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67. There was a hasty called meeting to discuss the bus strilse 


A B C D 
68. There was so much policemen at the football game that there was no 
A B C D 
trouble. 


69. Because there are less members present tonight than there were last 


A B C 
night, we must wait until the next meeting to vote. 
D 
70. The governor has not decided how to deal with the new problems ¿Ìready. 
^ B C D 


V. CẤU TRÚC 
Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau 
A. the best hotel you could found  B. the best hotel you could ñnd 
B. the best hotel could you found  D. the best hotel could you ñnd 
72. John has .. S2 SINH H3 v 
A. playing Xe piano ten years ago 
B. been playing the piano ten years ago 
€. playing the piano for ten years 
D. been playing the piano for ten years 
73. It will be... đuSiõ — 
A. ii0gbssdll § to come on Ø Bundsy 
B. unable for me to come on Sunday 
€. impossible for me to come on 8unday 
D. unable for me to come on Sunday 


14. A re destroyed mGst GŸ..............ose.ceiSLiEEAid, ¡in the 1600s. 
A. the old city of the London B. the old city of London 
€ the old of London city D. old city of London 

B, IS ĐVCA 20 YERNESE TỈÖ Go ccciOn06osciEvtoeloorsSgnelcsscEesaeseesisaesetSSEssex6 ca san : 
A. since he last been to Paris: B. since he last been to Pai is 
€. since he last went to Paris D. since he last go to Paris 


Chọn câu có nghĩa gần nhất uới câu cho sẵn (in nghiêng) 
76. They spcnt q lot† oƒ money on food and clothes. 

A. Money was spent a lot on food and clothes. 

B. A lot of money were spent on food and clothes. 
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„ 
¬ 


78. 


79 


80. 


€- A lot of money on food and clÌothes wera spent. 
DA loi of money was spent on food and clothes. 
Nam ïš not goodl at English and neither am TL 

Á. Neither Nam nor [ am good at English 

B. Neither Nam nor I am not goed at English. 

Œ. Nam isn't good at English but I am. 

D. Í am not good at English as Nam is. 

He hete littc about the toorid. 

A. He hat a little knowledge about the world. 

B. He had little knowledge of the world. 

€. He knew little aceording to the world. 

D. He rarely knew of the little world. 

Tìm gratefidl that you loobed dffer my mother so toell. 


A. Thank vou because you looked after my mother so wel]. 


B. Thank you about looking after my mother so welÌ. 

€. Thank you for looking after my mother so well. 

D. Thank you that you looked after my mother so well. 

The suutch tuas too hìgh for hìm to reach. 

A. He: wasn't enough tall to reach the switch. 

B. He wasn't so tall that he can reach the switch. 

€. He: wasn't tall enough to reach the switch. 

D. He wasn't tall enough for reaching the switch. 
-THE END- 
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TIẾT 
_THE WONDERS OF THE WORLD _ 


A. HƯỚNG DẪN NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG 


I. NGỮ PHÁP 
TT IS SAID THAT.... 
PEOPLE SAY THAT.... 

Khi ta gặp các câu chủ động có chủ ngữ là £hey / people chỉ chung clung 

và theo sau là các động từ như: say, knou, aebnotoledge, œssữzne, 

belieue, claim, consider, feel, find, thỉnh, suppose, understand..thì 
ta đối chúng sang bị động bằng một trong hai cách sau đây: 

* Sử dụng chủ ngữ giả IT: 

- People said that he was the most famous person in our town. 
—> It was said that he was the most famous person in our town 
Trong trường hợp này, ta sử dụng chủ ngữ giả It cùng với dạng bị lộng 
của động từ say còn mệnh đề phía sau giữ nguyên không thay đổi 

* Sử dụng chủ ngữ thật: 

- People said that he was the most famous person ¡n our town. 

=> He was said to be the most famous person in our town. 

Trong trường hợp này, ta đưa chủ ngữ thật ra trước làm chủ ›gữ 
của cấu trúc bị động với động từ say, động từ chính trong mình 
đề thứ hai được chuyển thành nguyên mẫu có 'to'. 

* Lưu ý: Khi hành đông trong mệnh để thứ hai xảy ra trước hunh 
động trong mệnh để kia thì ta sử dụng dạng Perfeet củ: bị 
động. 

Ví dụ: - People believed that he had studied hard at univerity. 
—> He was believed to have studied hard at universiy. 


II. TỪ VỰNG 
Các từ uựng sau đây sẽ gặp trong phần bài tập 
- ancient (adj) : cổ xưa l 
- Pyramid (n) : kim tự tháp 
- interactivity (n) : sự tác động lẫn nhau 
- Jupiter (n) : sao Mộc 
- 8aturn (n) : sao Thổ 
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- đestination (n) : điểm đến 
- spece probe (n) : tàu thăm dò vũ trụ (không người lái) 


- slsyline (n) : đường chản trời 
- galaxy (n) : thiên hà 
- hitherto (adv) — : từ đé về sau 


B. PHẦN LUYỆN TẬP 


I. NGỮ ÂM 


£N £œ 9 ta 


. A, similarity B. Japanese 


Tìm một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác tới 
những từ còn lại 


A. arrived H. laughed C. proved D. improved 
A. coughs B_ kisses C. misses D. ñnishes 
A. knives B. smiles €. tries D. likes 

A. roofs B. proofs Ơ. moves D. looks 

A. stopped B. looked €. knocked D. travelled 


Chọn từ có trọng âm chính nhấn uào âm tiết có u‡ trí khác uới 
những từ còn lại 


A, retail B. pursue . direet consult 
A. faney B. portrait . endless requlire 
A. agency B. memory 


Á. advancement_ B. chemical , conception đeposit 


a-ajøœ@ @ 


D. 
D. 
. encounter D. influence 
D. 
D. 


. SUp@rpose teenager 


II. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG 


1 


Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau 
1 love this painting of an old man. He has such a beaultifUl, 


D222 SIỆ smile. 
A. chilđhood B. childish €. childless D. childlike 
[f you wish to take photographs you]l have to have............................ h 
A. an application B. a permit €. an allowance D. an admission 
› ComE ,;..........<«.. „ chiđren! Get your coats on or youTl be late for school. 
A.to B. across €. along D. over 
. She tried to prevent the dog......................... running into the road. 
A. trom B. to Ơ. against D. for 
Ö- Ấy tuUIÏN se eeeecaee to the new bypass is that ¡it will spoil the 


countryside. 
A. object B. objection Ơ. objective D. objecting 
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16. 


17. 


18. 


19 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


2. 


28 


lỗ 


You'd better leave for the airport now.........................-‹- there's ¡\ lot of 
traffic on the way. 

A. in fact B.ïn time €. in order D. ¡in case 

W6 6uš BE Gà ceeiydeskaee , Ìt rained all the day of the picnic. 

A. disappointing B. disappoint 

Ơ. disappointed D. disappointment 

li II nh interested in outdoor activities. 

A. keen B. keenly €. keenful D. keenfullw 
Piices continue to show an upward .. 


A. tendency B. intend €. tension D. intention 


They discussed the matter calmly and .......................... -- : 
A, unreason B. reasonable 
C. reasonably D. unreasonably 
The result of the experimert was............................ : 
A. satisfactory.  B. satisfied €. satisfy D. satisfactorly 
h4 öiGucaGifgilotl ii ! I had no idea you were in Paris. 
A. What surprise B How much a surprise 
€. What a surprise D. Such surprise 
The entrance examination shouldiyt 
be... ..hard.. ...be done successfully 
A. so... that B.as... as C. too.... to D. so... as 
My nuacle lim... : ‹.oee the manager of the firm. 
A. 1s just made B. has just made 
€. has just been maẻ+z - _ÐD. has just been making 
The men were very strong and healthy Althouwh 
VWeaieeiazaosee for more than three hours, they did not neec a 
reSt 
A. were walking B. have walked 
€. have been walking D. had been walking 
The nÐÚeøte-...........cŸ-=ee a new world record. 
A. ñxed up B. won Ơ. set up D. arranged 
It's + g,od idea to see your doctor regularly for ............................ ỳ 
A. arevision › B. a control 
€. an investigation D. a check-up 
. I lost too much money betting at the races last time, so you wdt 
xas, ...me £o go again. 
A. convince B. impress C. persuade D. urge 


2 


320 


31. 


32. 


a3. 


34. 


3ã. 


36. 


38 


39. 


40. 


Last year the potato harvest was very disappointing, but this year it 
looks “4s though we shal] have a better........................... : 


A, produect B. outeome C. amount D. crop 

The shop assistant was........................... helpful, bụt she felt he could 
have given her more adviee. 

A, entirely B. exactly Œ. quite D. totally 
When the starter gave the........................... all the competitors in the 


race began to run round the track. 
A. signal B. warning €. shot D. show 

Have you gọt time to điseuss your work now or are 
NÌĐDhaasLculetaeeeeoesai to leave? 


A. thinking B. planned €. around D. about 

{i09RE S66-BŸGiasgazseksaasesavdi ¡in arriving early at the theatre if the 
show doegn't start until 9 o'elock. 

Á, cause B. aim C. point D. reason 

The children wont go to sleep........................... we leave a light on 
outside their bedroom 

A. excepL B. otherwise €. unless D. but 

T wrote to the company.......................-.:s- them for a catalogue. 

A. demanding B. asking €. enquiring D. applying 


Xin 0E 62630430 yớn Patriek. he cant possibly go alone - he's far too young. 
A. As for B. Asif C. As D. As far as 

She applied for training as a pilot, but they turned her 
xài s2 09616 n6 because of her poor eyesight. 


A. baek B.up C. over D. down 

No child the age of sixteen will be admitted to this film. 
A. before B. except C. lacking D. below 

He lost the race because he ........................... petrol on the last lap. 

A. got out of B. ran out of C. made out of D. put out of 


You may borrow as many books as you like, provided you show them 
Kổ yuosc0xeiNSsest is at the desk. 
A. whoever B. who C. whom D. which 
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II. ĐỌC HIỂU 
A. Hãy dọc kĩ đoạn oăn à trả lời các câu hỏi bên dưới bằng 
cách chọn phương án đúng nhất 


WONDERS OF THE MODERN WORLD 


I dont believe that today's wonders are similar in kind to the wonders of 
the Ancient World. They were all buildings, such as the Pyramils in Eg)pt, 
or other architectural structures. Over the past 100 years, we have sten 
amazing technological and scientiic achievements. These are surely »ur 
modern wonders. 

1. 

It is everywhere. More than half a billion people use it, and the num›er 
of people who are online inereases by 100 million every year. In 1194 
there were only a few hundred web pages. Today there are billions It 
has revolutionized the way we live and work. But we are still in the ealy 
days. Soon there will be more and more interactivity betwesn the uier 
and the website, and we will be able to give instructions using speech. 

2 


In 1969, Neil Armstrong stepped out of his space capsule onto the surftce 
of the moon and made his famous statement: "Thats one sma:] step Ío' a 
man, one giant leap for mankind. Since then, there have been spice 
probes to Mars, Jupiter, Saturn, and even to the sun. One cay, a spice 
observatory will study how the fñirst stars and galaxies began. So far it 
seems that we are alone in the universe. There are no signs yet tiat 
there ¡is intelligent life outside our own solar system. But who kntws 
what the future holds? 

3 

Surely nothing has done more for the comfort and happiaess oŸ he 
human race than the advancos in health carel How many millions of 
people have benefited from the humble aspirin? How many lives tas 
penicillin saved? Average lif£ expectaney worldwide has rien 
dramatically over the past 100 years, from about 47 years ¡n 1900+o 
about 77 years today. : 

4 


We are a world on the move. Airlines carry more than 1.5 billion peole 
to their destinations every year. It is estimated that, at enyone tme 
these đays, there are as many people traveliing in aeroplanes as the tưal 
number of people who travelled abroad in the whole of the nineteeith 
century (but I have no idea how they worked this out). 
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b2 

HE is true that they are now commercialized, and there ¡is greed and drug 
albuse. However, it is a competition in which almost every country in the 
world takes part. Bvery four years, for a brief moment, we see the world 
come together in peace and friendship. We feel hope again for the future 
of mankind. 

6 

In 1724, Jonathan Swift wrote, Whoever malkes two blades of grass or 
two ears oŸ corn grow where only one grew before serves mankind better 
than the whole race of politicians'. In Europe our farmers have done this. 
In 1790, whole villages in France died of hunger. Now in Purope. we 
cant eat all the food we produee. If only politicians could fnd a way to 
share it with those parts of the world where there ¡is famine. 

7. We are still here! 

The last wonder of the modern world is simply that we are still here. 
We have had nuclear weapons for over 50 years that could destroy the 
world. bụt we havent used them to do it. This is surely the greatest 
wonder of all. 


41. What has changed because of the Internet? 
Á. The way we live and work. B. The way we entertain. 
€. The way we love. D. The way we suudy. 
42. What has happened in space exploration since 1969? 
A. Spaceships fly much faster ín the space. 
B_Spaee probes have heen to Mars. Jupiter, Saturn, and the Sun. 
€. Aliens have visited the earth several tỉmes. 
D. People have fTown to the planets outside the solar system. 
48. What is the most noticeable result of better health care? 
A. Average life expectanecy has risen dramatically. 
B. Average life expectaney is 47 nowadays. 
€. The điseases have become more dangerous. 
D _Many people are healthier. 
44. X = the numher of people who travelled abroad in the nineteenth 
century. What does X aÌso equal? 
A. The number of people travelling abroad today 
B. The number of airplanes in the world 
€C The number of people in aeroplanes at any one moment nowadays 
D The number of people in aeroplanes in the nineteenth century 


45. “We are still here!' Why ¡is this a wonder? 

A. We have struggled successfilly against pollution. 

B. We have solved many medical problems. 

C. We have been able to avoid natural đisasters. 

D. We havent used nuclear weapons to đestroy the world yet. 

B. Chọn phương án đúng nhất để điền ào mỗi khoảng trống 
trong đoạn uăn sau: 

. The Great Pyramid of Giza is probably the most famous of the 
seven wonders of the aneient world. It was built by King Khufu (:nown 
as Cheops to (46).............................. Greeks) around 245u B€, and its 
neighbour, (47) is a little smaller, was constructed 
later (48) ..his son Khefren. By tìe time of the beautiful 
Queen Cleopatra, they had already stood against the desert skyline 
through the reigns of more than a hundred kirgs or pharaohs. 


(49)... centuries archaeologists have puzzled 
(50)... . the reasons for their construction. Now s new 
sólution (BHŸ:...e.-sesesesssana the myslery (B2\............................ .‹heen 
proposed, according to (53) the Great Pyramid was 
intended (54).............................. 8  fbeu§ fúfổ (Bleesaeseesavzysa 
pharaohs complicated funeral ceremony. Astronomers think 
KH Tae bioeibasesvee narrow passages (B7)........................... from the royal 
burial chambers (B8)............................ aligned with certain stars in the 


26,000-year cycle of the constellations, so that the (ð9)............................... 
kings soul could be launched to the stars. The latest discovery ¡S a 
hitherto unopened door in the depths of the Pyramid. Who can iragine 


what (6Ú): osseese.eseesl behind it? 

46. A. the B.all C. many D. sone 
47. A. who B. that C. which D.i¡t 

48. A. for B.to C. of D. by 
49. A. During B.For €. Since D.In 
50. A. of B.on C. over D. abaut 
ð1.A. to B. for Œ.on D. abaut 
52. A. have B. had C. would have D, has 
53. A. what B. whiích Ơ. that D. it 

54. A. as B.on Œ.in D. of 
B5.A.a B. the C. whom D. whose 
56. A. of B. about Ơ. as D. tha 
57. A. led B. lead €. leading D. lezds 
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53. AA. were B was €. have D. had 
ñ9.A died B. death €. dead D. dy¡ng 
60. A. was B. lies €. lay D. laid 


IV. TIM LỖI SAI 
Hãy xác định một lỗi sai trong số các từ (hoặc cụm từ) được 
gạch chân ở mỗi câu sau. 

61. Only by reading carefully and slowÌy you can understand what the 


A B ® 
manu:l says. 
D 
62. Should there be any emergency, the tenants would ring me at home. 
^ B C D 
63. My little daughter is fond of eating raw onions and carrot. 
A B G n 
61. How much each dress eosts ¡is not mention in the catalogue. 
A B 6) D 
6ñ. The change from date to night results from the rọotation of the Barth. 
A B Ê D 
66. Mary and her sister studied biology last year, and so does Jean. 
A B C “in. 
67. We called yesterday our friends in Boston to tell them about the 
A B € D 


reunion party that we are planning. 
68. Before the invention of the printing press, books have been all printed by 
A B 6 D 
hand 
69. Each paelkage that is not properÌy wrapped have to be returned to the 
A B C D 


sender. 
70. She suggested taking the plane this evening or that we go by train tomorrow. 
A  B C D 


V. CẤU TRÚC 
Chọn phương án tốt nhất để hoàn chỉnh các câu sau 
"11: BB GD nuaeasesensvroerrirasdrnkEieAsissoacieiixroLlA2GIE101,8sae : 
A. Ihave met him in the street B. have I met him in the street 
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T9. 


74. 


Tö. 


76. 


VàÄ 


78. 


C. have I meet him in the street D. have met him in the street 


No sooner had he begun his vacation........................ccc:ss2 c2 TH § 
A. than he became ï]] B. that he became ï]] 
€. than ill he beeame D. than does he became i]] 

. Neither she nor.................... sÁ22120 0006k being criticized 


A. I dontt like beïing criticized — B. Ilikes being criticized 
€. I like beiïng criticized D. I doesnt like being criticized 
Nowhere else..... 


A. had he not been given such an enthusiastie welcome 
B. had he been given such an enthusiastie welcome 

C. had not he been given such an enthusiastie weleome 
D. he had not been given such an enthusiastic weleome 


Mỹ sister as well as my brothers xo, 
A. have already got married B. has already got married 
C. has already married D. have already got married 


Chọn câu có nghĩa gần nhất uới câu cho sẵn (in nghiêng) 
The neto syilabus tui the tahc plaee öƒ the old one soon. 

A. Soon the new syllabus will take place with the old one. 

B. The oid syllabus will give place to the new one soøn. 

€. Both the new and the old syllabuses will be replaced. 

D. The old and the new syllabuses will have no plaee soon. 

Ás far as Ï am eonecerned, you cũn do tuhateuer you like. 

A. You can do what you like providing that it is not too far. 

B. In my opinion, you can đo what you like. 

€. What you like ís not as much as what I am ceoncerned about. 
D. lam concerned about what you like. 

Viona treated us better than hen mother. 

A. Piona's mother đidnt treat us as badly as Piona. 

B. Fiona treated us as badly as her mother. 

€. Both Fiona and her mother gave us better treatment. 

D. Fiona's mother địd not treat us as well as Fiona. 


TƑ you fonget to do your hometoork, the teaelher toi get .angry. 


A. The teacher will get angry only when you forget to do your homewohy, 

B. You forget to do your homework though the teacher gets angry. 

€. Unless you dont do your homework, the teacher will not get angry. 

D. If you dont remember to do your homework, the teachar will ;et 
angry. 


80. Tn order nọt to be punishedl bv Mom, T gọt tn†o the howse through the 
tLachdloor. 


Á. T goL into the house through the back door, which made me punished 
by Mom. 


B. in order that I wouldn't be punished by Mom, I got into the house 
through the baekdoor. 


€©. I gọt into the house through the backdoor so as I wouldnt be 
punished by Mom 


D. Getting into the house through the backdoor meant being 
punished by Mom. 


-THE END- 
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FKRIENDSHIP 
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Ghi chú cho các câu từ 61 đến 70 
61.€ — to finish 62.D —> meaning 
63.B-—>necd 64. B —>to 
65. B —> go cut 66. B —> said 
67. Ð — to find 68. A —> well 
69. —> not use 70. B —> pleased 
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UNIT 2 


PERSONAL EXPERIENCES 
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Ghi chú cho các câu từ 6l đến 70 
6].€ -> nuch 

63. —> bettci 

65. C -> mathematcs 

67. —> ecvquisitely 

69. —> were 


41. 
42. 
43. 
44. 


45 
46 


4A. 
48. 


49 
59 


51. 


82 


53. 
54. 


55 


96. 
Sĩ. 
958. 


59 


60. 
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Õ ØOG ø 6 


.B  who are 
. Á — have not 


BC D A BC D 
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Ðbò 66G 68O G 8 OG 
°o®o 64o ®@O©G0O 
So e® 65ö0c ®O 
°oow® 6®0o 00 
So e® 6oo ®o 
°coe® 68o ®@©©O 
®©co 690 ®@ CO 
®O©OO 70®0ö0ĐG06O 
96 716 ® 0O 9© 
G0 ® 72®öøe€6e 
®GCee©S 73.® O O ^ 
e .< 74O ® 0O 
° ®© 75.O G ® <“ 
®©ẦO 76® 0C O 
®O0OO0 77O 0o 0 @ 
°o ®o 78G ® ĐO OÔ 
2 ằ 6 5ˆ A° 
°®ẰO0 800 0o ®@ 0O 
.€ —> line 
-B = quiet 
A => Whiic Ï wus ú sttdent 
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UNIT 3 


A PARTY 
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Ghi chú cho các câu từ 61 đến 70 
61.A ->being 

63.D — so did Janes 

65. A > were playing 

67. B -> herself 

69. B —> gets 


41. 
42. 
43. 
A4. 
45. 
46. 
Ai. 
48. 
49. 
50. 
51. 
92. 
53. 
s4. 
55. 
56. 
Sĩ. 
58. 
59. 
60. 
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62. 
63. 
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.A the 

. B — not to remove 

.€ —> less 

. A — when Ï was only a chld 
-D —> not to talk 


UNIT 4 
VOLUNTEER WORK 
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Ghi chú cho các câu từ 61 đến 70 
61, — Having read 62.B->trying 
63, D — can hardly 64. C -> began 
65, C — standjng 66. C -> having belonged 
67. A — studying 68. C —> had left 
69, B — to vote 70. D —> neither are they 
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ILLITERACY 


A BC D A BC D 
01.ooco e@® 21.90 Go ®© 
02.®ooo 220 ®/@G006 
032 @GẴẰG o0 230 06G ® 
04.0 o Ằ®@GO 24 ® oo0oO 
059 ooo 25®0oo0 
06.® oOö00O0 260 0 6®0 
07.0 @o©OO 270 ®/@o©00 
08.0 6ö O @® 28.0 ® O Ơ 
090 öo @ 6ö 296 G ö @ 
10.90 o G @ 30.09 ® oO 0Ô 
111.®ooo 310 0o ®6 
12.0 O ® 0O 32 ®ooo 
13.® 000 33 ®o000 
14.® ooo 34.6 ® oö Ơ 
15.0 oO O @® 35.® O GO OÔ 
160 ® ĐO O© 36 O ® O O 
17.0 O0 6® 37.®OO00 
18.©o oöo ®© 38.o O C @® 
198.0 o ® © 39ằoœ o0 o 6® 
20.® ooOoOoOG 40G co ®&0 


Ghi chú cho các câu từ 61 đến 70 
61.D->so is John 

63. —› [aster thun 

65. D —> to use 

67.D —> was 

69.€ >> enjoy 
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41. 
42. 


43 


A4. 
45. 


46 


ÁT. 
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A  already seen 
D — have been 
A — tö stnmilate 
B—>ulways 
D->gave 
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Ghi chú cho các câu từ 61 đến 70 
61.A -> hard 

63. € —> hardly 

65. € —> exactly 

67. A —> is used to 

69. A —>¡s believed 


62. B -> much 
64.B->is 

66. €C — thcre is 
68. B —> wonderful 
70. D — bored 
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UNIT 7 


WORLD POPULATION 
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Ghi chú cho các câu từ 61 đến 70 
61. D —› wouldn"t have broken 

63. B — hadn't sent 

65. D — had 

67.D-›>read 

69. A — bỏ if 
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Ghi chú cho các câu từ 61 đến 70 
6I.C -> much 

63. A —> so few 

65. B —> let 

67. A —> has seen 

69. B —> were 
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UNIT 9 


THE POST OFFICE 
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Ghi chú cho các câu từ 61 đến 70 
61.C — much better 

63. A —> although 

65. A —> possibly 

67. B -> a little 

69. A —> While I was a student 
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NATURE IN DANGER 
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Gh chú cho các câu từ 61 đến 70 
61.A —> is used to 

63.B —> slowly 

65.D -> was 

67.D —> businessmen 

69.C —> the plane can 
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UNIT 11 


SOURCES OF ENERGY 

A BC D 8 R€ D A DCD A. 
01.1Ô0 ®0o0o0 21®00O0O 4® ococO0OG 610 
02.ooo 6® 220 ®00G 420 ®@0ö0G 620 
03000 6® 23000 8® 43Oooo0 6® 630G 
049 ö ® 0O 240 O ®@GÔG 44G G6 ®G 640G 
05O ® O0 256®0C0 45®oo00 650 
06.® oooöo 260 O ® ĐÔ 46.® c öoS© 66. ® 
07.0 o0 Ằ®0 270 ®00 470 ®0CG 670 
08.® ooOooO 280 ® 0G 48DG0 00 6® 680 
09.o ®ooöG 290 ® 00G 490 c ®ĐO 69. O 
10.0 ® o O 30.0 S© GO ® 50.O O GO ® 70. O 
1.Ø 6 @ ö 310 ÕO 6 Ö 51 6@ Ø9 Ð O© 74+@ 
12.0 ®©ẰGO 32000 8® 52000 6® 720 
13.®OoOoOoO 33000 ® 53®oo0oOG 73@ 
14.®oooG 340 O ®0Ô0 540 ®OOG 740 
150 OO ® 350 O ®OÔO 55000 6® 750 
16.0 OoO 6® 360 ®00G 56®00oö00OG 760 
17.0 o O @® 37 Oo ®OOÔ 57.O O ®© 77. 'G 
18B o0 ®OO 380 OO ® 580 ®OOG 780 
19.0 Oo ® © 39.o o o @® 59. O © ®© 79.O 
20.0 o ®O 400G ®G  60® O0 806 


Ghi chú cho các câu từ 61 đến 70 
61. B -> adorable 

63. D —› hasn'tit 

65. B — was made 

67. C — younger 

69. B —> three-speed bicycle 
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62. D — pairs of shoe:s 
64. B —> the car coStS 
66. A -> longer 

68. C — mathematics 
70. C —> as 
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Ghi chú cho các câu từ 61 đến 70 
6. ID — had been eaten 62. B — to using nuclear energy 
6. ÌB — who have taken 64. D — than in 2005 
6. ¿A —> were 66. D -> wide 
6. ;A — ¡s defined 68. D — better 
6!. ID — those 70. B —>› more 
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Ghi chú cho các câu từ 61 đến 70 
61.A ->he 

63. B —> he needs 

65. D —> wcre from 

67.D -> isn”tthere 

69.B->as 
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Ghi chú cho các câu từ 61 đến 70 


6]. D + cried out 
63. Bà -> of 
65.E)->in 

67. D) -> went 

69. C" -> whiich 
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62. A — was hit 

64.D -> take 

66. A —> rarely 

68. B — can the world 
70. B — bỏ "the". 
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UNIT 15 


SPACE CONQUEST 
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Ghi chú cho các câu từ 61 đến 70 
61.D -> admires 

63. A —> deposit 

65. C —> must have rehearsed 

67. B — hastily called 

69. A —> [ewer 
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45. 
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Ai. 
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. A > were 
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THE WONDERS OF THE WORLD 
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Ghi chú cho các câu từ 61 đến 70 


61.B —can you 
63, D —› carrots 
6S.B -›day 
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67. B -›our [riends in Boston yesterday 
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62.C —> will 

64. D -> mentioncd 
66. D —> so did Jean 
68. -> had heen 
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